
TỔNG CÔNG TY 

ĐIỆN LỰC MIỀN NAM 

CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: Đồng Tháp, ngày 

KẾ HOẠCH 

Bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện tháng 9 năm 2026 

Căn cứ Thông tư số 04/2025/TT-BCT ngày 01 tháng 02 năm 2025 của Bộ 

Công Thương về Quy định trình tự ngừng, giảm mức cung cấp điện; 

Căn cứ Thông tư số 06/2025/TT-BCT ngày 01 tháng 02 năm 2025 của Bộ 

trưởng Bộ Công Thương về Quy định điều độ, vận hành, thao tác, xử lý sự cố, 

khởi động đen và khôi phục hệ thống điện quốc gia; 

Căn cứ Thông tư số 46/2025/TT-BCT ngày 06 tháng 08 năm 2025 của Bộ 

Công thương về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2025/TT-BCT 

ngày 01 tháng 02 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định trình tự 

ngừng, giảm mức cung cấp điện, Thông tư số 05/2025/TT-BCT ngày 01 tháng 02 

năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định hệ thống truyền tải điện, 

phân phối điện và đo đếm điện năng và Thông tư số 06/2025/TT-BCT ngày 01 

tháng 02 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định điều độ, vận hành, 

thao tác, xử lý sự cố, khởi động đen và khôi phục hệ thống điện quốc gia. 

Công ty Điện lực Đồng Tháp lập kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện 

110kV/22kV tháng 9 năm 2026 theo phụ lục 1, 2 đính kèm./. 

 
Nơi nhận: 

- UBND tỉnh (để báo cáo); 

- Sở Công thương (để báo cáo); 

- Ban Giám đốc (để báo cáo); 

- Các phòng: Kỹ thuật, Kinh doanh, Kế hoạch vật tư, 

An toàn, Ban QLDA (để biết); 

-  Điều độ, Xí nghiệp Lưới điện cao thế Đồng Tháp 

(để thực hiện); 

- Các Điện lực (để thực hiện); 

- Lưu: VT, ĐĐ.NTP 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

  

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Phú Hải 

     



Phụ lục 1: DANH MỤC ĐĂNG KÝ KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA LƯỚI ĐIỆN 110KV 

Đính kèm công văn số:           /PCĐT-ĐĐ, ngày   tháng   năm 2026 

[ ] Công tác Năm 2026 

[X] Công tác Tháng 9 năm 2026 

[ ] Công tác Tuần Từ -----/-----/----- đến -----/-----/----- 

 

STT Tên thiết bị, đường dây 
Thời gian bắt đầu Thời gian kết thúc 

Nội dung công việc 
Lý do 

thực hiện 
Ghi chú 

Ngày giờ Ngày giờ 

1  
Cô lập đường dây 110kV 172 Mỹ Tho 2 – 171 Tầm Vu 

2 
04/09/2026 06:00 04/09/2026 18:00 

Bảo trì đường dây 110kV 172 Mỹ Tho 2 - 

171 Tầm Vu 2 
Bảo trì đường dây 

- Kết hợp công tác cùng Công ty 

Truyền tải điện 4 

2  
Cô lập ngăn MC 172 trạm 110kV An Long; Cô lập 

đường dây 110kV 172 Láng Tượng - 172 An Long 
04/09/2026 07:00 04/09/2026 17:00 

Kiểm tra, vệ sinh, đo điện trở tiếp xúc đầu 

cosse các thiết bị: 172, TI172, 172-7, TU172 

trạm 110kV An Long. 

Thay chuỗi polymer pha C bị rách tán cách 

điện Tại trụ số 76A, 80A 

Kiểm tra, vệ sinh 

thiết bị; Bảo trì 

đường dây 

 

3  

- Cô lập Ngăn 172 trạm 110kV Mỹ Thuận  

- Cô lập đường dây 110 kV 172 Mỹ Thuận - 174 Cao 

Lãnh 2 

06/09/2026 05:00 06/09/2026 18:00 

Phân pha dây dẫn đường dây trụ cổng ngăn 

172 trạm 110 kV Mỹ Thuận đến trụ số 04. 

Phân pha dây dẫn đường dây trụ cổng ngăn 

174 trạm 220 kV Cao Lãnh 2 đến trụ số 160 

Công trình SCTX 

PC ĐồngTháp phối hợp cắt điện lưới 

22kV khoảng 20MW để giảm tải cho 

đường dây 175 Cai Lậy - 172 Cái Bè 

4  

- Cô lập ngăn MC 173 trạm 110kV Sa Đéc 

- Cô lập đường dây 110kV 172 Sa Đéc 2 - 173 Sa Đéc 

- Cô lập 50BF của relay 87B trạm 110kV Sa Đéc (kết 

thúc công tác đóng điện nghiệm thu, thực hiện ON 

50BF của relay 87B trạm 110kV Sa Đéc) 

06/09/2026 06:00 06/09/2026 18:00 

Công ty Cổ phần Kỹ thuật Thương mại và Tư 

vấn Thiên Phú thực hiện thay MC 173 trạm 

110kV Sa Đéc, kết thúc công tác đóng điện 

nghiệm thu MC 173 trạm 110kV Sa Đéc 

Công trình Nâng 

cấp, cải tạo trạm 

biến áp 110kV Sa 

Đéc 

 

5  
Cô lập các ngăn 171, 172, C12, 132, T2, 432, C42, trạm 

110kV Tân Hồng 
07/09/2026 07:00 07/09/2026 17:00 

Thay MCCB Q3 tủ DC;  

Kiểm tra, vệ sinh, đo tiếp xúc đầu cosse các 

thiết bị trạm 110kV Tân Hồng. 

Thay MCCB Q3 tủ 

DC 

- Gián đoạn SCADA trong quá trình 

công tác.  

- Mất nguồn 110VDC, nguồn điều 

khiển thiết bị. 

6  Cô lập đường dây 110kV 171 Sa Đéc 2 - 171 Sa Đéc 08/09/2026 07:00 08/09/2026 17:00 
Gia cố mối nối mối lèo tại trụ số 1, 4 và trụ 

số 15  

Công tác giảm sự 

cố lưới điện 
 

7  

Cô lập các ngăn: MC 131, MBA T1, MC 431, TC C41 

trạm 110kV Tam Nông.  

 

09/09/2026 07:00 09/09/2026 17:00 

- Kiểm tra, vệ sinh, đo điện trở tiếp xúc đầu 

cosse các thiết bị: 131, TI131, CSV1T1, T1, 

431, C41, 471, 473, 475, 477, T401, TD41-1, 

TUC41, 421-1, TD41, TBN401;   

- Kiểm tra liên kết tiếp địa vỏ máy, tiếp địa 

chống sét van, tiếp địa các sứ, tiếp địa vỏ cáp 

ngầm… lắp bổ sung tiếp địa liên kết MBA 

T1 trạm 110kV Tam Nông. 

Theo biên bản kiểm 

tra bất thường thiết 

bị việc MBA T1 

Tam Nông phát tia 

lửa điện khi cấp 

điện vào MBA. 

 

- Đăng ký đóng điện MBA T1 sau 

công tác để kiểm tra. 

MBA T1 trạm 110kV Tam Nông 

đang tách khỏi vận hành (vận hành 

kinh tế) 

8  Cô lập đường dây 172 Hồng Ngự - 171 Phú Châu 10/09/2026 07:00 10/09/2026 17:00 

Tăng cường dây thoát sét thân trụ Từ trụ số 

50 đến trụ số 70 đường dây 172 Hồng Ngự – 

171 Phú Châu 

Công tác giảm sự 

cố lưới điện 

 

9  Cô lập đường dây 172 Hồng Ngự – 171 Phú Châu 11/09/2026 07:00 11/09/2026 17:00 

Tăng cường dây thoát sét thân trụ Từ trụ số 

50 đến trụ số 70 đường dây 172 Hồng Ngự – 

171 Phú Châu 

Công tác giảm sự 

cố lưới điện 

 



STT Tên thiết bị, đường dây 
Thời gian bắt đầu Thời gian kết thúc 

Nội dung công việc 
Lý do 

thực hiện 
Ghi chú 

Ngày giờ Ngày giờ 

10  

- Cô lập ngăn MC 172, TC C12, MC 132, MBA T2, MC 

432; TC C42 trạm 110kV Sa Đéc.  

- Cô lập đường dây 110kV 172 Sa Đéc - 171 Nha Mân 

10/09/2026 06:00 11/09/2026 18:00 

- Công ty Cổ phần Kỹ thuật Thương mại và 

Tư vấn Thiên Phú thực hiện thay MC 172, 

132, cải tạo relay 90 MBA T2, thay các relay 

trên thanh cái C42, kết thúc công tác, đóng 

điện nghiệm thu các thiết bị thay mới. 

- XNLĐ CT kiểm tra vệ sinh các thiết bị liên 

quan 

Công trình Nâng 

cấp, cải tạo trạm 

biến áp 110kV Sa 

Đéc 

Chuyển tải lưới trung thế 22kV 

11  
Cô lập ngăn MC 131, MBA T1, MC 431 trạm 110kV 

Cao Lãnh 
11/09/2026 07:00 11/09/2026 13:00 

Xử lý rịn dầu MBA T1 trạm 110kV Cao 

Lãnh 
Bảo trì sửa chữa 

Chuyển thanh cái C41 sang nhận từ 

MBA T2 trạm 110kV Cao Lãnh 

12  

- Trạm 110kV Sông Hậu: Cô lập Ngăn: 171, 173, MC 

112, C11, 131, MBA T1, 431 

- Cô lập  Đường dây 174 Sa Đéc 2 – 171 Sông Hậu; cô 

lập Đường dây 171 Ô Môn 2 - 173 Sông Hậu 

12/09/2026 07:00 12/09/2026 17:00 

Vệ sinh thiết bị ngăn: 171, 173, MC 112, 

C11, 131, MBA T1, TBN401, TBN402 và 

thay đồng hồ khí SF6 MC 173. Gia cố mối 

nối, mối lèo từ trụ 26 đến trụ 32đường dây 

110kV 171 Ô Môn 2  - 173 Sông Hậu    

Vệ sinh thiết bị kết 

hợp thay đồng hồ 

khí SF6 

Chuyển C41 nhận C42 

13  

- Cô lập Ngăn 172 trạm 110kV Mỹ Thuận  

- Cô lập đường dây 110 kV 172 Mỹ Thuận – 174 Cao 

Lãnh 2 

13/09/2026 05:00 13/09/2026 18:00 

Phân pha dây dẫn đường dây trụ cổng ngăn 

172 trạm 110 kV Mỹ Thuận đến trụ số 04. 

Phân pha dây dẫn đường dây trụ cổng ngăn 

174 trạm 220 kV Cao Lãnh 2 đến trụ số 160. 

Công trình SCTX 

PC ĐồngTháp phối hợp cắt điện lưới 

22kV khoảng 20MW để giảm tải cho 

đường dây 175 Cai Lậy - 172 Cái Bè 

14  

Cô lập ngăn MC 131, MBA T1, MC 431, TC C41, MC 

421, DCL 421-1 trạm 110kV Sa Đéc 

 

16/09/2026 06:00 18/09/2026 18:00 

- Công ty Cổ phần Kỹ thuật Thương mại và 

Tư vấn Thiên Phú thực hiện ghép tủ hộp bộ 

ngăn 479, thay các relay trên thanh cái C41, 

đóng điện nghiệm thu các thiết bị thay mới. 

- XNLĐ CT kiểm tra vệ sinh các thiết bị liên 

quan 

Công trình Nâng 

cấp, cải tạo trạm 

biến áp 110kV Sa 

Đéc 

 

15  Cô lập các ngăn: 131, T1, 431 trạm 110kV An Long. 17/09/2026 07:00 17/09/2026 17:00 

- Kiểm tra tình trạng các hộp che rơ le 63, 96, 

26O, 26W của MBA T1.  

- Kiểm tra, vệ sinh, đo điện trở tiếp xúc đầu 

cosse các thiết bị 

Công tác kiểm tra, 

vệ sinh thiết bị 
 

16  Cô lập đường dây 110kV 174 Cai Lậy – 171 Tân Thạnh 19/09/2026 08:00 19/09/2026 18:00 
Bảo trì đường dây 110kV 174 Cai Lậy – 171 

Tân Thạnh 
Bảo trì đường dây 

Kết hợp công tác cùng Công ty 

Truyền tải điện 4 

17  

- Cô lập MBA T1, T2; cô lập thanh cái C11, C12, C41, 

C42; cô lập ngăn MC 171, 172, 112, 131, 132, 431, 432, 

421 trạm 110kV Bình Đức 

- Cô lập đường dây 110kV 171 Bình Đức - 180 Mỹ Tho 

2; cô lập đường dây 110kV 172 Bình Đức - 171 Chợ Gạo 

20/09/2026 06:30 20/09/2026 17:00 

- Công ty TNĐ miền Nam thực hiện CBM cấp 

độ 2: MC 171, MC 112, TI 171, TI 112, TU 

171, TU C11, kiểm tra hệ thống ATS trạm 

110kV Bình Đức. 

- XNLĐ Cao Thế kiểm tra, vệ sinh các thiết bị  

CBM cấp độ 2 

Chuyển một phần phụ tải 22kV nhận 

điện từ MBA T3, T4 trạm Mỹ Tho 2, 

mất điện phụ tải khoảng 30MW 

18  

Cô lập ngăn MC 171, 172, 173, 112, 131, 132, 431, 432; 

cô lập MBA T1, T2; cô lập thanh cái C11, C12, C41, C42 

trạm 110kV Sa Đéc. 

20/09/2026 06:00 20/09/2026 18:00 

- Công ty Cổ phần Kỹ thuật Thương mại và 

Tư vấn Thiên Phú thực hiện mạch auto trip, 

mạch vận hành song song 02 MBA, mạch 2/3 

của trạm 110kV Sa Đéc 

- XNLĐ CT kiểm tra vệ sinh các thiết bị liên 

quan 

Công trình Nâng 

cấp, cải tạo trạm 

biến áp 110kV Sa 

Đéc 

 

19  

- Cô lập Ngăn 172 trạm 110kV Mỹ Thuận  

- Cô lập đường dây 110 kV 172 Mỹ Thuận - 174 Cao 

Lãnh 2 

20/09/2026 05:00 20/09/2026 18:00 

- Phân pha dây dẫn đường dây trụ cổng ngăn 

172 trạm 110 kV Mỹ Thuận đến trụ số 04. 

- Phân pha dây dẫn đường dây trụ cổng ngăn 

174 trạm 220 kV Cao Lãnh 2 đến trụ số 160. 

Công trình SCTX 

PC ĐồngTháp phối hợp cắt điện lưới 

22kV khoảng 20MW để giảm tải cho 

đường dây 175 Cai Lậy - 172 Cái Bè 



STT Tên thiết bị, đường dây 
Thời gian bắt đầu Thời gian kết thúc 

Nội dung công việc 
Lý do 

thực hiện 
Ghi chú 

Ngày giờ Ngày giờ 

20  
Cô lập các ngăn MC 132, MBA T2, MC 432, TC C42 

trạm 110kV Hồng Ngự 
24/09/2026 07:00 24/09/2026 17:00 

Kiểm tra, vệ sinh, đo tiếp xúc đầu cosse các 

ngăn: 132, T2, 432, C42, 472, 474, 476, 478, 

480, 482, 484, T402, TD42-2, 412-2, TD42, 

TBN402. 

Công tác kiểm tra, 

vệ sinh thiết bị 
 

21  Cô lập thanh cái C43 trạm 220kV Cai Lậy 26/09/2026 07:00 26/09/2026 17:00 

Truyền tải điện Đồng Tháp kiểm tra thí 

nghiệm liên quan ngăn MBA T3, thanh cái 

C43, PC Đồng Tháp phối hợp công tác 

lưới 22kV 

Công tác kiểm 

tra, vệ sinh thiết 

bị 

 Mất điện phụ tải khoảng 40MW 

22  

- Cô lập Ngăn 172 trạm 110kV Mỹ Thuận  

- Cô lập đường dây 110 kV 172 Mỹ Thuận - 174 Cao 

Lãnh 2 

27/09/2026 05:00 27/09/2026 18:00 

- Phân pha dây dẫn đường dây trụ cổng ngăn 

172 trạm 110 kV Mỹ Thuận đến trụ số 04. 

- Phân pha dây dẫn đường dây trụ cổng ngăn 

174 trạm 220 kV Cao Lãnh 2 đến trụ số 160. 

Công trình SCTX 

PC ĐồngTháp phối hợp cắt điện lưới 

22kV khoảng 20MW để giảm tải cho 

đường dây 175 Cai Lậy - 172 Cái Bè 

23  
Cô lập đường dây 110kV 172 An Hoà - 176 Lấp Vò 2; 

đường dây 110kV 177 Lấp Vò 2 - 171 Thạnh Hưng 
29/09/2026 05h00 30/09/2026 18h00 

- Lắp giàn giáo kéo dây vượt giao chéo ĐD 

220kV Thốt Nốt - Lấp Vò 

- XNLĐCT thay sứ bể trụ 71, 72 và trụ 96 

đường dây 110kV 176 Lấp Vò 2 - 172 An 

Hòa 

Kết hợp công tác 

của Ban Quản lý 

Dự án các công 

trình điện miền 

Nam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Phụ lục 2: DANH MỤC ĐĂNG KÝ KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA LƯỚI ĐIỆN 22KV 

Đính kèm công văn số:           /PCĐT-ĐĐ, ngày   tháng   năm 2026 

[ ] Công tác Năm 2026 

[X] Công tác Tháng 9 năm 2026 

[ ] Công tác Tuần Từ -----/-----/----- đến -----/-----/----- 

 

STT 

Thời gian dự kiến công tác 

Đơn vị QLVH 
Đơn vị công 

tác 
Nội dung công tác Phạm vi công tác 

Địa điểm công 

tác 
Biện pháp an toàn 

Số 

lượng 

k/h 

mất 

điện 

Sản 

lượng 

điện 

bị 

mất 

kWh 

Ghi chú 

Ngày 
Giờ bắt 

đầu 

Giờ kết 

thúc 

Điện lực Cao Lãnh          

1  06/09/2026 07:00 17:00 
Điện lực Cao 

Lãnh 

Công ty TNHH 

Minh Thanh 
Dựng trụ, thay đà, thay dây  

Từ trụ 75A/4/4 đến 

75A/4/45 NR 471-

7CL/75A/4/3.D1 tuyến 

471CL  

phường Cao 

Lãnh, tỉnh Đồng 

Tháp  

Cắt 03LBFCO NR 471-

7CL/75A/4/3.D1 trụ 

75A/4/3 tuyến 471CL  

2166 12750  

2  07/09/2026 07:00 17:00 
Điện lực Cao 

Lãnh 

Công ty TNHH 

Minh Thanh 

Thay dây hạ thế trạm XC 

Thị Xã  

Hạ thế TBA 3P-250kVA 

trụ 17 PĐ 475-7CL/9.D1 

tuyến 475CL  

phường Mỹ Trà, 

tỉnh Đồng Tháp  

Cắt CB+03FCO TBA 3P-

250kVA trụ 17 PĐ 475-

7CL/9.D1 tuyến 475CL  

196 1700  

3  08/09/2026 07:00 17:00 
Điện lực Cao 

Lãnh 

Công ty TNHH 

Minh Thanh 

Thay dây hạ thế trạm Tân 

Hùng  

Hạ thế TBA 3P-160kVA 

trụ 100/2/24P NR 473-

7QT/100/1/9P.D1 tuyến 

473QT  

phường Cao 

Lãnh, tỉnh Đồng 

Tháp  

Cắt CB+03FCO TBA 3P-

160kVA trụ 100/2/24P NR 

473-7QT/100/1/9P.D1 

tuyến 473QT  

111 850  

4  09/09/2026 07:00 17:00 
Điện lực Cao 

Lãnh 

Công ty TNHH 

Minh Thanh 

Thay dây hạ thế trạm Đặng 

Văn Bình   

Hạ thế TBA 3x1P-50kVA 

Đặng văn Bình trụ 65/5 

PĐ 472-2CL/64.D1 tuyến 

472CL  

phường Cao 

Lãnh, tỉnh Đồng 

Tháp  

Cắt CB+03FCO TBA 

3x1P-50kVA Đặng văn 

Bình trụ 65/5 PĐ 472-

2CL/64.D1 tuyến 472CL  

43 850  

5  09/09/2026 07:00 17:00 
Điện lực Cao 

Lãnh 

Công ty TNHH 

Minh Thanh 

Thay dây hạ thế trạm Ngô 

Thời Nhậm   

Hạ thế TBA 3P-250kVA 

Ngô Thời Nhậm trụ 37 PĐ 

471-7CL/35.D1 tuyến 

471CL  

phường Cao 

Lãnh, tỉnh Đồng 

Tháp  

Cắt CB+03FCO TBA 3P-

250kVA Ngô Thời Nhậm 

trụ 37 PĐ 471-7CL/35.D1 

tuyến 471CL  

95 1700  

6  10/09/2026 07:00 17:00 
Điện lực Cao 

Lãnh 

Công ty TNHH 

Minh Thanh 

Thay dây hạ thế khu vực 

Rạch Gia  

Ha thế TBA 1P-50kVA 

Rạch Gia trụ 75A/33/9 NR 

471-7CL/75A/33/7.D1 

tuyến 471CL  

phường Cao 

Lãnh, tỉnh Đồng 

Tháp  

Cắt CB+FCO TBA 1P-

50kVA Rạch Gia trụ 

75A/33/9 NR 471-

7CL/75A/33/7.D1 tuyến 

471CL  

72 340  

7  10/09/2026 07:00 17:00 
Điện lực Cao 

Lãnh 

Công ty TNHH 

Minh Thanh 

Thay dây hạ thế Trạm Cầu 

Hòa Lợi (giáp Rạch Gia)  

Hạ thế TBA 3P-100kVA 

Cầu Hòa Lợi trụ 

75A/46/32 NR 471-

7CL/75A/46/1.D1 tuyến 

471CL  

phường Cao 

Lãnh, tỉnh Đồng 

Tháp  

Cắt CB+03FCO  TBA 3P-

100kVA Cầu Hòa Lợi trụ 

75A/46/32 NR 471-

7CL/75A/46/1.D1 tuyến 

471CL  

117 770  
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8  11/09/2026 07:00 17:00 
Điện lực Cao 

Lãnh 

Công ty TNHH 

Minh Thanh 

Thay dây hạ thế trạm 

Phường 3  

Hạ thế TBA 3P-320kVA 

Phường 3 trụ 54/54 PĐ 

475-7CL/54/28.D1 tuyến 

475CL  

phường Cao 

Lãnh, tỉnh Đồng 

Tháp  

Cắt CB+03FCO TBA 3P-

320kVA Phường 3 trụ 

54/54 PĐ 475-

7CL/54/28.D1 tuyến 

475CL  

319 2550  

9  12/09/2026 07:00 17:00 
Điện lực Cao 

Lãnh 

Công ty TNHH 

Minh Thanh 

Thay dây hạ thế trạm Công 

Viên 30/4   

Hạ thế TBA 3P-250kVA 

Công Viên 30/4 trụ 73 PĐ 

471-7CL/35.D1 tuyến 

471CL  

phường Cao 

Lãnh, tỉnh Đồng 

Tháp  

Cắt CB+03FCO TBA 3P-

250kVA Công Viên 30/4 

trụ 73 PĐ 471-7CL/35.D1 

tuyến 471CL  

122 1700  

10  13/09/2026 07:00 17:00 
Điện lực Cao 

Lãnh 

Công ty TNHH 

Minh Thanh 

Sửa chữa lưới trung thế 3P-

22kV tuyến 477CL, 478CL  

Từ trụ số 1 đến trụ 23 

tuyến 477CL và từ trụ số 1 

đến 22 tuyến 478CL  

phường Mỹ Trà, 

tỉnh Đồng Tháp  

Cô lập MC 475CL, 

476CL, 477CL, 478CL, 

479CL  

3374 29750  

11  14/09/2026 07:00 17:00 
Điện lực Cao 

Lãnh 

Công ty TNHH 

Minh Thanh 

Thay dây hạ thế trạm Rạch 

Bảy 2  

Ha thế TBA 3P-250kVA 

Rạch bảy 2 trụ 54/7 NR 

475-1CL/54/1.D1 tuyến 

475CL  

phường Cao 

Lãnh, tỉnh Đồng 

Tháp  

Cắt CB+03FCO TBA 3P-

250kVA Rạch bảy 2 trụ 

54/7 NR 475-1CL/54/1.D1 

tuyến 475CL  

201 1700  

12  15/09/2026 07:00 17:00 
Điện lực Cao 

Lãnh 

Công ty TNHH 

Minh Thanh 

Thay dây hạ thế trạm Cầu 

Hội Đồng  

Hạ thế TBA 1P-50kVA 

Cầu Hội Đồng trụ 41/43 

NR 479-7CL/41/28.D1 

tuyến 479CL  

phường Mỹ Trà, 

tỉnh Đồng Tháp  

Cắt CB+FCO TBA 1P-

50kVA Cầu Hội Đồng trụ 

41/43 NR 479-

7CL/41/28.D1 tuyến 

479CL  

40 340  

13  16/09/2026 07:00 17:00 
Điện lực Cao 

Lãnh 

Công ty TNHH 

Minh Thanh 

Thay dây hạ thế Trạm Cầu 

Sắt Vĩ 4 (Ấp Hòa Mỹ)  

Hạ thế TBA 2x1P-50kVA 

Cầu Sắt Vỉ 4 trụ 

75A/19/58 NR 471-

7CL/75A/19/1.D1 tuyến 

471CL  

phường Cao 

Lãnh, tỉnh Đồng 

Tháp  

Cắt CB+FCO TBA 2x1P-

50kVA Cầu Sắt Vỉ 4 trụ 

75A/19/58 NR 471-

7CL/75A/19/1.D1 tuyến 

471CL  

92 340  

14  17/09/2026 07:00 17:00 
Điện lực Cao 

Lãnh 

Công ty TNHH 

Minh Thanh 

Thay dây hạ thế Trạm Miễu 

Ngói Lộ Đá  

Hạ thế TBA 1P-100kVA 

Miểu Ngói Lộ Đá trụ 

85/1P/38 NR 474-

7CL/85/1P/21.D1 tuyến 

474CL  

phường Cao 

Lãnh, tỉnh Đồng 

Tháp  

Cắt CB+FCO TBA 1P-

100kVA Miểu Ngói Lộ Đá 

trụ 85/1P/38 NR 474-

7CL/85/1P/21.D1 tuyến 

474CL  

133 770  

15  18/09/2026 07:00 17:00 
Điện lực Cao 

Lãnh 

Công ty TNHH 

Minh Thanh 

Thay dây hạ thế Trạm Tân 

Việt Hòa  

Hạ thế TBA 3P-250kVA 

Tân Việt Hòa trụ 116 PĐ 

474-2CL/115.D1 tuyến 

474CL  

phường Cao 

Lãnh, tỉnh Đồng 

Tháp  

Cắt CB+03FCO TBA 3P-

250kVA Tân Việt Hòa trụ 

116 PĐ 474-2CL/115.D1 

tuyến 474CL  

100 1700  

16  18/09/2026 07:00 17:00 
Điện lực Cao 

Lãnh 

Công ty TNHH 

Minh Thanh 

Thay dây hạ thế Trạm Đại 

Úy Hướng  

Hạ thế TBA 3P-250kVA 

Đại Úy Hướng trụ 137 PĐ 

474-7CL/137.D1 tuyến 

474CL  

phường Cao 

Lãnh, tỉnh Đồng 

Tháp  

Cắt CB+03FCO TBA 3P-

250kVA Đại Úy Hướng 

trụ 137 PĐ 474-

7CL/137.D1 tuyến 474CL  

125 1700  
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17  18/09/2026 07:00 17:00 
Điện lực Cao 

Lãnh 

Công ty TNHH 

Minh Thanh 

Thay dây hạ thế Trạm Cây 

Xăng Tỉnh Đội  

Hạ thế TBA 3P-320kVA 

Cây Xăng Tỉnh Đội trụ 

131 PĐ 474-2CL/115.D1 

tuyến 474CL  

phường Cao 

Lãnh, tỉnh Đồng 

Tháp  

Cắt CB+03FCO TBA 3P-

320kVA Cây Xăng Tỉnh 

Đội trụ 131 PĐ 474-

2CL/115.D1 tuyến 474CL  

111 770  

18  19/09/2026 07:00 17:00 
Điện lực Cao 

Lãnh 

Công ty TNHH 

Minh Thanh 

Thay dây hạ thế trạm XX 

Rạch Chanh  

Hạ thế TBA 3P-400kVA 

XX Rạch Chanh trụ 48/5 

NR 473-7CL/48/1.D1 

tuyến 473CL  

phường Mỹ Trà, 

tỉnh Đồng Tháp  

Cắt CB+03FCO TBA 3P-

400kVA XX Rạch Chanh 

trụ 48/5 NR 473-

7CL/48/1.D1 tuyến 473CL  

154 2980  

19  19/09/2026 07:00 17:00 
Điện lực Cao 

Lãnh 

Công ty TNHH 

Minh Thanh 

Thay dây hạ thế trạm CDC 

Rạch Chanh và sau CDC 

Rạch Chanh  

Hạ thế TBA 3x1P-50kVA 

CDC Rạch Chanh trụ 

48/20/2 và TBA 3x1P-

50kVA Sau CDC Rạch 

Chanh trụ 48/20/4 NR 

473-7CL/48/20/1.D1 tuyến 

473CL  

phường Mỹ Trà, 

tỉnh Đồng Tháp  

Cắt CB+03FCO TBA 

3x1P-50kVA CDC Rạch 

Chanh trụ 48/20/2 và TBA 

3x1P-50kVA Sau CDC 

Rạch Chanh trụ 48/20/4 

NR 473-7CL/48/20/1.D1 

tuyến 473CL  

159 1700  

20  20/09/2026 07:00 17:00 
Điện lực Cao 

Lãnh 

Công ty TNHH 

Minh Thanh 

Thay dây hạ thế NR Tái 

Định Cư (Hàm Nghi, Tái 

Đinh Cư 2, 4)  

Từ trụ 25/1 đến 25/9 NR 

479-7CL/16A/25.D1 tuyến 

479CL  

phường Mỹ Trà, 

tỉnh Đồng Tháp  

Cắt 03LBFCO NR 479-

7CL/16A/25.D1 trụ 

16A/25 tuyến 479CL  

243 3400  

21  21/09/2026 07:00 17:00 
Điện lực Cao 

Lãnh 

Công ty TNHH 

Minh Thanh 

Thay dây hạ thế trạm Góc 

Lý Thường Kiệt - Hùng 

Vương  

Hạ thế TBA 3P-400kVA 

Góc Lý Thường Kiệt-

Hùng Vương trụ 47/3 NR 

474-7CL/47/1.D1 tuyến 

474CL  

phường Cao 

Lãnh, tỉnh Đồng 

Tháp  

Cắt CB+03FCO TBA 3P-

400kVA Góc Lý Thường 

Kiệt-Hùng Vương trụ 47/3 

NR 474-7CL/47/1.D1 

tuyến 474CL  

71 2550  

22  22/09/2026 07:00 17:00 
Điện lực Cao 

Lãnh 

Công ty TNHH 

Minh Thanh 

Thay dây hạ thế trạm Cầu 

Cái Sâu PHL  

Hạ thế TBA 3P-250kVA 

Cầu Cái Sâu PHL trụ 72 

PĐ 474-2CL/69.D1 tuyến 

474CL  

phường Cao 

Lãnh, tỉnh Đồng 

Tháp  

Cắt CB+03FCO TBA 3P-

250kVA Cầu Cái Sâu PHL 

trụ 72 PĐ 474-2CL/69.D1 

tuyến 474CL  

205 1700  

23  22/09/2026 07:00 17:00 
Điện lực Cao 

Lãnh 

Công ty TNHH 

Minh Thanh 

Thay dây hạ thế trạm Lê 

Văn Sao  

Hạ thế TBA 3P-320kVA 

Lê Văn Sao trụ 68 tuyến 

474CL  

phường Cao 

Lãnh, tỉnh Đồng 

Tháp  

Cắt CB+03FCO TBA 3P-

320kVA Lê Văn Sao trụ 

68 tuyến 474CL  

117 2120  

24  23/09/2026 07:00 17:00 
Điện lực Cao 

Lãnh 

Công ty TNHH 

Minh Thanh 

Thay dây hạ thế trạm Phạm 

Nhơn Thuần  

Hạ thế TBA 3P-250kVA 

Phạm Nhơn Thuần trụ 

54/56A/4 tuyến 475CL  

phường Cao 

Lãnh, tỉnh Đồng 

Tháp  

Cắt CB+03FCO TBA 3P-

250kVA Phạm Nhơn 

Thuần trụ 54/56A/4 tuyến 

475CL  

212 1700  

25  24/09/2026 07:00 17:00 
Điện lực Cao 

Lãnh 

Công ty TNHH 

Minh Thanh 

Thay dây hạ thế trạm Bơm 

xã Mỹ Ngãi  

Hạ thế TBA 3P-160kVA 

Bơm Xã Mỹ Ngãi trụ 87/4 

NR 478-7QT/87/1/A.D1 

tuyến 478QT  

phường Mỹ Ngãi, 

tỉnh Đồng Tháp  

Cắt CB+03FCO TBA 3P-

160kVA Bơm Xã Mỹ 

Ngãi trụ 87/4 tuyến 478QT  

131 850  
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26  27/09/2026 07:00 17:00 
Điện lực Cao 

Lãnh 

Công ty TNHH 

Minh Thanh 
Dựng trụ, thay đà, thay dây  

Từ trụ 75A/4/4 đến 

75A/4/45 NR 471-

7CL/75A/4/3.D1 tuyến 

471CL  

phường Cao 

Lãnh, tỉnh Đồng 

Tháp  

Cắt 03LBFCO NR 471-

7CL/75A/4/3.D1 trụ 

75A/4/3 tuyến 471CL  

2166 12750  

Điện lực Mỹ Thọ           

1  01/07/2026 07:00 17:00 
Điện lực Mỹ 

Thọ  

Công ty TNHH 

Minh Thanh 

Cải tạo, nâng cấp lưới trung 

thế từ 1P-12,7kV lên 3P-

22kV (02 mạch) 

Từ trụ 296/102/10/1/1 đến 

trụ 296/102/10/1/22  NR 

478-12/13/5/1 tuyến 

478CL   

xã Mỹ Hiệp  

Cắt LBFCO tại trụ 

296/102/10/1/1 NR 478-

12/13/5/1 tuyến 478CL  

186 2000  

2  01/07/2026 08:00 11:30 
Điện lực Mỹ 

Thọ  

Điện lực Mỹ 

Thọ 

Thay 3 TU đến hạn TBA 

3P-250KVA Trại Cá Minh 

Thành, vệ sinh TBA khách 

hàng  

Tại trụ 296//72/9AA/1 NR 

478-12/13 tuyến 478-CL  
xã Mỹ Hiệp  

Cắt CB +3FCO và tháo 3 

cần FCO TBA 3P-

250kVA Trại cá Minh 

Thành tại trụ 

296/72/9AA/1 và trụ 

296/72/9AA tuyến 478-CL  

1 525  

3  01/07/2026 13:30 17:00 
Điện lực Mỹ 

Thọ  

Điện lực Mỹ 

Thọ 

Thay 3 TU đến hạn TBA 

3P-320 kVA Việt Như ÝII , 

Vệ sinh TBA Khách hàng  

Tại trụ 1B/1 PĐ 475-10 

tuyến 475-MTh   
xã Mỹ Hiệp  

- Cắt CB + 03 FCO và 

tháo 3 cần FCO TBA 3P-

320kVA Việt Như Ý II tại 

trụ 1B/1 và trụ 1B PĐ 475-

10 tuyến 475-MTh   

1 1015  

4  02/07/2026 13:30 17:00 
Điện lực Mỹ 

Thọ  

Điện lực Mỹ 

Thọ 

Khắc phục tiếp địa TBA 

1P-25kVA Đường Chùa  và 

các thiết bị mất đứt, vệ sinh 

TBA  

tại trụ 37/43 NR 474-8/2 

tuyến 474QT  
xã phong Mỹ  

Cắt CB +FCO và tháo cần 

FCO TBA 1P-25kVA 

Đường Chùa  tại trụ 37/43 

NR 474-8/2 tuyến 474QT  

47 70  

5  02/07/2026 08:00 17:00 
Điện lực Mỹ 

Thọ  

Điện lực Mỹ 

Thọ 

Luồn dây tiếp địa vào ống 

thép chống trộm  

tại trụ 206/20 NR 476-10/3 

tuyến 476-TN  
xã Phong Mỹ  

Cắt CB + FCO và tháo 

hotline TBA 1P-25KVA 

Kênh Công Điền tại trụ 

206/20 NR 476-10/3 tuyến 

476-TN  

35 180  

6  02/07/2026 08:00 17:00 
Điện lực Mỹ 

Thọ  

Điện lực Mỹ 

Thọ 

Luồn dây tiếp địa vào ống 

thép chống trộm  

Tại trụ 259/12 NR 477-

12/9 tuyến 477CL  

xã Bình Hàng 

Trung  

Cắt CB +FCO và tháo cần 

FCO TBA 1P-50kVA Cồn 

Bà Trang 2 tại trụ 259/12 

NR 477-12/9 tuyến 477CL  

80 360  

7  02/07/2026 08:00 17:00 
Điện lực Mỹ 

Thọ  

Điện lực Mỹ 

Thọ 

Luồn dây tiếp địa vào ống 

thép chống trộm  

tại trụ 317 PĐ 477-13 

tuyến 477-CL  
xã Mỹ Hiệp  

Cắt CB +FCO và tháo cần 

FCO TBA 1P-50kVA Ông 

Vinh tại trụ 317 PĐ 477-

13 tuyến 477-CL  

94 360  

8  02/07/2026 08:00 11:30 
Điện lực Mỹ 

Thọ  

Điện lực Mỹ 

Thọ 

Khắc phục tiếp địa TBA 

1P-75kVA Cái Bí 2  và các 

thiết bị mất đứt, vệ sinh 

TBA  

Tại trụ 37/20 NR 474-8/2 

tuyến 474QT  
xã phong Mỹ  

Cắt CB +FCO và tháo cần 

FCO TBA 1P-75kVA Cái 

Bí 2  tại trụ 37/20 NR 474-

8/2 tuyến 474QT  

93 175  
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9  03/07/2026 07:00 17:00 
Điện lực Mỹ 

Thọ  

Công ty TNHH 

Minh Thanh 

Nâng cấp lưới trung thế từ 

1P-12,7kV lên 3P-22kV  

Từ trụ 300A/1P/1 đến trụ 

300A/1P/15 NR 477-

13/5/1 tuyến 477CL  

xã Mỹ Hiệp  

Cắt 3LBFC0 tại trụ 

300A/1P/1 NR 477-13/5/1 

tuyến 477CL  

261 2500  

10  03/07/2026 08:00 17:00 
Điện lực Mỹ 

Thọ  

Điện lực Mỹ 

Thọ 

Thay LBFCO bị hỏng cánh 

bướm  

Tại trụ 46/43A/43/1 NR 

474-8/4/4/1 tuyến 474-QT  
xã phong Mỹ  

Cắt 03 LB.FCO NR tại trụ 

46/43A/2 tuyến 474-QT  
1000 5850  

11  03/07/2026 08:00 11:30 
Điện lực Mỹ 

Thọ  

Điện lực Mỹ 

Thọ 

Khắc phục tiếp địa TBA 

1P-75kVA ấp 3A Phương 

Trà và các thiết bị mất đứt, 

vệ sinh TBA  

tại trụ 151A/30 NR 476-

10/3 tuyến 476-CL  
xã Ba Sao  

Cắt CB + FCO và tháo cần 

FCO TBA 1P-75KVA ấp 

3A Phương Trà tại trụ 

151A/30 tuyến 476-CL  

159 150.5  

12  03/07/2026 08:00 11:30 
Điện lực Mỹ 

Thọ  

Điện lực Mỹ 

Thọ 

Khắc phục tiếp địa TBA 

1P-50kVA Kênh Kỳ Son  

và các thiết bị mất đứt, vệ 

sinh TBA  

tại trụ 193/31/52 NR 476-

11/1/2  tuyến 476-CL  
xã Ba Sao  

Cắt CB + FCO và tháo cần 

FCO TBA 1P-50KVA 

Kênh Kỳ Son tại trụ 

193/31/52 tuyến 476-CL  

102 140  

13  06/07/2026 08:00 11:30 
Điện lực Mỹ 

Thọ  

Điện lực Mỹ 

Thọ 

vệ sinh TBA 3P-1000kVA 

Nguyễn Văn Khiêm khách 

hàng  

Tại trụ 154/70/10/7 NR 

477-11/3/2/1A tuyến 477-

CL  

xã Mỹ Thọ  

Cắt MC  và 3DS tại trụ 

154/70/10/1A và trụ 

154/70/10/1 NR 477-

11/3/2/1A tuyến 477-CL  

0 0 kết hợp 

14  06/07/2026 08:00 17:00 
Điện lực Mỹ 

Thọ  

Điện lực Mỹ 

Thọ 

Khắc phục tiếp địa TBA 

1P-37,5kVA Kỳ Son 5  và 

các thiết bị mất đứt, vệ sinh 

TBA  

tại trụ 193/31/113 NR 476-

11/1/2 tuyến 476CL  
xã Ba Sao  

Cắt CB +FCO và tháo cần 

FCO TBA 1P-37,5kVA 

Kỳ Son 5 tại trụ 

193/31/113 tuyến 476CL  

60 270  

15  06/07/2026 08:00 11:30 
Điện lực Mỹ 

Thọ  

Điện lực Mỹ 

Thọ 

Khắc phục tiếp địa TBA 

1P-50kVA Kỳ Son 4  và các 

thiết bị mất đứt, vệ sinh 

TBA  

tại trụ 193/31/89 NR 476-

11/1/2 tuyến 476CL  
xã Ba Sao  

Cắt CB +FCO và tháo cần 

FCO TBA 1P-50kVA Kỳ 

Son 4 tại trụ 193/31/89 NR 

476-11/1/2 tuyến 476CL  

121 140  

16  06/07/2026 08:00 11:30 
Điện lực Mỹ 

Thọ  

Điện lực Mỹ 

Thọ 

Khắc phục tiếp địa TBA 

1P-50kVA Năm Uống và 

các thiết bị mất đứt, vệ sinh 

TBA  

tại trụ 118 PĐ 476-10 

tuyến 476-CL  
xã Ba Sao  

Cắt CB +FCO và tháo cần 

FCO TBA 1P-50kVA 

Năm Uống tại trụ 118 PĐ 

476-10 tuyến 476-CL  

46 140  

17  06/07/2026 08:00 17:00 
Điện lực Mỹ 

Thọ  

Điện lực Mỹ 

Thọ 

Khắc phục tiếp địa TBA 

1P-50kVA An Phong 1 và 

các thiết bị mất đứt, vệ sinh 

TBA  

tại trụ 311/12 NR 476-12/3 

tuyến 476CL  
xã Phương Thịnh  

Cắt CB +FCO và tháo cần 

TBA 1P-50kVA An Phong 

1 tại trụ 311/12 NR 476-

12/3 tuyến 476CL  

85 360  

18  06/07/2026 08:00 11:30 
Điện lực Mỹ 

Thọ  

Điện lực Mỹ 

Thọ 

Thay 3 TI đến hạn  TBA 

3P-1000kVA Nguyễn Văn 

Dương, vệ sinh TBA khách 

hàng  

Tại trụ 154/70/10/2A NR 

477-11/3/2/1A tuyến 477-

CL  

xã Mỹ Thọ  

Cắt MC  và 3DS tại trụ 

154/70/10/1A và trụ 

154/70/10/1 NR 477-

11/3/2/1A tuyến 477-CL  

2 3115  



STT 

Thời gian dự kiến công tác 

Đơn vị QLVH 
Đơn vị công 
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19  07/07/2026 08:00 11:30 
Điện lực Mỹ 

Thọ  

Điện lực Mỹ 

Thọ 

Khắc phục tiếp địa TBA 

1P-75kVA Mười Ga và các 

thiết bị mất đứt, vệ sinh 

TBA  

tại trụ 133 PĐ 476-10 

tuyến 476-CL  
xã Ba Sao  

Cắt CB +FCO và tháo cần 

FCO TBA 1P-75kVA 

Mười Ga tại trụ 133 PĐ 

476-10 tuyến 476-CL  

140 315  

20  07/07/2026 13:30 17:00 
Điện lực Mỹ 

Thọ  

Điện lực Mỹ 

Thọ 

Khắc phục tiếp địa TBA 

1P-37,5kVA Rạch Cả Đụng 

và các thiết bị mất đứt, vệ 

sinh TBA  

tại trụ 137/5 NR 476-

10/1BA tuyến 476-CL  
xã Ba Sao  

Cắt CB +FCO và tháo cần 

FCO TBA 1P-37,5kVA 

Rạch Cả Đụng tại trụ 

137/5 NR 476-10/1BA 

tuyến 476-CL  

67 105  

21  07/07/2026 07:00 17:00 
Điện lực Mỹ 

Thọ  

Công ty TNHH 

Minh Thanh 

Cải tạo, nâng cấp lưới trung 

thế từ 1P-12,7kV lên 3P-

22kV (02 mạch)  

Từ trụ 296/76 đến trụ 

296/120 NR 478-12/13-1 

tuyến 478CL  

xã Mỹ Hiệp  

Cắt 3LBFCO tại trụ 

296/75 NR 478-12/13-1 

tuyến 478-CL  

878 12000  

22  08/07/2026 08:00 17:00 
Điện lực Mỹ 

Thọ  

Điện lực Mỹ 

Thọ 

Khắc phục tiếp địa TBA 

1P-50kVA Tây Xếp Trái và 

các thiết bị mất đứt, vệ sinh 

TBA  

tại trụ 311/24/6 NR 476-

12/3/2 tuyến 476-CL  
xã Phương Thịnh  

Cắt CB +FCO và tháo cần 

FCO TBA 1P-50kVA Tây 

Xếp Trái  tại trụ 311/24/6 

tuyến 476-CL  

76 360  

23  08/07/2026 08:00 11:30 
Điện lực Mỹ 

Thọ  

Điện lực Mỹ 

Thọ 

Khắc phục tiếp địa TBA 

1P-50kVA ấp AB 2 và các 

thiết bị mất đứt, vệ sinh 

TBA  

tại trụ 154/22/28 NR 477-

11/3/1 tuyến 477-CL  
xã Mỹ Thọ  

Cắt CB+FCO và tháo 

hotline TBA 1P-50KVA 

ấp AB 2 tại trụ 154/22/28 

tuyến 477-CL  

82 140  

24  08/07/2026 08:00 17:00 
Điện lực Mỹ 

Thọ  

Điện lực Mỹ 

Thọ 

Thay LBFCO bị hỏng cánh 

bướm  

Tại trụ 172/71/14B/24/1 

NR 476-11/1/9/6-1/2 tuyến 

476-TM  

xã Bình Hàng 

Trung  

Cắt 3LBFCO tại trụ 

172/71/14B/8 NR 476-

11/1/9/6 tuyến 476TM  

246 1800  

25  08/07/2026 08:00 17:00 
Điện lực Mỹ 

Thọ  

Điện lực Mỹ 

Thọ 

Khắc phục tiếp địa TBA 

1P-50kVA ấp AB 1 và các 

thiết bị mất đứt, vệ sinh 

TBA  

tại trụ 154/22/9 NR 477-

11/3/1 tuyến 477-CL  
xã Mỹ Thọ  

Cắt CB +FCO và tháo cần 

FCO TBA 1P-50kVA ấp 

AB 1  tại trụ 154/22/9 NR 

477-11/3/1 tuyến 477-CL  

89 360  

26  09/07/2026 13:30 17:00 
Điện lực Mỹ 

Thọ  

Tổ QLVH 

+Đội Thí 

nghiệm-kiểm 

định 

Thí Nghiệm CBM TBA 3P-

160 kVA Lò Gạch-Đập Đá  

tại trụ 88/69 NR 478-10/1 

tuyến 478 CL   
xã Mỹ Thọ  

Cắt CB + 3FCO TBA 3P-

160 kVA Lò Gạch Đập 

ĐáTại trụ 88/69 NR 478-

10/1 tuyến 478 CL Cắt CB 

+FCO TBA 1P-25kVA 

Cua Đập Đá tại trụ 88/64 

NR 478-10/1 tuyến 478CL  

49 525  

27  09/07/2026 08:00 11:30 
Điện lực Mỹ 

Thọ  

Điện lực Mỹ 

Thọ 

Khắc phục tiếp địa TBA 

1P-37,5kVA Rạch Chùa Tổ 

và các thiết bị mất đứt, vệ 

sinh TBA  

tại trụ  215/30/6 NR 477-

11/9/4 tuyến 477CL  
xã Mỹ Thọ  

Cắt CB +FCO và tháo 

hotline TBA 1P-37,5kVA 

Rạch Chùa Tổ tại trụ  

215/30/6 tuyến 477CL  

87 105  



STT 

Thời gian dự kiến công tác 

Đơn vị QLVH 
Đơn vị công 
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Nội dung công tác Phạm vi công tác 
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Số 

lượng 

k/h 

mất 

điện 

Sản 

lượng 
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đầu 

Giờ kết 

thúc 

28  09/07/2026 08:00 11:30 
Điện lực Mỹ 

Thọ  

Tổ QLVH 

+Đội Thí 

nghiệm-kiểm 

định 

Thí Nghiệm CBM TBA 3P-

630 kVA Bệnh Viện Phổi  

tại trụ 88/41A/1 NR 478-

10/1-1 tuyến 478 CL  
xã Mỹ Thọ  

Cắt CB + 3FCO và tháo 3 

hotline TBA 3P-630 kVA 

Bệnh Viện Phổi Tại trụ 

88/41A/1 và trụ 88/41A 

tuyến 478 CL  

3 1575  

29  09/07/2026 13:30 17:00 
Điện lực Mỹ 

Thọ  

Tổ QLVH 

+Đội Thí 

nghiệm-kiểm 

định 

Thí Nghiệm CBM TBA 1P-

50 kVA Hòa Dân 1  

Tại trụ 88/47 NR 478-

10/1-1 tuyến 478CL  
Phường Mỹ Trà  

Cắt CB+FCO và tháo 

hotline TBA 1P-50kVA 

Hoà Dân 1 tại trụ 88/47 

NR 478-10/1-1 tuyến 

478CL  

89 140  

30  09/07/2026 08:00 11:30 
Điện lực Mỹ 

Thọ  

Tổ QLVH 

+Đội Thí 

nghiệm-kiểm 

định 

Thí nghiệm CBM TBA 1P-

25kVA Xẻo Giáo 3  

Tại trụ 88/35/51 NR 478-

10/1/1 tuyến 478CL  
xã Mỹ Thọ  

Cắt CB +FCO và tháo 

hotline TBA 1P-25kVA 

Xẻo Giáo 3 tại trụ 

88/35/51 NR 478-10/1/1 

tuyến 478CL  

35 70  

31  09/07/2026 08:00 11:30 
Điện lực Mỹ 

Thọ  

Tổ QLVH 

+Đội Thí 

nghiệm-kiểm 

định 

Thí nghiệm CBM TBA 1P-

37,5kVA Chùa Ông Chín  

Tại trụ 88/40/6 NR 478-

10/1/2 tuyến 478CL  
Phường Mỹ Trà  

Cắt CB +FCO và tháo 

hotline TBA 1P-37,5kVA 

Chùa Ông Chín tại trụ 

88/40/6 NR 478-10/1/2 

tuyến 478CL  

63 105  

32  09/07/2026 13:30 17:00 
Điện lực Mỹ 

Thọ  

Điện lực Mỹ 

Thọ 

Khắc phục tiếp địa TBA 

1P-50kVA Mương Trâu 

Phương Trà và các thiết bị 

mất đứt, vệ sinh TBA  

tại trụ 124/7 NR 476-

10/1AA tuyến 476-CL  
xã Ba Sao  

Cắt CB +FCO và tháo cần 

FCO TBA 1P-50kVA 

Mương Trâu Phương Trà 

tại trụ 124/7 NR 476-

10/1AA tuyến 476-CL  

35 140  

33  10/07/2026 08:00 11:30 
Điện lực Mỹ 

Thọ  

Tổ QLVH 

+Đội Thí 

nghiệm-kiểm 

định 

Thí nghiệm CBM TBA 1P-

37,5kVA Ngã Ba Voi Miễu  

Tại trụ 46/54A/13 NR 

474-8/4-1/1 tuyến 474QT  
xã Phong Mỹ  

Cắt CB +FCO và tháo 

hotline TBA 1P-37,5kVA 

Ngã Ba Voi Miễu tại trụ 

46/54A/13 NR 474-8/4-1/1 

tuyến 474QT  

66 105  

34  10/07/2026 08:00 11:30 
Điện lực Mỹ 

Thọ  

Tổ QLVH 

+Đội Thí 

nghiệm-kiểm 

định 

Thí nghiệm CBM TBA 

2x1P-25kVA Vàm Cả Bứa  

Tại trụ 46/54A/1 NR 474-

8/4-1/1 tuyến 474QT  
xã Phong Mỹ  

Cắt CB +FCO và tháo 

hotline TBA 2x1P-25kVA 

Vàm Cả Bứa tại trụ 

46/54A/1 tuyến 474QT  

131 140  

35  10/07/2026 13:30 17:00 
Điện lực Mỹ 

Thọ  

Tổ QLVH 

+Đội Thí 

nghiệm-kiểm 

định 

Thí nghiệm CBM TBA 1P-

100kVA Cầu Đập Đá 

Phong Mỹ  

Tại trụ 46/84/1 NR 474-

8/4-1/2 tuyến 474QT  
xã Phong Mỹ  

Cắt CB +FCO và tháo 

hotline TBA 1P-100kVA 

Cầu Đập Đá Phong Mỹ tại 

trụ 46/84/1 tuyến 474QT  

143 280  

36  10/07/2026 07:00 17:00 
Điện lực Mỹ 

Thọ  

Công ty TNHH 

Minh Thanh 

Xây dựng mới lưới trung 

thế 3P-22kV  

Từ trụ 172/71/14B/24/1 

đến trụ 172/71/14B/24/20 

NR 476-11/1/9/6-1/2 tuyến 

476TM  

xã Bình Hàng 

Trung  

Cắt 3LBFCO tại trụ 

172/71/14B/24/1 NR 476-

11/1/9/6-1/2 tuyến 476TM  

166 1500  



STT 
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37  10/07/2026 13:30 17:00 
Điện lực Mỹ 

Thọ  

Tổ QLVH 

+Đội Thí 

nghiệm-kiểm 

định 

Thí nghiệm CBM TBA 3P-

100kVA Bơm Phong Mỹ 2  

Tại trụ 46/72 PĐ 474-8/4-

1 tuyến 474QT  
xã Phong Mỹ  

Cắt CB +3FCO và tháo 3 

hotline TBA 3P-100kVA 

Bơm Phong Mỹ 2 tại trụ 

46/72 PĐ 474-8/4-1 tuyến 

474QT. Cắt CB +FCO 

TBA 1P-75kVA Phong 

Mỹ 4 tại trụ 46/69 NR 

474-8/4-1 tuyến 474QT  

120 507.5  

38  13/07/2026 13:30 17:00 
Điện lực Mỹ 

Thọ  

Điện lực Mỹ 

Thọ 

Khắc phục tiếp địa TBA 

1P-37,5kVA Cả Bứa 2 và 

các thiết bị mất đứt, vệ sinh 

TBA  

tại trụ 46/54A/28 NR 474-

8/4-1/1 tuyến 474-QT  
xã phong Mỹ  

Cắt CB + FCO và tháo cần 

FCO TBA 1P-37,5kVA 

Kinh Cả Bứa 2 tại trụ 

46/54A/28 NR 474-8/4-1/1 

tuyến 474-QT  

61 105  

39  13/07/2026 07:00 17:00 
Điện lực Mỹ 

Thọ  

Công ty TNHH 

Minh Thanh 

Cải tạo, nâng cấp lưới trung 

thế từ 1P-12,7kV lên 3P-

22kV (03 mạch)  

Tử trụ 300A/1T đến trụ 

300A/30T NR 477-13/4 

tuyến 477CL  

xã Mỹ Hiệp  

Cắt 3LBFCO tại trụ 

300A/1T NR 477-13/4 

tuyến 477CL   

286 1500  

40  13/07/2026 08:00 11:30 
Điện lực Mỹ 

Thọ  

Điện lực Mỹ 

Thọ 

Khắc phục tiếp địa TBA 

1P-37,5kVA Rạch Cả Bứa 

và các thiết bị mất đứt, vệ 

sinh TBA  

 tại trụ 46/54A/6/9 NR 

474-8/4-1/1/1 tuyến 474-

QT  

xã phong Mỹ  

Cắt CB +FCO và tháo cần 

FCO TBA 1P-37,5KVA 

Rạch Cả Bứa tại trụ 

46/54A/6/9 NR 474-8/4-

1/1/1 tuyến 474-QT  

64 105  

41  13/07/2026 13:30 17:00 
Điện lực Mỹ 

Thọ  

Điện lực Mỹ 

Thọ 

Khắc phục tiếp địa TBA 

1P-37,5kVA Ngã Ba Voi 

Miễu và các thiết bị mất 

đứt, vệ sinh TBA  

 tại trụ 46/54A/13 NR 474-

8/4-1/1 tuyến 474-QT  
xã phong Mỹ  

Cắt CB +FCO và tháo cần 

FCO TBA 1P-37,5KVA 

Ngã Ba Voi Miễu tại trụ 

46/54A/13 tuyến 474-QT  

66 105  

42  14/07/2026 13:30 17:00 
Điện lực Mỹ 

Thọ  

Điện lực Mỹ 

Thọ 

Thay bộ cáp xuất các TBA 

bị tưa, có mối nối không 

đảm bảo vận hành  

tại trụ 149 PĐ 476-10 

tuyến 476-CL  
xã Ba Sao  

Cắt CB +FCO và tháo 

hotline TBA 1P-37,5kVA 

Hai Cưng tại trụ 149 PĐ 

476-10 tuyến 476-CL  

124 112  

43  14/07/2026 08:00 11:30 
Điện lực Mỹ 

Thọ  

Điện lực Mỹ 

Thọ 

Thay bộ cáp xuất các TBA 

bị tưa, có mối nối không 

đảm bảo vận hành  

 tại trụ 46/27 NR 474-8/4 

tuyến 474QT  
xã phong Mỹ  

Cắt CB +FCO và tháo cần 

FCO TBA 1P-50kVA 

Phong Mỹ 2 tại trụ 46/27 

NR 474-8/4 tuyến 474QT  

108 140  

44  14/07/2026 08:00 11:30 
Điện lực Mỹ 

Thọ  

Điện lực Mỹ 

Thọ 

Thay bộ cáp xuất các TBA 

bị tưa, có mối nối không 

đảm bảo vận hành  

 tại trụ 144 PĐ 476-10 

tuyến 476-CL  
xã Ba Sao  

Cắt CB +FCO và tháo 

hotline TBA 1P-50kVA 

Hai Cưng 1 tại trụ 144 PĐ 

476-10 tuyến 476-CL  

70 140  

45  15/07/2026 08:00 11:30 
Điện lực Mỹ 

Thọ  

Điện lực Mỹ 

Thọ 

Thay bộ cáp xuất các TBA 

bị tưa, có mối nối không 

đảm bảo vận hành  

tại trụ 46/43A/22 NR 474-

8/4/4 tuyến 474-QT  
xã phong Mỹ  

Cắt CB + FCO và tháo 

hotline TBA 1P-50kVA 

Kinh Nhà Hay tại trụ 

46/43A/22 tuyến 474-QT  

86 140  



STT 

Thời gian dự kiến công tác 

Đơn vị QLVH 
Đơn vị công 

tác 
Nội dung công tác Phạm vi công tác 

Địa điểm công 

tác 
Biện pháp an toàn 

Số 

lượng 

k/h 

mất 

điện 

Sản 

lượng 

điện 

bị 

mất 

kWh 

Ghi chú 

Ngày 
Giờ bắt 

đầu 

Giờ kết 

thúc 

46  15/07/2026 08:00 11:30 
Điện lực Mỹ 

Thọ  

Tổ QLVH 

+Đội Thí 

nghiệm-kiểm 

định 

Thí nghiệm CBM TBA 1P-

37,5KVA Cả Tre 2  

Tại trụ 117/41 NR 476-

10/1A tuyến 476CL  
xã Ba Sao  

Cắt CB +FCO và tháo 

hotline TBA 1P-37,5kVA 

Cả Tre 2 tại trụ  117/41 

tuyến 476CL  

68 105  

47  15/07/2026 13:30 17:00 
Điện lực Mỹ 

Thọ  

Tổ QLVH 

+Đội Thí 

nghiệm-kiểm 

định 

Thí nghiệm CBM TBA 1P-

37,5KVA Ba Sao Cụt  

Tại trụ 151/10 NR 476-

10/2C tuyến 476CL  
xã Ba Sao  

Cắt CB + FCO và tháo 

hotline TBA 1P-37,5KVA  

Ba Sao Cụt tại trụ 151/10 

tuyến 479-CL  

79 105  

48  15/07/2026 08:00 11:30 
Điện lực Mỹ 

Thọ  

Tổ QLVH 

+Đội Thí 

nghiệm-kiểm 

định 

Thí nghiệm CBM TBA 1P-

25KVA Cả Tre 1  

Tại trụ 117/14 NR 476-

10/1A tuyến 476CL  
xã Ba Sao  

Cắt CB +FCO và tháo 

hotline TBA 1P-25kVA 

Cả Tre 1 tại trụ  117/14 

tuyến 476CL  

60 70  

49  15/07/2026 13:30 17:00 
Điện lực Mỹ 

Thọ  

Tổ QLVH 

+Đội Thí 

nghiệm-kiểm 

định 

Thí nghiệm CBM TBA 1P-

37,5KVA Cầu Cả Oanh  

Tại trụ 132/8 NR 476-

10/1B-1 tuyến 476CL  
xã Ba Sao  

Cắt CB +FCO và tháo 

hotline TBA 1P-37,5kVA 

Cầu Cả Oanh tại trụ 132/8 

tuyến 476CL  

57 105  

50  16/07/2026 08:00 11:30 
Điện lực Mỹ 

Thọ  

Điện lực Mỹ 

Thọ 

Thay bộ cáp xuất các TBA 

bị tưa, có mối nối không 

đảm bảo vận hành  

tại trụ 46/43A/13 NR 474-

8/4/4 tuyến 474QT  
xã phong Mỹ  

Cắt CB +FCO và tháo cần 

FCO TBA 1P-50kVA 

Kinh Nhà Hay 1 tại trụ 

46/43A/13 NR 474-8/4/4 

tuyến 474QT  

76 140  

51  16/07/2026 07:00 17:00 
Điện lực Mỹ 

Thọ  

Công ty TNHH 

Minh Thanh 

Nâng cấp lưới trung thế từ 

1P-12,7kV lên 3P-22kV   

Từ trụ 268/1 đến trụ 

268/139 NR 478-12/12 

tuyến 478CL  

xã Mỹ Hiệp  

Cắt MC và 3DS tại trụ 

268/1 và trụ 268 NR 478-

12/12 tuyến 478-CL  

8517 87000 

kiểm tra  03LBFCO  

MV 478CL-474MTh 

tại trụ  268/70/75/1 = 

14/60T đang cắt 

52  16/07/2026 08:00 11:30 
Điện lực Mỹ 

Thọ  

Điện lực Mỹ 

Thọ 

Thay bộ cáp xuất các TBA 

bị tưa, có mối nối không 

đảm bảo vận hành  

tại trụ 46/31/1 NR 474-8/4 

tuyến 474QT  
xã phong Mỹ  

Cắt CB +FCO và tháo cần 

FCO TBA 1P-50kVA 

Phong Mỹ 2A tại trụ 

46/31/1 tuyến 474QT  

65 140  

53  17/07/2026 08:00 11:30 
Điện lực Mỹ 

Thọ  

Điện lực Mỹ 

Thọ 

Thay bộ cáp xuất các TBA 

bị tưa, có mối nối không 

đảm bảo vận hành  

 tại trụ 46/43A/7 NR 474-

8/4/4 tuyến 474QT  
xã phong Mỹ  

Cắt CB +FCO và tháo cần 

FCO TBA 1P-50kVA Cầu 

Nhà Hay tại trụ 46/43A/7 

tuyến 474QT  

113 140  

54  17/07/2026 08:00 11:30 
Điện lực Mỹ 

Thọ  

Điện lực Mỹ 

Thọ 

Thay 3 TU đến hạn TBA 

3P-320KVA Cadovimex II-

3   

Tại trụ 238/2 NR 476-11/5 

tuyến 476TN  
xã Phong Mỹ  

Cắt CB +3FCO TBA 3P-

320kVA Cadovimex II-3 

trị trụ 238/2 NR 476-11/5 

tuyến 476TN. Cắt 

3LBFCO tại trụ 238 NR 

476-11/5 tuyến 476TN  

2 525  



STT 

Thời gian dự kiến công tác 

Đơn vị QLVH 
Đơn vị công 

tác 
Nội dung công tác Phạm vi công tác 

Địa điểm công 

tác 
Biện pháp an toàn 

Số 

lượng 

k/h 

mất 

điện 

Sản 

lượng 

điện 

bị 

mất 

kWh 

Ghi chú 

Ngày 
Giờ bắt 

đầu 

Giờ kết 

thúc 

55  17/07/2026 13:30 17:00 
Điện lực Mỹ 

Thọ  

Điện lực Mỹ 

Thọ 

Thay 3 TU đến hạn TBA 

3P-160kVA TB Ô 3 Kỳ Son   

Tại trụ 193/31/21 NR 476-

11/1/2 tuyến 476CL  
xã Ba Sao  

Cắt CB +3FCO và tháo 3 

cần FCO TBA 3P-

160kVA TB Ô 3 Kỳ Son  

tại trụ 193/31/21 NR 476-

11/1/2 tuyến 476CL   

1 350  

56  17/07/2026 08:00 11:30 
Điện lực Mỹ 

Thọ  

Điện lực Mỹ 

Thọ 

Thay bộ cáp xuất các TBA 

bị tưa, có mối nối không 

đảm bảo vận hành  

tại trụ 46/41 NR 474-8/4 

tuyến 474QT  
xã phong Mỹ  

Cắt CB +FCO và tháo 

hotline TBA 1P-50kVA 

Cầu Ngã Tư tại trụ 46/41 

NR 474-8/4 tuyến 474QT  

84 140  

57  20/07/2026 08:00 11:30 
Điện lực Mỹ 

Thọ  

Điện lực Mỹ 

Thọ 

Thay 3 TU, 3TI đến hạn 

TBA 3P-320 kVA Việt Như 

ÝIII , Vệ sinh TBA Khách 

hàng  

- Tại trụ 1A/3 NR 475-

10/1 tuyến 475-MTh  
xã Mỹ Hiệp  

Cắt CB + 03 FCO và tháo 

3 cần FCO tại trụ 1A/3 và 

trụ 1A/1  NR 475-10/1 

tuyến 475-MTh  

1 1015  

58  20/07/2026 08:00 11:30 
Điện lực Mỹ 

Thọ  

Điện lực Mỹ 

Thọ 

Thay bộ cáp xuất các TBA 

bị tưa, có mối nối không 

đảm bảo vận hành  

 tại trụ 46/43A/27 NR 474-

8/4/4 tuyến 474-QT  
xã phong Mỹ  

Cắt CB + FCO và tháo 

hotline TBA 1P-50kVA 

Vàm Kháng Chiến tại trụ 

46/43A/27 tuyến 474-QT  

83 140  

59  20/07/2026 08:00 11:30 
Điện lực Mỹ 

Thọ  

Điện lực Mỹ 

Thọ 

Thay bộ cáp xuất các TBA 

bị tưa, có mối nối không 

đảm bảo vận hành  

 tại trụ 46/43A/36 NR 474-

8/4/4 tuyến 474-QT  
xã phong Mỹ  

Cắt CB + FCO và tháo 

hotline TBA 1P-50kVA 

Kinh Nhà Hay 2 tại trụ 

46/43A/36 tuyến 474-QT  

139 140  

60  20/07/2026 13:30 17:00 
Điện lực Mỹ 

Thọ  

Điện lực Mỹ 

Thọ 

Thay 3 TU, 3TI đến hạn 

TBA 3P-160KVA Cơ sở S 

Lê Nguyên  

Tại trụ 282A/1 PĐ 477-13 

tuyến 477CL  
xã Mỹ Hiệp  

Cắt CB +3FCO TBA 3P-

160kVA Cở sở Lê Nguyên 

tại trụ 282A/1 và trụ 282A 

PĐ 477-13 tuyến 477CL  

1 350  

61  21/07/2026 13:30 17:00 
Điện lực Mỹ 

Thọ  

Điện lực Mỹ 

Thọ 

Thay bộ cáp xuất các TBA 

bị tưa, có mối nối không 

đảm bảo vận hành  

tại trụ 46/43A/46 NR 474-

8/4/4 tuyến 474-QT  
xã phong Mỹ  

Cắt CB + FCO và tháo 

hotline TBA 1P-37,5 kVA 

CDC Nhà Hay 1  tại trụ 

46/43A/46 tuyến 474-QT  

85 105  

62  21/07/2026 08:00 11:30 
Điện lực Mỹ 

Thọ  

Điện lực Mỹ 

Thọ 

Thay bộ cáp xuất các TBA 

bị tưa, có mối nối không 

đảm bảo vận hành  

 tại trụ 46/43A/44 NR 474-

8/4/4 tuyến 474-QT  
xã phong Mỹ  

Cắt CB + FCO và tháo 

hotline TBA 1P-50kVA 

CDC Nhà Hay  tại trụ 

46/43A/44 NR 474-8/4/4 

tuyến 474-QT  

113 140  

63  22/07/2026 08:00 11:30 
Điện lực Mỹ 

Thọ  

Tổ QLVH 

+Đội Thí 

nghiệm-kiểm 

định 

Thí nghiệm CBM TBA 1P-

25KVA Cây Dông  

Tại trụ 193/31/58/13/41A 

NR 476-11/1/2/1 tuyến 

476CL  

xã Ba Sao  

Cắt CB +FCO và tháo 

hotline TBA 1P-25kVA 

Cây Dông tại trụ 

193/31/58/13/41A NR 

476-11/1/2/1 tuyến 476CL  

55 70  



STT 

Thời gian dự kiến công tác 

Đơn vị QLVH 
Đơn vị công 

tác 
Nội dung công tác Phạm vi công tác 

Địa điểm công 

tác 
Biện pháp an toàn 

Số 

lượng 

k/h 

mất 

điện 

Sản 

lượng 

điện 

bị 

mất 

kWh 

Ghi chú 

Ngày 
Giờ bắt 

đầu 

Giờ kết 

thúc 

64  22/07/2026 08:00 11:30 
Điện lực Mỹ 

Thọ  

Tổ QLVH 

+Đội Thí 

nghiệm-kiểm 

định 

Thí nghiệm CBM TBA 1P-

50KVA Cụm Dân Cư Cây 

Dông 1  

Tại trụ 193/31/136 NR 

476-11/1/2 tuyến 476CL  
xã Ba Sao  

Cắt CB +FCO và tháo 

hotline TBA 1P-50kVA 

Cụm Dân Cư Cây Dông 1 

tại trụ 193/31/136 NR 476-

11/1/2 tuyến 476CL  

156 140  

65  22/07/2026 08:00 11:30 
Điện lực Mỹ 

Thọ  

Tổ QLVH 

+Đội Thí 

nghiệm-kiểm 

định 

Thí nghiệm CBM TBA 3P-

180KVA TB Kinh An 

Phong  

Tại trụ 193/31/126 NR 

476-11/1/2 tuyến 476-CL  
xã Ba Sao  

Cắt CB +3FCO TBA 3P-

180kVA Trạm Bơm Kinh 

An Phong tại trụ 

193/31/126 tuyến 476-CL  

120 7  

66  22/07/2026 08:00 11:30 
Điện lực Mỹ 

Thọ  

Tổ QLVH 

+Đội Thí 

nghiệm-kiểm 

định 

Thí nghiệm CBM TBA 1P-

25KVA Cây Dông-Cống 

Trực  

Tại trụ 193/31/145 NR 

476-11/1/2 tuyến 476CL  
xã Ba Sao  

Cắt CB +FCO và tháo 

hotline TBA 1P-25kVA 

Cây Dông-Cống Trực tại 

trụ 193/31/145 NR 476-

11/1/2 tuyến 476CL  

45 70  

67  23/07/2026 08:00 11:30 
Điện lực Mỹ 

Thọ  

Điện lực Mỹ 

Thọ 

Luồn dây tiếp địa vào ống 

thép chống trộm  

 tại trụ 307 PĐ 477-13 

tuyến 477-CL  
xã Mỹ Hiệp  

Cắt CB +FCO và tháo cần 

FCO TBA 1P-50kVA Mỹ 

Long 1A tại trụ 307 PĐ 

477-13 tuyến 477-CL  

10 70  

68  23/07/2026 08:00 11:30 
Điện lực Mỹ 

Thọ  

Điện lực Mỹ 

Thọ 

Thay bộ cáp xuất các TBA 

bị tưa, có mối nối không 

đảm bảo vận hành  

 tại trụ 109 PĐ 476-10 

tuyến 476-CL  
xã Ba Sao  

Cắt CB + FCO và tháo cần 

FCO TBA 1P-50kVA 

ChÍn Hữu tại trụ 109 PĐ 

476-10 tuyến 476-CL  

57 140  

69  23/07/2026 08:00 11:30 
Điện lực Mỹ 

Thọ  

Điện lực Mỹ 

Thọ 

Luồn dây tiếp địa vào ống 

thép chống trộm  

tại trụ 215/59 NR 477-11/9 

tuyến 477CL  

xã Bình Hàng 

Trung  

Cắt CB +FCO và tháo 

hotline TBA 1P-37,5kVA 

ấp 2 Bình Hàng Trung tại 

trụ 215/59 NR 477-11/9 

tuyến 477CL  

71 105  

70  24/07/2026 08:00 11:30 
Điện lực Mỹ 

Thọ  

Điện lực Mỹ 

Thọ 

Thay bộ cáp xuất các TBA 

bị tưa, có mối nối không 

đảm bảo vận hành  

tại trụ 132/1 NR 476-

10/1B tuyến 476-CL  
xã Ba Sao  

Cắt CB +FCO và tháo cần 

FCO TBA 1P-37,5kVA 

Ông Trẹt tại trụ 132/1 NR 

476-10/1B tuyến 476-CL  

70 105  

71  24/07/2026 08:00 17:00 
Điện lực Mỹ 

Thọ  

Công ty TNHH 

Minh Thanh 

Thay thiết bị đóng cắt LBS 

thành Recloser  

Tại trụ 193/6 NR 476-11/1 

tuyến 476CL  
xã Ba Sao  

Cắt LBS tại trụ số 193/6 

NR 476-11/1 tuyến 

476CL. Cắt 3DS tại trụ 

193/7 NR 476-11/1 tuyến 

476CL. Cắt 3DS tại trụ 

193/5 NR 476-11/1 tuyến 

476CL. -Cắt CB +FCO 

TBA 1P-50kVA Phương 

Trà 1 tại trụ 193/13 NR 

476-11/1 tuyến 476CL.  

87 360  



STT 

Thời gian dự kiến công tác 

Đơn vị QLVH 
Đơn vị công 

tác 
Nội dung công tác Phạm vi công tác 

Địa điểm công 

tác 
Biện pháp an toàn 

Số 

lượng 

k/h 

mất 

điện 

Sản 

lượng 

điện 

bị 

mất 

kWh 

Ghi chú 

Ngày 
Giờ bắt 

đầu 

Giờ kết 

thúc 

72  24/07/2026 13:30 17:00 
Điện lực Mỹ 

Thọ  

Điện lực Mỹ 

Thọ 

Luồn dây tiếp địa vào ống 

thép chống trộm  

tại trụ 240 PĐ 477-12 

tuyến 477-CL  

xã Bình Hàng 

Trung  

Cắt CB +FCO và tháo 

hotline TBA 1P-50kVA 

Bình Hàng Tây 7 tại trụ 

240 PĐ 477-12 tuyến 477-

CL  

78 140  

73  25/07/2026 08:00 17:00 
Điện lực Mỹ 

Thọ  

Điện lực Mỹ 

Thọ 

Luồn dây tiếp địa vào ống 

thép chống trộm  

 tại trụ  215/30/45/10 NR 

477-11/9/4 tuyến 477CL  

xã Bình Hàng 

Trung  

Cắt CB +FCO và tháo 

hotline TBA 1P-37,5kVA 

Chùa Tổ 2 tại trụ  

215/30/45/10 NR 477-

11/9/4 tuyến 477CL  

30 270  

74  25/07/2026 07:00 17:00 
Điện lực Mỹ 

Thọ  

Công ty TNHH 

Minh Thanh 

Cải tạo, nâng cấp lưới trung 

thế từ 1P-12,7kV lên 3P-

22kV (02 mạch)   

Từ trụ 154/152/1 đến trụ 

154/152/23 đến trụ 

154/152/23/37 NR 477-

11/3-1/4 tuyến 477CL  

xã Bình Hàng 

Trung, xã Mỹ 

Hiệp  

Cắt 3LBFCO tại trụ 

154/152 NR 477-11/3-1/4 

tuyến 477CL  

156 8000  

75  25/07/2026 08:00 11:30 
Điện lực Mỹ 

Thọ  

Điện lực Mỹ 

Thọ 

Luồn dây tiếp địa vào ống 

thép chống trộm  

Tại trụ 300A/2P NR 477-

13/5 tuyến 477-CL  
xã Mỹ Hiệp  

Cắt CB +FCO và tháo cần 

FCO TBA 1P-100kVA 

Mỹ Long 1 tại trụ 

300A/2P NR 477-13/5 

tuyến 477-CL  

59 140  

76  25/07/2026 08:00 17:00 
Điện lực Mỹ 

Thọ  

Điện lực Mỹ 

Thọ 
Di dời TBA về tâm phụ tải  

Tại trụ 154/127 đến trụ 

154/131 NR 477-11/3-1 

tuyến 477CL  

xạ Bình Hàng 

Trung   

Cắt CB +FCO và tháo 

hotline TBA 1P-75kVA 

Tân Hội Trung 3 tại trụ 

154/127 NR 477-11/3-1 

tuyến 477CL  

70 450  

77  27/07/2026 08:00 17:00 
Điện lực Mỹ 

Thọ  

Điện lực Mỹ 

Thọ 

Tăng cường khoảng dừng 

dây bọc  

Tại trụ 46/12A; 46/17; 

47;23 NR 474-8/4 tuyến 

474QT  

xã Phong Mỹ  

Cắt MC trụ 46 và 03 DS 

tại trụ 46 NR 474-8/4 

tuyến 474-QT. -Cắt 

3LBFCO tại trụ 46/52 PĐ 

tuyến 474-QT 

2527 24300 

 NR 474-8/4-1  đang 

nhận điện tuyến 

476CL  

78  27/07/2026 08:00 17:00 
Điện lực Mỹ 

Thọ  

Công ty TNHH 

Minh Thanh 

Lắp lại LBS MV Phương 

Thịnh  

Tại trụ 270= 316 MV 

Phương Thịnh tuyến 

476TN-476CL  

xã Phương Thịnh  

Kiểm tra 3 LBFCO tại trụ 

271=315 tuyến 476TN-

476CL đang cắt. Kiểm tra 

3FCO tại trụ 269=313 

TUYẾN 476TN-476CL 

đang cắt. Cắt CB +3FCO 

TBA 3P-250kVA Chợ 

Phương Thịnh tại trụ 268B 

PĐ 476-12 tuyến 476TN  

142 1620  



STT 

Thời gian dự kiến công tác 

Đơn vị QLVH 
Đơn vị công 

tác 
Nội dung công tác Phạm vi công tác 

Địa điểm công 

tác 
Biện pháp an toàn 

Số 

lượng 

k/h 

mất 

điện 

Sản 

lượng 

điện 

bị 

mất 

kWh 

Ghi chú 

Ngày 
Giờ bắt 

đầu 

Giờ kết 

thúc 

79  27/07/2026 08:00 11:30 
Điện lực Mỹ 

Thọ  

Điện lực Mỹ 

Thọ 

Luồn dây tiếp địa vào ống 

thép chống trộm  

tại trụ 231/15 NR 476-11/3 

tuyến 476-TN  
xã Phong Mỹ  

Cắt CB + FCO và tháo 

hotline TBA 1P-25KVA 

Kinh 10 tạ 1 tại trụ 231/15 

tuyến 476-TN  

37 70  

80  28/07/2026 08:00 11:30 
Điện lực Mỹ 

Thọ  

Điện lực Mỹ 

Thọ 

Luồn dây tiếp địa vào ống 

thép chống trộm  

tại trụ 107/13/27 NR 478-

10/2/2 tuyến 478CL  
xã Mỹ Thọ  

Cắt CB +FCO và tháo 

hotline TBA 1P-50KVA 

Mương Đào 3 tại trụ 

107/13/27 NR 478-10/2/2 

tuyến 478CL  

33 140  

81  28/07/2026 08:00 17:00 
Điện lực Mỹ 

Thọ  

Điện lực Mỹ 

Thọ 

Khắc phục tiếp địa TBA 

1P-50kVA Cườm Gạo và 

các thiết bị mất đứt, vệ sinh 

TBA  

tại trụ 154/22/9/25 NR 

477-11/3/1/1 tuyến 477-

CL  

xã Mỹ Thọ  

Cắt CB +FCO và tháo 

hotline TBA 1P-50KVA 

Rạch Cườm Gạo tại trụ 

154/22/9/25 NR 477-

11/3/1/1 tuyến 477-CL  

84 360  

82  28/07/2026 07:00 17:00 
Điện lực Mỹ 

Thọ  

Công ty TNHH 

Minh Thanh 

Cải tạo lưới trung thế 3P-

22kV: 2,636 km - Xây dựng 

mới lưới trung thế 3P-22kV   

Từ trụ 300A/2T đến trụ 

300A/30T NR 477-13/4 

tuyến 477CL  

xã Mỹ Hiệp  

Cắt 3LBFCO tại trụ 

300A/1T NR 477-13/4 

tuyến 477CL   

290 1500  

83  28/07/2026 08:00 17:00 
Điện lực Mỹ 

Thọ  

Điện lực Mỹ 

Thọ 

Khắc phục tiếp địa TBA 

1P-37,5kVA Ông Bằng 1 và 

các thiết bị mất đứt, vệ sinh 

TBA  

tại trụ 154/22/9/12 NR 

477-11/3/1/1 tuyến 477-

CL  

xã Mỹ Thọ  

Cắt CB +FCO và tháo cần 

FCO TBA 1P-37,5KVA 

Ông Bằng 1 tại trụ 

154/22/9/12 NR 477-

11/3/1/1 tuyến 477-CL  

39 270  

84  28/07/2026 08:00 11:30 
Điện lực Mỹ 

Thọ  

Điện lực Mỹ 

Thọ 

Luồn dây tiếp địa vào ống 

thép chống trộm  

tại trụ 107/6 NR 478-10/2 

tuyến 478CL  
xã Mỹ Thọ  

Cắt CB +FCO và tháo 

hotline TBA 1P-100kVA 

Cầu Mương Khai tại trụ 

107/6 NR 478-10/2 tuyến 

478CL  

122 280  

Điện lực Tháp Mười          

1  04/09/2026 07:00 17:30 
Điện lực Tháp 

Mười  

Cty Thủy 

Phương 

Thay sứ đứng, thay dây 

trung thế thuộc Công trình 

Sửa chữa lưới trung, hạ thế 

KV Tháp Mười (SCL bổ 

sung)   

Từ trụ 441 đến trụ 441/37 

thuộc NR 473-

7TM/441.D3, tuyến 

473TM   

Xã Thanh Mỹ   

Cắt 03LBFCO tại trụ 441 

thuộc NR 473-

7TM/441.D3, tuyến 

473TM  

1231 7466  

2  08/09/2026 07:00 17:30 
Điện lực Tháp 

Mười  

Cty Thủy 

Phương 

Thay sứ đứng, thay dây 

trung thế thuộc Công trình 

Sửa chữa lưới trung, hạ thế 

KV Tháp Mười (SCL bổ 

sung)  

Từ trụ 83 đến trụ 83/15B 

thuộc NR 478-

7TM/83.D3, tuyến 478TM  

Xã Tháp Mười  

Cắt 03LBFCO tại trụ 83 

thuộc NR 478-

7TM/83.D3, tuyến 478TM  

571 3854  



STT 

Thời gian dự kiến công tác 

Đơn vị QLVH 
Đơn vị công 

tác 
Nội dung công tác Phạm vi công tác 

Địa điểm công 

tác 
Biện pháp an toàn 

Số 

lượng 

k/h 

mất 

điện 

Sản 

lượng 

điện 

bị 

mất 

kWh 

Ghi chú 

Ngày 
Giờ bắt 

đầu 

Giờ kết 

thúc 

3  10/09/2026 08:00 17:00 
Điện lực Tháp 

Mười  

Điện lực Tháp 

Mười 

Lắp mới TBA 1P-50kVA 

ĐBK số 3 (175B/30B) 

chống quá tải cho TBA 1P-

50kVA ĐBK số 1C  - Di 

dời TBA 1P-50kVA về tâm 

phụ tải (từ trụ 175B/26B 

đến 175B/21B)  - Kéo bổ 

sung lưới hạ thế vượt 

đường, xử lý vị trí 2 nguồn 

điện  

Tại trụ 175B/21B, 

175B/21B/1, 175B/26B, 

175B/26B/1 175B/30B, 

175B/30B/1, 175B/26B/1P 

thuộc NR 475-10/7, tuyến 

475TM  

Xã Đốc Binh 

Kiều  

"Cắt CB+FCO và tháo gỡ 

hotline trạm ĐBK số 1C 

tại trụ 175B/26B thuộc NR 

475-1TM/175B/3B.D3, 

tuyến 475TM Cắt 

CB+FCO trạm ĐBK số 2 

tại trụ 175B/27B thuộc NR 

475-1TM/175B/3B.D3, 

tuyến 475TM"  

136 657  

4  11/09/2026 07:30 17:30 
Điện lực Tháp 

Mười  

Cty Ngọc 

Dung 1 

Kéo dây trung thế 3xAC 

240mm2+AC 120mm2, kéo 

dây chống sét, lắp xà sứ, 

phụ kiện thuộc công trình 

Lộ ra chống quá tải trạm 

110kV Cái Bè  

Từ trụ 202T đến trụ 239T 

(XDM) thuộc NR 475-

7TM/180/1.D3, tuyến 

475TM  

Xã Đốc Binh 

Kiều  

Cắt 01LBFCO tại trụ 

180A/1 thuộc NR 475-

7TM/180/1.D3, tuyến 

475TM   

241 1430  

5  14/09/2026 07:00 17:00 
Điện lực Tháp 

Mười  

Cty Thủy 

Phương 

Thay sứ đứng, thay dây 

trung thế thuộc Công trình 

Sửa chữa lưới trung, hạ thế 

KV Tháp Mười (SCL bổ 

sung)  

Từ trụ 179 đến trụ 179/27 

thuộc NR 475-

7TM/179/1.D3, tuyến 

475TM  

Xã Đốc Binh 

Kiều  

Cắt 03LBFCO tại trụ 

179/1 thuộc NR 475-

7TM/179/1.D3, tuyến 

475TM  

648 4110  

6  16/09/2026 07:00 17:00 
Điện lực Tháp 

Mười  

Cty Thủy 

Phương 

Thay sứ đứng, thay dây 

trung thế thuộc Công trình 

Sửa chữa lưới trung, hạ thế 

KV Tháp Mười (SCL bổ 

sung)  

Từ trụ 268/2 đến trụ 

268/55 thuộc NR 476-

7TM/268/1.D3, tuyến 

476TM  

Xã Mỹ Quí  

Cắt 03LBFCO tại trụ 

268/1 thuộc NR 476-

7TM/268/1.D3, tuyến 

476TM  

578 3450  

7  18/09/2026 07:00 17:00 
Điện lực Tháp 

Mười  

Cty Thủy 

Phương 

Thay sứ đứng, thay dây 

trung thế thuộc Công trình 

Sửa chữa lưới trung, hạ thế 

KV Tháp Mười (SCL bổ 

sung)  

Từ trụ 74/4 đến trụ 74/60 

thuộc NR 473-

7TM/74/3.D3, tuyến 

473TM  

Xã Tháp Mười, 

Thanh Mỹ  

Cắt 03LBFCO tại trụ 74/3 

thuộc NR 473-

7TM/74/3.D3, tuyến 

473TM   

3467 21070  

8  22/09/2026 07:30 17:30 
Điện lực Tháp 

Mười  

Cty Ngọc 

Dung 1 

Dựng trụ đệm lưới, nâng 

cấp lưới trung thế 3P-22kV 

từ 1 mạch lên 2 mạch, kéo 

dây chống sét, lắp xà sứ, 

phụ kiện thuộc công trình 

Lộ ra chống quá tải trạm 

110kV Cái Bè  

Từ trụ 2 đến trụ 6 thuộc 

PĐ 477-7TM/1B.D3 (Lộ 

ra tuyến 477TM), tuyến 

477TM  

Xã Tháp Mười  

"- Cô lập tuyến 474TM, 

477TM - Cắt Recloser 

477TM/76.D3 tại trụ 

76+03DS 477-1TM/75.D3 

tại trụ 75 (PĐ Mỹ Hòa), 

tuyến 477TM - Cắt 

Recloser 474TM/108.D3 

tại trụ 108+03DS 474-

2TM/75.D3 tại trụ 107 

(PĐ Bến đò Mỹ Hòa), 

tuyến 474TM"  

1614 8930 

Chuyển tải PĐ 

477TM/76.D3 nhận 

điện 474TX, PĐ 

474TM/108.D3 nhận 

điện tuyến 472TX  



STT 

Thời gian dự kiến công tác 

Đơn vị QLVH 
Đơn vị công 

tác 
Nội dung công tác Phạm vi công tác 

Địa điểm công 

tác 
Biện pháp an toàn 

Số 

lượng 

k/h 

mất 

điện 

Sản 

lượng 

điện 

bị 

mất 

kWh 

Ghi chú 

Ngày 
Giờ bắt 

đầu 

Giờ kết 

thúc 

9  23/09/2026 07:00 17:00 
Điện lực Tháp 

Mười  

Cty Thủy 

Phương 

Thay sứ đứng, thay dây 

trung thế thuộc Công trình 

Sửa chữa lưới trung, hạ thế 

KV Tháp Mười (SCL bổ 

sung)   

Từ trụ 175/2 đến trụ 

175/30 thuộc NR 475-

7TM/175/1A.D3, tuyến 

475TM   

Xã Đốc Binh 

Kiều  

Cắt 03LBFCO tại trụ 

175/1A thuộc NR 475-

7TM/175/1A.D3, tuyến 

475TM  

1456 8000  

Điện lực Thanh Bình          

1  04/09/2026 07:00 18:00 
Điện lực 

Thanh Bình 

Công ty TNHH 

MTV Công 

nghệ Thủy 

Phương 

Sửa chữa lưới trung thế 3P-

22kV nhánh rẽ Kinh Kháng 

Chiến 1  

Từ trụ 56/6/27 đến trụ 

56/6/96 tuyến 475LT  
xã Tân Thạnh  

Cắt điện 3LBFCO nhánh 

rẽ 475-10/2 Tân Mỹ - Phú 

Lợi trụ 56/6 tuyến 475LT  

1412 13585 

Chuyển tải NR 475-

10/2/1/3 Kênh An 

Phong Mỹ Hòa sang 

nhận điện tuyến 

475AL  

2  09/09/2026 12:00 17:00 
Điện lực 

Thanh Bình 

Điện lực Thanh 

Bình 

Thí nghiệm CBM máy biến 

áp  

Tại trụ 108/11/55/1 tuyến 

477LT  
xã Tân Long  

Cắt CB+ FCO, tháo 

hotline trạm CẦU 

NGANG ẤP BẮC B, Tại 

trụ 108/11/55/1 tuyến 

477LT  

52 175  

3  09/09/2026 12:00 17:00 
Điện lực 

Thanh Bình 

Điện lực Thanh 

Bình 

Thí nghiệm CBM máy biến 

áp  

Tại trụ 168/56/3/28/33 

tuyến 475AL  
xã Tân Long  

Cắt CB+ FCO, tháo 

hotline trạm BƠM HTX 

THUẬN LỢI, Tại trụ 

168/56/3/28/33 tuyến 

475AL  

1 175  

4  10/09/2026 07:00 18:00 
Điện lực 

Thanh Bình 

Công ty TNHH 

MTV Công 

nghệ Thủy 

Phương 

 Sửa chữa lưới trung thế 3P-

22kV nhánh rẽ Lồng Hồ  

Từ trụ 57/28 đến trụ 

57/28/16 tuyến 477LT  
xã Thanh Bình  

Cắt điện 3LBFCO nhánh 

rẽ 477-10/2-1 Dinh Ông - 

Cồn Tô Châu trụ 57/28 

tuyến 477LT 

709 13442  

5  11/09/2026 07:00 18:00 
Điện lực 

Thanh Bình 

Công ty TNHH 

MTV Công 

nghệ Thủy 

Phương 

Sửa chữa lưới trung thế 3P-

22kV nhánh rẽ Kinh Bình 

Thành 4  

Từ trụ 15/27/6/60 đến trụ 

15/27/6/60/18B tuyến 

472TN  

xã Bình Thành  

Cắt điện 3LBFCO nhánh 

rẽ 472-8/1/1/1 Kinh Phú 

Cường trụ 15/27/6/1 tuyến 

472TN Chuyển tải NR 

472-8/1/1/1-1 sang nhận 

điện tuyến 474QT qua MV 

trụ 15/27/6/152 tuyến 

472TN 

978 7777  

6  16/09/2026 08:00 12:00 
Điện lực 

Thanh Bình 

Điện lực Thanh 

Bình 

Thí nghiệm CBM máy biến 

áp  

Tại trụ 132/1A tuyến 

472CM  
xã Tân Long  

Cắt CB+ FCO, tháo 

hotline trạm CDC Tân 

Bình 1A, Tại trụ 132/1A 

tuyến 472CM  

114 140  



STT 

Thời gian dự kiến công tác 

Đơn vị QLVH 
Đơn vị công 

tác 
Nội dung công tác Phạm vi công tác 

Địa điểm công 

tác 
Biện pháp an toàn 

Số 

lượng 

k/h 

mất 

điện 

Sản 

lượng 

điện 

bị 

mất 

kWh 

Ghi chú 

Ngày 
Giờ bắt 

đầu 

Giờ kết 

thúc 

7  16/09/2026 08:00 12:00 
Điện lực 

Thanh Bình 

Điện lực Thanh 

Bình 

Thí nghiệm CBM máy biến 

áp  
Tại trụ 184 tuyến 472CM  xã Tân Long  

Cắt CB+3FCO, tháo 

hotline trạm ẤP TRUNG 

A, Tại trụ 184 tuyến 

472CM  

180 448  

8  16/09/2026 10:00 14:00 
Điện lực 

Thanh Bình 

Điện lực Thanh 

Bình 

Thí nghiệm CBM máy biến 

áp  

Tại trụ 235/4P tuyến 

475CM  
xã Tân Long  

Cắt CB+ FCO, tháo 

hotline trạm TDC Tân Hòa 

1, Tại trụ 235/4P tuyến 

475CM  

71 140  

9  16/09/2026 10:00 14:00 
Điện lực 

Thanh Bình 

Điện lực Thanh 

Bình 

Thí nghiệm CBM máy biến 

áp  

Tại trụ 235/2T/11 tuyến 

475CM  
xã Tân Long  

Cắt CB+ FCO, tháo 

hotline trạm Vành Đai 1, 

Tại trụ 235/2T/11 tuyến 

475CM  

64 140  

10  16/09/2026 13:00 17:00 
Điện lực 

Thanh Bình 

Điện lực Thanh 

Bình 

Thí nghiệm CBM máy biến 

áp  

Tại trụ 235/38T/3 tuyến 

475CM  
xã Tân Long  

Cắt CB+ 3FCO, tháo 

hotline trạm PHÚ TRUNG 

1, Tại trụ 235/38T/3 tuyến 

475CM  

211 420  

11  16/09/2026 13:00 17:00 
Điện lực 

Thanh Bình 

Điện lực Thanh 

Bình 

Thí nghiệm CBM máy biến 

áp  

Tại trụ 235/53T/3/2 tuyến 

475CM  
xã Tân Long  

Cắt CB+ FCO, tháo 

hotline trạm NMN PHÚ 

TRUNG, Tại trụ 

235/53T/3/2 tuyến 475CM  

1 140  

12  17/09/2026 08:00 17:00 
Điện lực 

Thanh Bình 

Điện lực Thanh 

Bình 

Tiếp địa xà sắt, sữa chửa 

bảo trì lưới điện   

Từ trụ 70/38/1 đến 

70/38/10 tuyến 474QT  
xã Bình Thành  

Cắt LBFCO nhánh rẽ 474-

10/2/4 trụ 70/38/1 tuyến 

474QT  

18 315  

13  18/09/2026 08:00 17:00 
Điện lực 

Thanh Bình 

Điện lực Thanh 

Bình 

Tiếp địa xà sắt, sữa chửa 

bảo trì lưới điện   

Từ trụ 56/6/28/43T/2 đến 

56/6/28/43T/32 tuyến 

475LT  

xã Tân Thạnh  

Cắt điện LBFCO nhánh rẽ 

475-10/2/1/3/1 trụ 

56/6/28/43T/2 tuyến 

475LT  

31 468  

14  21/09/2026 08:00 17:00 
Điện lực 

Thanh Bình 

Điện lực Thanh 

Bình 

Tiếp địa xà sắt, sữa chửa 

bảo trì lưới điện   

Từ trụ 94/1B đến 94/44B 

tuyến 475CM  
xã Tân Long  

Cắt điện LBFCO nhánh rẽ 

475-13/2 trụ 94/1B tuyến 

475CM   

476 2673  

15  22/09/2026 08:00 17:00 
Điện lực 

Thanh Bình 

Điện lực Thanh 

Bình 

Tiếp địa xà sắt, sữa chửa 

bảo trì lưới điện   

Từ trụ 235/2T/2 đến 

235/2T/33 tuyến 475CM  
xã Tân Long  

Cắt điện LBFCO nhánh rẽ 

475-16/1B/1 trụ 235/2T/1 

tuyến 475CM   

369 1485  

16  23/09/2026 08:00 17:00 
Điện lực 

Thanh Bình 

Điện lực Thanh 

Bình 

Thay dây duplex vận hành 

lâu năm  

Lưới hạ thế trạm CDC 

Bình Thành, trụ 

15/27/6/151/2 tuyến 

472TN  

xã Bình Thành  

Cắt CB+FCO trạm CDC 

Bình Thành, trụ 

15/27/6/151/2 tuyến 

472TN  

107 630  



STT 

Thời gian dự kiến công tác 

Đơn vị QLVH 
Đơn vị công 

tác 
Nội dung công tác Phạm vi công tác 

Địa điểm công 

tác 
Biện pháp an toàn 

Số 

lượng 

k/h 

mất 

điện 

Sản 

lượng 

điện 

bị 

mất 

kWh 

Ghi chú 

Ngày 
Giờ bắt 

đầu 

Giờ kết 

thúc 

17  24/09/2026 08:00 17:00 
Điện lực 

Thanh Bình 

Điện lực Thanh 

Bình 

Thay dây duplex vận hành 

lâu năm  

Lưới hạ thế trạm TDC 

Kinh Kháng Chiến Bình 

Thành, trụ 15/27/6/151/5/2 

tuyến 472TN  

xã Bình Thành  

Cắt CB+FCO trạm TDC 

Kinh Kháng Chiến Bình 

Thành, trụ 15/27/6/151/5/2 

tuyến 472TN  

123 468  

18  25/09/2026 08:00 17:00 
Điện lực 

Thanh Bình 

Điện lực Thanh 

Bình 

Thay dây duplex vận hành 

lâu năm  

Lưới hạ thế trạm Chợ Bình 

Thuậnh, trụ 15/27/6/148 

tuyến 472TN  

xã Bình Thành  

Cắt CB+FCO trạm Chợ 

Bình Thuậnh, trụ 

15/27/6/148 tuyến 472TN  

86 468  

19  28/09/2026 08:00 17:00 
Điện lực 

Thanh Bình 

Điện lực Thanh 

Bình 

Thay dây duplex vận hành 

lâu năm  

Lưới hạ thế trạm AS 

Thuận Hòa A, trụ 67/12/13 

tuyến 479LT  

xã Thanh Bình  

Cắt CB+FCO trạm AS 

Thuận Hòa A, trụ 67/12/13 

tuyến 479LT  

62 315  

20  29/09/2026 08:00 17:00 
Điện lực 

Thanh Bình 

Điện lực Thanh 

Bình 

Thay dây duplex vận hành 

lâu năm  

Lưới hạ thế trạm TDC 

Kinh 2/9 Tân Phú, trụ 11/8 

tuyến 475LT  

xã Thanh Bình  

Cắt CB+3FCO trạm TDC 

Kinh 2/9 Tân Phú, trụ 11/8 

tuyến 475LT  

215 945  

21  30/09/2026 08:00 17:00 
Điện lực 

Thanh Bình 

Điện lực Thanh 

Bình 

Thay dây duplex vận hành 

lâu năm  

Lưới hạ thế trạm AS 

Thuận Hòa, trụ 67/12/2 

tuyến 479LT  

xã Thanh Bình  

Cắt CB+3FCO trạm AS 

Thuận Hòa, trụ 67/12/2 

tuyến 479LT  

196 945  

Điện lực Tam Nông          

1  03/09/2026 07:30 11:30 
Điện lực Tam 

Nông 

Điện lực  Tam 

Nông 

Tăng cường tiếp địa lặp lại, 

tiếp địa LA trạm AS Ấp 2B 

An Hòa  

Tại trụ 76/3/7T NR 473-

10/1.AL  
xã An Hòa  

Cắt CB+3FCO, tháo gỡ 

3hotline trung áp trạm AS 

Ấp 2B An Hòa tại trụ 

76/3/7T NR 473-10/1.AL  

120 100 (SCTX 2026)  

2  04/09/2026 07:30 11:30 
Điện lực Tam 

Nông 

Điện lực  Tam 

Nông 

Tăng cường tiếp địa lặp lại, 

tiếp địa LA trạm AS Hòa 

Bình 6  

Tại trụ 56/15/132A/65/64 

NR 474-8/1-1/4-1/1-2.TN   
xã Phú Cường  

Cắt CB+FCO, tháo gỡ 

hotline trung áp trạm AS 

Hòa Bình 6 tại trụ 

56/15/132A/65/64 NR 

474-8/1-1/4-1/1-2.TN   

34 100 (SCTX 2026)  

3  04/09/2026 07:00 17:00 
Điện lực Tam 

Nông 

Công ty Công 

Trình Công 

Cộng 

Sữa chữa lưới trung thế 3P-

22kV 2 mạch tuyến 477-

476AL. Thay dây pha 

3xACX-240mm² thành 

3xACXH-240mm² 

Từ trụ 01 đến trụ 22 tuyến 

476-AL, 4770AL 
xã An Long 

Cô lập tuyến 476-AL, Cô 

lập tuyến 477-AL, Cô lập 

tuyến 478-AL, Cô lập 

tuyến 473-AL, Cô Lập 

tuyến 474-AL 

1407 10000 (SCL 2026)  

4  04/09/2026 13:30 17:00 
Điện lực Tam 

Nông 

Điện lực  Tam 

Nông 

Tăng cường tiếp địa lặp lại, 

tiếp địa LA, thay thùng CB, 

thùng điện kế trạm AS 

Lung Bông 2  

Tại trụ 74/33/34 NR 476-

8/3/2.TN  
xã Phú Cường  

Cắt CB+FCO, tháo gỡ 

hotline trung áp trạm AS 

Lung Bông 2 tại trụ 

74/33/34 NR 476-

8/3/2.TN   

51 88 (SCTX 2026)  



STT 

Thời gian dự kiến công tác 

Đơn vị QLVH 
Đơn vị công 

tác 
Nội dung công tác Phạm vi công tác 

Địa điểm công 

tác 
Biện pháp an toàn 

Số 

lượng 

k/h 

mất 

điện 

Sản 

lượng 

điện 

bị 

mất 

kWh 

Ghi chú 

Ngày 
Giờ bắt 

đầu 

Giờ kết 

thúc 

5  05/09/2026 07:30 11:30 
Điện lực Tam 

Nông 

Điện lực  Tam 

Nông 

Tăng cường tiếp địa lặp lại, 

tiếp địa LA trạm AS Năm 

Ngọt  

Tại trụ 74/77/13 NR 476-

8/3/3.TN  
xã Phú Cường  

Cắt CB+FCO, tháo gỡ 

hotline trung áp trạm AS 

Năm Ngọt tại trụ 74/77/13 

NR 476-8/3/3.TN  

17 100 (SCTX 2026)  

6  05/09/2026 13:30 17:00 
Điện lực Tam 

Nông 

Điện lực  Tam 

Nông 

Tăng cường tiếp địa lặp lại, 

tiếp địa LA trạm AS An 

Hòa 3  

Tại trụ 99 tuyến 473-AL  xã An Hòa  

Cắt CB+FCO, tháo gỡ 

hotline trung áp trạm AS 

An Hòa 3 tại trụ 99 tuyến 

473-AL  

135 88 (SCTX 2026)  

7  07/09/2026 07:00 17:00 
Điện lực Tam 

Nông 

Công ty Công 

Trình Công 

Cộng 

Sửa chữa lưới trung thế 3P-

22kV nhánh rẽ NR Kênh 

Kháng Chiến 1. Thay sứ cũ 

VHLN.Thay trụ bị nghiêng 

chôn sâu.Bổ sung móng trụ 

những vị trí có nền móng 

yếu, vùng ngập lũ.Khắc 

phục HT đo đếm, thay dây 

nhánh rẽ vào nhà KH không 

đảm bảo an toàn.  

Từ trụ 98A/101-

98A/101/31  NR 474-

8/1/3.AL 

xã An Hòa 

Cắt 3LBFCO, tháo gỡ 3 

hotline trung áp NR 474-

8/1/3.AL tại trụ 98A/30 

NR 474-8/1.AL 

82 650 (SCL 2026) 

8  07/09/2026 07:30 17:00 
Điện lực Tam 

Nông 

Công Ty CP 

Sông Đà 11 

Kéo dây khoảng néo vượt 

sông đường dây 220kV 

Hồng Ngự - Châu Đốc 

 Từ  trụ 92-93 tuyến 473-

AL, 474-AL 
Xã An Hoà 

Cắt LBS +3DS PĐ 473-

10.AL tại trụ 57 tuyến 

473-AL. Cắt 3DS PĐ 474-

8.AL tại trụ 08 tuyến 474-

AL 

1892 9500 

Chuyển NR 474-

8/1.AL nhận điện 

tuyến 475-TN 

9  08/09/2026 07:00 17:00 
Điện lực Tam 

Nông 

Công ty Công 

Trình Công 

Cộng 

Sửa chữa lưới trung thế 3P-

22kV nhánh rẽ NR Kênh 

Kháng Chiến 1 Nối tuyến 

Phú Hòa (Đoạn từ trụ 

98A/101/31-98A/101/31/8 

tuyến 474AL). -Thay dây 

pha 3xAC-70mm²+AC-

50mm² thành 3xAC-

70mm²+AC-50mm², chiều 

dài 2.451 mét. - Thay sứ cũ 

VHLN. -Thay trụ bị 

nghiêng chôn sâu.Bổ sung 

móng trụ những vị trí có 

nền móng yếu, vùng ngập 

lũ. -Khắc phục HT đo đếm, 

thay dây nhánh rẽ vào nhà 

KH không đảm bảo an toàn.  

Từ trụ  98A/101/31-

98A/101/31/8 NR 474-8/1-

1/2.AL 

xã An Hòa 

Cắt 3LBFCO, tháo gỡ 3 

hotline trung áp NR 474-

8/1-1/2.AL tại trụ 98A/101 

NR 474-8/1-1.AL 

222 650 (SCL 2026) 



STT 

Thời gian dự kiến công tác 

Đơn vị QLVH 
Đơn vị công 

tác 
Nội dung công tác Phạm vi công tác 

Địa điểm công 

tác 
Biện pháp an toàn 

Số 

lượng 

k/h 

mất 

điện 

Sản 

lượng 

điện 

bị 

mất 

kWh 

Ghi chú 

Ngày 
Giờ bắt 

đầu 

Giờ kết 

thúc 

10  08/09/2026 07:30 11:30 
Điện lực Tam 

Nông 

Điện lực  Tam 

Nông 

Tăng cường tiếp địa lặp lại, 

tiếp địa LA trạm AS TDC 

Mười Tải 4  

Tại trụ 74/24 NR 476-

8/3.TN  
xã Phú Cường  

Cắt CB+FCO, tháo gỡ 

hotline trung áp trạm AS 

TDC Mười Tải 4 tại trụ 

74/24 NR 476-8/3.TN  

82 100 (SCTX 2026)  

11  08/09/2026 13:30 17:00 
Điện lực Tam 

Nông 

Điện lực  Tam 

Nông 

Tăng cường tiếp địa lặp lại, 

tiếp địa LA trạm AS Phú 

Bình  

Tại trụ 98A/183 NR 474-

8/1-2.AL  
xã An Hòa  

Cắt CB+FCO, tháo gỡ 

hotline trung áp trạm AS 

Phú Bình 4 tại trụ 98A/183 

NR 474-8/1-2.AL  

23 88 (SCTX 2026)  

12  09/09/2026 07:30 11:30 
Điện lực Tam 

Nông 

Điện lực  Tam 

Nông 

Tăng cường tiếp địa lặp lại, 

tiếp địa LA trạm AS Phú 

Thành B  

Tại trụ 98A/164 NR 474-

8/1-2.AL  
xã An Hòa  

Cắt CB+FCO, tháo gỡ 

hotline trung áp trạm AS 

Phú Thành B tại trụ 

98A/164 NR 474-8/1-

2.AL  

25 100 (SCTX 2026)  

13  09/09/2026 07:00 17:00 
Điện lực Tam 

Nông 

Công ty Công 

Trình Công 

Cộng 

Di dời TBA 1P-50 kVA 

trạm AS Phú Cường 15  

Từ trụ 15A đến trụ 15/3 

tuyến 477TN 
xã Phú Cường 

Cắt CB+FCO, tháo gỡ 

hotline trung áp trạm AS 

Phú Cường 15 tại trụ 15A 

tuyến 477-TN 

55 1000 (ĐTXD 2026) 

14  10/09/2026 07:30 11:30 
Điện lực Tam 

Nông 

Điện lực  Tam 

Nông 

Tăng cường tiếp địa lặp lại, 

tiếp địa LA trạm AS Cầu 1 

Tháng 5  

Tại trụ 98A/141 NR 474-

8/1-2.AL  
xã An Hòa  

Cắt CB+FCO, tháo gỡ 

hotline trung áp trạm AS 

Cầu 1 Tháng 5 tại trụ 

98A/141 NR 474-8/1-

2.AL  

14 100 (SCTX 2026)  

15  10/09/2026 07:00 17:00 
Điện lực Tam 

Nông 

Công ty Công 

Trình Công 

Cộng 

Sữa chữa lưới trung thế 3P-

22kV nhánh rẽ Kênh Ranh 

Tam Nông - Tân Hồng 

(66/73-66/73/15).Thay dây 

pha 3xAC-70mm²+AC-

50mm² thành 3xAC-

70mm²+AC-50mm², chiều 

dài 1.171 mét. Thay sứ cũ 

VHLN.Thay trụ bị nghiêng 

chôn sâu.Bổ sung móng trụ 

những vị trí có nền móng 

yếu, vùng ngập lũ. -Khắc 

phục HT đo đếm, thay dây 

nhánh rẽ vào nhà KH không 

đảm bảo an toàn.  

Từ trụ 239/66/73 đến trụ 

239/66/73/15 NR 475-

11/1-1/2-1/5.TN 

xã Tam Nông 

Cắt 3LBFCO, tháo gỡ 3 

hotline trung áp NR 475-

11/1-1/2-1/5.TN tại trụ 

239/66/73 NR 475-11/1-

1/2-1.TN 

42 550 (SCL 2026) 



STT 

Thời gian dự kiến công tác 

Đơn vị QLVH 
Đơn vị công 

tác 
Nội dung công tác Phạm vi công tác 

Địa điểm công 

tác 
Biện pháp an toàn 

Số 

lượng 

k/h 

mất 

điện 

Sản 

lượng 

điện 

bị 

mất 

kWh 

Ghi chú 

Ngày 
Giờ bắt 

đầu 

Giờ kết 

thúc 

16  10/09/2026 13:30 17:00 
Điện lực Tam 

Nông 

Điện lực  Tam 

Nông 

Tăng cường tiếp địa lặp lại, 

tiếp địa LA trạm AS Bờ 

Bắc Kênh Cả Gốc  

Tại trụ 98A/100/55/13 NR 

474-8/1-1/1/5.AL  
xã An Hòa  

Cắt CB+FCO, tháo gỡ 

hotline trung áp trạm AS 

Bờ Bắc Kênh Cả Gốc tại 

trụ 98A/100/55/13 NR 

474-8/1-1/1/5.AL  

29 88 (SCTX 2026)  

17  11/09/2026 07:00 17:00 
Điện lực Tam 

Nông 

Công ty Công 

Trình Công 

Cộng 

Thay dây HTHH 3P-3D và 

HTĐL 3P-4D vận hành lâu 

năm tróc vỏ, có nhiều mối 

nối. Khắc phục HTĐĐ treo 

trụ, thay dây nhánh rẽ vào 

nhà KH không đảm bảo an 

toàn.Thay trụ răn nứt, gia 

cố móng trụ, sơn số trụ, bổ 

sung tiếp địa lặp lại trạm 

AS Long An 4  

Từ trụ 77/49 đến 77/63 NR 

476-10/1.AL 
xã Phú Thọ 

Cắt CB+FCO, tháo gỡ 

hotline trung áp trạm AS 

Long An 4 tại trụ 63 NR 

476-10/1.AL 

182 500 (SCL 2026) 

18  11/09/2026 13:30 17:00 
Điện lực Tam 

Nông 

Điện lực  Tam 

Nông 

Tăng cường tiếp địa lặp lại, 

tiếp địa LA trạm AS Bờ 

Đông Kênh Kháng Chiến 2 

Tại trụ 98A/100/13 NR 

474-8/1-1/1.AL 
xã An Hòa 

Cắt CB+FCO, tháo gỡ 

hotline trung áp trạm AS 

Bờ Đông Kênh Kháng 

Chiến 2 tại trụ 98A/100/13 

NR 474-8/1-1/1.AL 

23 123 (SCTX 2026)  

19  11/09/2026 07:30 11:30 
Điện lực Tam 

Nông 

Điện lực  Tam 

Nông 

Tăng cường tiếp địa lặp lại, 

tiếp địa LA trạm AS Long 

Phú  

Tại trụ 98A/100/84 NR 

474-8/1-1/1.AL  
xã An Hòa  

Cắt CB+FCO, tháo gỡ 

hotline trung áp trạm AS 

Long Phú tại trụ 

98A/100/84 NR 474-8/1-

1/1.AL  

111 100 (SCTX 2026)  

20  12/09/2026 13:30 17:00 
Điện lực Tam 

Nông 

Điện lực  Tam 

Nông 

Tăng cường tiếp địa lặp lại, 

tiếp địa LA  trạm AS Phú 

Thành 1  

Tại trụ 81A tuyến 477-AL  xã Phú Thọ  

Cắt CB+FCO, tháo gỡ 

hotline trung áp trạm AS 

Phú Thành 1 tại trụ 81A 

tuyến 477-AL  

66 88 (SCTX 2026)  

21  12/09/2026 07:30 11:30 
Điện lực Tam 

Nông 

Điện lực  Tam 

Nông 

Tăng cường tiếp địa lặp lại, 

tiếp địa LA  trạm AS Phú 

Thọ 5  

Tại trụ 184A tuyến 477-

AL  
xã Phú Thọ  

Cắt CB+FCO, tháo gỡ 

hotline trung áp trạm AS 

Phú Thọ 5 tại trụ 184A 

tuyến 477-AL  

67 100 (SCTX 2026)  

22  12/09/2026 13:30 17:00 
Điện lực Tam 

Nông 

Điện lực  Tam 

Nông 

Tăng cường tiếp địa lặp lại, 

tiếp địa LA  trạm AS Phú 

Thọ 2  

Tại trụ 165 tuyến 477-AL  xã Phú Thọ  

Cắt CB+FCO, tháo gỡ 

hotline trung áp trạm AS 

Phú Thọ 2 tại trụ 165 

tuyến 477-AL  

176 88 (SCTX 2026)  



STT 

Thời gian dự kiến công tác 

Đơn vị QLVH 
Đơn vị công 

tác 
Nội dung công tác Phạm vi công tác 

Địa điểm công 

tác 
Biện pháp an toàn 

Số 

lượng 

k/h 

mất 

điện 

Sản 

lượng 

điện 

bị 

mất 

kWh 

Ghi chú 

Ngày 
Giờ bắt 

đầu 

Giờ kết 

thúc 

23  12/09/2026 07:30 11:30 
Điện lực Tam 

Nông 

Điện lực  Tam 

Nông 

Tăng cường tiếp địa lặp lại, 

tiếp địa LA  trạm AS Phú 

Thành 6  

Tại trụ 83B tuyến 477-AL  xã Phú Thọ  

Cắt CB+FCO, tháo gỡ 

hotline trung áp trạm AS 

Phú Thành 6 tại trụ 83B 

tuyến 477-AL  

64 100 (SCTX 2026)  

24  13/09/2026 07:30 11:30 
Điện lực Tam 

Nông 

Điện lực  Tam 

Nông 

Tăng cường tiếp địa lặp lại, 

tiếp địa LA  trạm AS Phú 

Thọ 4  

Tại trụ 155 tuyến 477-AL  xã Phú Thọ  

Cắt CB+FCO, tháo gỡ 

hotline trung áp trạm AS 

Phú Thọ 4 tại trụ 155 

tuyến 477-AL  

177 100 (SCTX 2026)  

25  13/09/2026 13:30 17:00 
Điện lực Tam 

Nông 

Điện lực  Tam 

Nông 

Tăng cường tiếp địa lặp lại, 

tiếp địa LA trạm AS TDC 

Tân Công Sính 6  

Tại trụ 56/15/123 NR 474-

8/1-1.TN  
xã Tràm Chim  

Cắt CB+FCO, tháo gỡ 

hotline trung áp trạm AS 

TDC Tân Công Sính 6 tại 

trụ 56/15/123 NR 474-8/1-

1.TN  

83 88 (SCTX 2026)  

26  13/09/2026 07:30 11:30 
Điện lực Tam 

Nông 

Điện lực  Tam 

Nông 

Tăng cường tiếp địa lặp lại, 

tiếp địa LA trạm AS UBND 

xã Hòa Bình  

Tại trụ 56/15/132A/65/7 

NR 474-8/1-1/4-1/1.TN  
xã Phú Cường  

Cắt CB+FCO, tháo gỡ 

hotline trung áp trạm AS  

UBND xã Hòa Bình tại trụ 

56/15/132A/65/7 NR 474-

8/1-1/4-1/1.TN  

32 100 (SCTX 2026)  

27  13/09/2026 13:30 17:00 
Điện lực Tam 

Nông 

Điện lực  Tam 

Nông 

Tăng cường tiếp địa lặp lại, 

tiếp địa LA trạm AS Hòa 

Bình 2/1  

Tại trụ 56/15/132A/65/11 

NR 474-8/1-1/4-1/1.TN  
xã Phú Cường  

Cắt CB+FCO, tháo gỡ 

hotline trung áp trạm AS   

Hòa Bình 2/1 tại trụ 

56/15/132A/65/11 NR 

474-8/1-1/4-1/1.TN  

43 88 (SCTX 2026)  

28  14/09/2026 07:00 17:00 
Điện lực Tam 

Nông 

Công ty Công 

Trình Công 

Cộng 

Thay dây HTHH 3P-3D và 

HTĐL 3P-4D vận hành lâu 

năm tróc vỏ, có nhiều mối 

nối. Khắc phục HTĐĐ treo 

trụ, thay dây nhánh rẽ vào 

nhà KH không đảm bảo an 

toàn.Thay trụ răn nứt, gia 

cố móng trụ, sơn số trụ, bổ 

sung tiếp địa lặp lại trạm 

AS Cơ Khí An Long 

Từ trụ 1A đến 1A//5, từ 

1A/5/1 đến 1A/5/14 

HADL trạm AS Cơ Khí 

An Long 

xã An Long 

Cắt CB+3FCO, tháo gỡ 

3hotline trung áp trạm AS 

Cơ Khí An Long tại trụ 1A 

tuyến 473-AL 

443 650 (SCL 2026) 

29  14/09/2026 07:30 17:00 
Điện lực Tam 

Nông 

Công Ty CP 

Sông Đà 11 

Kéo dây khoảng néo từ trụ 

01 -04 và 04 đến 06 đường 

dây 220kV Hồng Ngự - 

Châu Đốc 

Từ trụ 98A/5 - 98A/6 NR 

474-8/1.AL. Từ trụ 

98A/4/4 - 98A/4/5 NR 

474-8/1/1.AL 

Xã An Hoà 

Cắt MC+3DS NR 474-

8/1.AL tại trụ 98A/1 tuyến 

474-AL. Cắt 3DS NR 474-

8/1-1.AL tại trụ 98A/99 

NR 474-8/1.AL. 

1296 7600  



STT 

Thời gian dự kiến công tác 

Đơn vị QLVH 
Đơn vị công 

tác 
Nội dung công tác Phạm vi công tác 

Địa điểm công 

tác 
Biện pháp an toàn 

Số 

lượng 

k/h 

mất 

điện 

Sản 

lượng 

điện 

bị 

mất 

kWh 

Ghi chú 

Ngày 
Giờ bắt 

đầu 

Giờ kết 

thúc 

30  14/09/2026 07:30 11:30 
Điện lực Tam 

Nông 

Điện lực  Tam 

Nông 

Tăng cường tiếp địa lặp lại, 

tiếp địa LA  trạm AS Lam 

Sơn 2  

Tại trụ 237 tuyến 477-AL  xã Phú Thọ  

Cắt CB+FCO, tháo gỡ 

hotline trung áp trạm AS 

Lam Sơn 2 tại trụ 237 

tuyến 477-AL  

69 100 (SCTX 2026)  

31  14/09/2026 13:30 17:00 
Điện lực Tam 

Nông 

Điện lực  Tam 

Nông 

Tăng cường tiếp địa lặp lại, 

tiếp địa LA trạm AS UBND 

xã Phú Thành A  

Tại trụ 74 tuyến 477-AL  xã Phú Thọ  

Cắt CB+FCO, tháo gỡ 

hotline trung áp trạm AS 

UBND xã Phú Thành A tại 

trụ 74 tuyến 477-AL  

135 88 (SCTX 2026)  

32  14/09/2026 07:30 11:30 
Điện lực Tam 

Nông 

Điện lực  Tam 

Nông 

Tăng cường tiếp địa lặp lại, 

tiếp địa LA trạm AS Bờ 

Đông Kênh Kháng Chiến  

Tại trụ 98A/100/18 NR 

474-8/1-1/1.AL 
xã An Hòa 

Cắt CB+FCO, tháo gỡ 

hotline trung áp trạm AS 

Bờ Đông Kênh Kháng 

Chiến 2 tại trụ 98A/100/18 

NR 474-8/1-1/1.AL 

55 140 (SCTX 2026)  

33  15/09/2026 07:30 11:30 
Điện lực Tam 

Nông 

Điện lực  Tam 

Nông 

Tăng cường tiếp địa lặp lại, 

tiếp địa LA trạm AS Bờ 

Tây Kênh Kháng Chiến 

Tại trụ 98A/100/61/2 NR 

474-8/1-1/1/6.AL 
xã An Hòa 

Cắt CB+FCO, tháo gỡ 

hotline trung áp trạm AS 

Bờ Tây Kênh Kháng 

Chiến tại trụ 98A/100/61/2 

NR 474-8/1-1/1/6.AL 

60 120 (SCTX 2026)  

34  15/09/2026 13:30 17:00 
Điện lực Tam 

Nông 

Điện lực  Tam 

Nông 

Tăng cường tiếp địa lặp lại, 

tiếp địa LA trạm AS Ông 

Thống 

Tại trụ 79 tuyến 475-AL xã An Long 

Cắt CB+FCO, tháo gỡ 

hotline trung áp trạm AS 

Ông Thống tại trụ 79 

tuyến 475-AL 

93 123 (SCTX 2026)  

35  15/09/2026 07:30 11:30 
Điện lực Tam 

Nông 

Điện lực  Tam 

Nông 

Tăng cường tiếp địa lặp lại, 

tiếp địa LA trạm AS Lê Thị 

Phương  

Tại trụ 199 tuyến 477-AL  xã Phú Thọ  

Cắt CB+FCO, tháo gỡ 

hotline trung áp trạm AS 

Lê Thị Phương tại trụ 199 

tuyến 477-AL  

113 100 (SCTX 2026)  

36  15/09/2026 07:30 17:00 
Điện lực Tam 

Nông 

Công ty Công 

Trình Công 

Cộng 

Xây dựng mới lưới trung 

thế 3P-22kV. Di dời và 

nâng cấp TBA từ 2x1P-

50kVA lên 3x1P-

50kVA ,Nâng cấp lưới 

HTĐL 1P-3D-220V thành 

HTHH 3P-3D-380V Xây 

dựng mới lưới HTĐL 3P-

4D-380V trạm AS UBND 

xã Phú Thành A 

Từ trụ 74 đến trụ 74/9/12 

HADL trạm AS UBND xã 

Phú Thành A 

xã Phú Thọ 

Cắt CB+FCO, tháo gỡ 

hotline trung áp trạm AS 

UBND xã Phú Thành A tại 

trụ 74 tuyến 477-AL 

135 475 (ĐTXD 2026) 

37  15/09/2026 13:30 17:00 
Điện lực Tam 

Nông 

Điện lực  Tam 

Nông 

Tăng cường tiếp địa lặp lại, 

tiếp địa LA trạm AS Ba 

Đương 2  

Tại trụ 63A tuyến 477-AL  xã Phú Thọ  

Cắt CB+FCO, tháo gỡ 

hotline trung áp trạm AS 

Ba Đương 2 tại trụ 63A 

tuyến 477-AL  

79 88 (SCTX 2026)  



STT 

Thời gian dự kiến công tác 

Đơn vị QLVH 
Đơn vị công 

tác 
Nội dung công tác Phạm vi công tác 

Địa điểm công 

tác 
Biện pháp an toàn 

Số 

lượng 

k/h 

mất 

điện 

Sản 

lượng 

điện 

bị 

mất 

kWh 

Ghi chú 

Ngày 
Giờ bắt 

đầu 

Giờ kết 

thúc 

38  16/09/2026 07:30 17:00 
Điện lực Tam 

Nông 

Công ty Công 

Trình Công 

Cộng 

Nâng cấp lưới HTĐL từ 1P-

2D-220V lên 3P-4D-380V 

từ trụ 142A/1B-142A/8B 

dài 401m (sử dụng dây 

ABC 2x50 (hiện hữu) 

+ABC2x70(BSM)). 

Từ trụ 142A/1B-142A/8B 

NR 477-11/2.AL 
xã Phú Thọ 

Cắt CB+3FCO, tháo gỡ 3 

hotline trung áp trạm AS 

TDC Bờ Bắc Kênh Đồng 

Tiến tại trụ 142A/1B/6 NR 

477-11/2.AL 

71 475  

39  16/09/2026 07:30 11:30 
Điện lực Tam 

Nông 

Điện lực  Tam 

Nông 

Tăng cường tiếp địa lặp lại, 

tiếp địa LA  trạm AS TDC 

2/9-2  

Tại trụ 20/26 NR 476-

10/1.AL  
xã An Long  

Cắt CB+FCO, tháo gỡ 

hotline trung áp trạm AS 

TDC 2/9- 2 tại trụ 20/26 

NR 476-10/1.AL  

123 100 (SCTX 2026)  

40  16/09/2026 13:30 17:00 
Điện lực Tam 

Nông 

Điện lực  Tam 

Nông 

Tăng cường tiếp địa lặp lại, 

tiếp địa LA trạm AS TDC 

2/9-3  

Tại trụ 20/6 NR 476-

10/1.AL  
xã An Long  

Cắt CB+FCO, tháo gỡ 

hotline trung áp trạm AS 

TDC 2/9- 3 tại trụ 20/6 NR 

476-10/1.AL  

88 88 (SCTX 2026)  

41  16/09/2026 07:30 11:30 
Điện lực Tam 

Nông 

Điện lực  Tam 

Nông 

Tăng cường tiếp địa lặp lại, 

tiếp địa LA trạm AS Phú 

Tâm 

Tại trụ 62/7 NR 475-

8/4.AL 
xã An Long 

Cắt CB+FCO, tháo gỡ 

hotline trung áp trạm AS 

Phú Tâm tại trụ 62/7 NR 

475-8/4.AL 

37 140 (SCTX 2026)  

42  16/09/2026 13:30 17:00 
Điện lực Tam 

Nông 

Điện lực  Tam 

Nông 

Tăng cường tiếp địa lặp lại, 

tiếp địa LA trạm AS Long 

An 1 

Tại trụ 77/6 NR 476-

10/1.AL 
xã Phú Thọ 

Cắt CB+FCO, tháo gỡ 

hotline trung áp trạm AS 

Long An 1 tại trụ 77/6 NR 

476-10/1.AL 

115 123 (SCTX 2026)  

43  16/09/2026 07:30 17:00 
Điện lực Tam 

Nông 

Công ty Công 

Trình Công 

Cộng 

Di dời TBA 2x1P-50kVA 

trạm AS Chợ Phú Cường 

Từ trụ 45A tuyến 477-TN 

đến trụ 43 tuyến 476-TN 
xã Phú Cường 

Cắt CB+FCO, tháo gỡ 

hotline trung áp trạm AS 

Chợ Phú Cường tại trụ 

45A tuyến 477-TN. Cắt 

CB+FCO trạm AS Phú 

Cường 10 tại trụ 42 tuyến 

477-TN. 

115 523  

44  16/09/2026 07:30 17:00 
Điện lực Tam 

Nông 

Công ty Công 

Trình Công 

Cộng 

Di dời TBA 2x1P-50kVA 

trạm AS Phú Cường 17 

Từ trụ 83 tuyến 477-TN 

đến trụ 82 tuyến 476-TN 
xã Phú Cường 

Cắt CB+FCO, tháo gỡ 

hotline trung áp trạm AS  

Phú Cường 17 tại trụ 83 

tuyến 477-TN. Cắt 

CB+FCO trạm AS Phú 

Cường 4 tại trụ 84 tuyến 

477-TN. 

85 428  

45  17/09/2026 07:30 11:30 
Điện lực Tam 

Nông 

Điện lực  Tam 

Nông 

Tăng cường tiếp địa lặp lại, 

tiếp địa LA  trạm AS Giáo 

Hai 2 

Tại trụ 77/10A/6 NR 476-

10/1/1.AL 
xã Phú Thọ 

Cắt CB+FCO, tháo gỡ 

hotline trung áp trạm AS 

Giáo Hai 2 tại trụ 

77/10A/6 NR 476-

10/1/1.AL 

69 140 (SCTX 2026)  



STT 

Thời gian dự kiến công tác 

Đơn vị QLVH 
Đơn vị công 

tác 
Nội dung công tác Phạm vi công tác 

Địa điểm công 

tác 
Biện pháp an toàn 

Số 

lượng 

k/h 

mất 

điện 

Sản 

lượng 

điện 

bị 

mất 

kWh 

Ghi chú 

Ngày 
Giờ bắt 

đầu 

Giờ kết 

thúc 

46  17/09/2026 07:00 17:00 
Điện lực Tam 

Nông 

Công ty Công 

Trình Công 

Cộng 

Thay dây HTHH 3P-3D và 

HTĐL 3P-4D vận hành lâu 

năm tróc vỏ, có nhiều mối 

nối. Khắc phục HTĐĐ treo 

trụ, thay dây nhánh rẽ vào 

nhà KH không đảm bảo an 

toàn.Thay trụ răn nứt, gia 

cố móng trụ, sơn số trụ, bổ 

sung tiếp địa lặp lại trạm 

AS Phú Thọ A  

Từ trụ 41/3/7B/11T đến 

41/3/7B/12P HADL trạm 

AS Phú Thọ A 

xã An Long 

Cắt CB+3FCO, tháo gỡ 

3hotline trung áp trạm AS 

Phú Thọ A tại trụ 41/3/7B 

NR 473-8A/3/2.AL 

336 650 (SCL 2026) 

47  17/09/2026 07:00 17:00 
Điện lực Tam 

Nông 

Công ty Công 

Trình Công 

Cộng 

Thay dây HTHH 3P-3D và 

HTĐL 3P-4D vận hành lâu 

năm tróc vỏ, có nhiều mối 

nối. Khắc phục HTĐĐ treo 

trụ, thay dây nhánh rẽ vào 

nhà KH không đảm bảo an 

toàn.Thay trụ răn nứt, gia 

cố móng trụ, sơn số trụ, bổ 

sung tiếp địa lặp lại trạm 

AS Phú Thọ  

Từ trụ 41/3/5A/17T đến 

41/3/5T/17P HADL trạm 

AS Phú Thọ  

xã An Long 

Cắt CB+3FCO, tháo gỡ 

3hotline trung áp trạm AS 

Phú Thọ  tại trụ 41/3/5A 

NR 473-8A/3/1.AL 

264 650 (SCL 2026) 

48  17/09/2026 13:30 17:00 
Điện lực Tam 

Nông 

Điện lực  Tam 

Nông 

Tăng cường tiếp địa lặp lại, 

tiếp địa LA  trạm AS Giáo 

Hai  

Tại trụ 77/10A/13 NR 

476-10/1/1.AL 
xã Phú Thọ 

Cắt CB+FCO, tháo gỡ 

hotline trung áp trạm AS 

Giáo Hai  tại trụ 

77/10A/13 NR 476-

10/1/1.AL 

83 88 (SCTX 2026)  

49  18/09/2026 07:30 11:30 
Điện lực Tam 

Nông 

Điện lực  Tam 

Nông 

Tăng cường tiếp địa lặp lại, 

tiếp địa LA  trạm AS Ba 

Tuấn 

Tại trụ 77/10A/54 NR 

476-10/1/1.AL 
xã Phú Thọ 

Cắt CB+FCO, tháo gỡ 

hotline trung áp trạm AS 

Ba Tuấn  tại trụ 77/10A/54 

NR 476-10/1/1.AL 

116 160 (SCTX 2026)  

50  18/09/2026 07:00 17:00 
Điện lực Tam 

Nông 

Công ty Công 

Trình Công 

Cộng 

Thay dây HTHH 3P-3D và 

HTĐL 3P-4D vận hành lâu 

năm tróc vỏ, có nhiều mối 

nối. Khắc phục HTĐĐ treo 

trụ, thay dây nhánh rẽ vào 

nhà KH không đảm bảo an 

toàn.Thay trụ răn nứt, gia 

cố móng trụ, sơn số trụ, bổ 

sung tiếp địa lặp lại trạm 

AS Đình An Long  

Từ trụ 55A/4/4T/15A đến 

55A/4/4T/17B HADL 

trạm AS Đình An Long 

xã An Long 

Cắt CB+3FCO, tháo gỡ 

3hotline trung áp trạm AS 

Đình An Long tại trụ 

55A/4/4T NR 473-

8A/5/2.AL 

175 650 (SCL 2026) 



STT 

Thời gian dự kiến công tác 

Đơn vị QLVH 
Đơn vị công 

tác 
Nội dung công tác Phạm vi công tác 

Địa điểm công 

tác 
Biện pháp an toàn 

Số 

lượng 

k/h 

mất 

điện 

Sản 

lượng 

điện 

bị 

mất 

kWh 

Ghi chú 

Ngày 
Giờ bắt 

đầu 

Giờ kết 

thúc 

51  18/09/2026 13:30 17:00 
Điện lực Tam 

Nông 

Điện lực  Tam 

Nông 

Tăng cường tiếp địa lặp lại, 

tiếp địa LA  trạm AS Long 

An 5 

Tại trụ 77/22 NR 476-

10/1.AL 
xã Phú Thọ 

Cắt CB+FCO, tháo gỡ 

hotline trung áp trạm AS 

Long An 5 tại trụ 77/22 

NR 476-10/1.AL 

195 123  

52  18/09/2026 07:00 17:00 
Điện lực Tam 

Nông 

Công ty Công 

Trình Công 

Cộng 

Thay dây HTHH 3P-3D và 

HTĐL 3P-4D vận hành lâu 

năm tróc vỏ, có nhiều mối 

nối. Khắc phục HTĐĐ treo 

trụ, thay dây nhánh rẽ vào 

nhà KH không đảm bảo an 

toàn.Thay trụ răn nứt, gia 

cố móng trụ, sơn số trụ, bổ 

sung tiếp địa lặp lại trạm 

AS Ấp 3 An Hòa  

Từ trụ 55A/4/9P/14A đến 

55A/4/9P/18B HADL trạm 

Ấp 3 An Hòa 

xã An Hòa 

Cắt CB+3FCO, tháo gỡ 

3hotline trung áp trạm AS 

Ấp 3 An Hòa tại trụ 

55A/4/9P NR 473-

8A/5/1.AL 

275 650 (SCL 2026) 

53  21/09/2026 07:30 11:30 
Điện lực Tam 

Nông 

Điện lực  Tam 

Nông 

Tăng cường tiếp địa lặp lại, 

tiếp địa LAtrạm AS Long 

An 2  

Tại trụ 77/28 NR 476-

10/1.AL  
xã Phú Thọ  

Cắt CB+FCO, tháo gỡ 

hotline trung áp trạm AS 

Long An 2 tại trụ 77/28 

NR 476-10/1.AL  

65 100 (SCTX 2026)  

54  21/09/2026 13:30 17:00 
Điện lực Tam 

Nông 

Điện lực  Tam 

Nông 

Tăng cường tiếp địa lặp lại, 

tiếp địa LA  trạm AS TDC 

2/9-1  

Tại trụ 20/14 NR 476-

10/1.AL  
xã An Long  

Cắt CB+FCO, tháo gỡ 

hotline trung áp trạm AS 

TDC 2/9- 1 tại trụ 20/14 

NR 476-10/1.AL  

123 88 (SCTX 2026)  

55  21/09/2026 07:30 17:00 
Điện lực Tam 

Nông 

Công ty Công 

Trình Công 

Cộng 

Cải tạo lưới trung thế 3P-

22kV NR 474-8/1-1/4.TN 

Từ trụ 56/15/132A/1 đến 

56/15/132A/62 NR 474-

8/4-1/4.TN 

xã Phú Cường 

Cắt 3DS NR 474-8/1-1.TN 

tại trụ 56/15/79 NR 474-

8/1-1A.TN 

1939 9500 (SCTX 2026)  

56  21/09/2026 07:30 17:00 
Điện lực Tam 

Nông 

Công ty Công 

Trình Công 

Cộng 

Nâng cấp lưới HTHH 1P-

1D-220V lên HTHH 3P-

3D-380V Nâng cấp lưới 

HTHH 1P-2D-220V lên 

HTHH 3P-3D-380V Nâng 

cấp lưới HTĐL 1P-3D-

220V lên HTĐL 3P-4D-

380V Cải tạo lưới HTHH 

3P-3D-220V Di dời và nâng 

cấp 02 TBA từ 1P-37,5kVA 

lên 3x1P-37,5kVA trạm AS 

Tân Công Sính 1, AS Tân 

Công Sính 11 

Từ trụ 56/15/132A/1 đến 

56/15/132A/9 NR 474-8/4-

1/4.TN 

xã Phú Cường 

Cắt 3DS NR 474-8/1-1.TN 

tại trụ 56/15/79 NR 474-

8/1-1A.TN 

0 0  



STT 

Thời gian dự kiến công tác 

Đơn vị QLVH 
Đơn vị công 

tác 
Nội dung công tác Phạm vi công tác 

Địa điểm công 

tác 
Biện pháp an toàn 

Số 

lượng 

k/h 

mất 

điện 

Sản 

lượng 

điện 

bị 

mất 

kWh 

Ghi chú 

Ngày 
Giờ bắt 

đầu 

Giờ kết 

thúc 

57  21/09/2026 07:30 17:00 
Điện lực Tam 

Nông 

Công ty Công 

Trình Công 

Cộng 

Nâng cấp lưới HTHH 1P-

1D-220V lên HTHH 3P-

3D-380V Nâng cấp lưới 

HTHH 1P-2D-220V lên 

HTHH 3P-3D-380V Nâng 

cấp lưới HTĐL 1P-3D-

220V lên HTĐL 3P-4D-

380V Cải tạo lưới HTHH 

3P-3D-220V Di dời và nâng 

cấp 02 TBA từ 1P-25kVA 

lên 3x1P-37,5kVA trạm AS 

Tân Công Sính 2, AS Tân 

Công Sính 12 

Từ trụ 56/15/132A/10 đến 

56/15/132A/29 NR 474-

8/4-1/4.TN 

xã Phú Cường 

Cắt 3DS NR 474-8/1-1.TN 

tại trụ 56/15/79 NR 474-

8/1-1A.TN 

0 0  

58  21/09/2026 07:30 17:00 
Điện lực Tam 

Nông 

Công ty Công 

Trình Công 

Cộng 

Nâng cấp lưới HTHH 1P-

1D-220V lên HTHH 3P-

3D-380V Nâng cấp lưới 

HTHH 1P-2D-220V lên 

HTHH 3P-3D-380V Nâng 

cấp lưới HTĐL 1P-3D-

220V lên HTĐL 3P-4D-

380V Cải tạo lưới HTHH 

3P-3D-220V Di Nâng cấp 

TBA từ 1P-50kVA lên 3P-

250kVA trạm AS TDC Hòa 

Bình 2 

Từ trụ 56/15/132A/30 đến 

56/15/132A/41 NR 474-

8/4-1/4.TN 

xã Phú Cường 

Cắt 3DS NR 474-8/1-1.TN 

tại trụ 56/15/79 NR 474-

8/1-1A.TN 

0 0  

59  21/09/2026 07:30 17:00 
Điện lực Tam 

Nông 

Công ty Công 

Trình Công 

Cộng 

Nâng cấp lưới HTHH 1P-

1D-220V lên HTHH 3P-

3D-380V Nâng cấp lưới 

HTHH 1P-2D-220V lên 

HTHH 3P-3D-380V Nâng 

cấp lưới HTĐL 1P-3D-

220V lên HTĐL 3P-4D-

380V Cải tạo lưới HTHH 

3P-3D-220V Di dời và nâng 

cấp 02 TBA từ (1P-

50kVA+1P-75kVA) lên 3P-

250kVA trạm  AS TDC xã 

Hòa Bình, AS TDC Hòa 

Bình 3 

Từ trụ 56/15/132A/41 đến 

56/15/132A/52 NR 474-

8/4-1/4.TN 

xã Phú Cường 

Cắt 3DS NR 474-8/1-1.TN 

tại trụ 56/15/79 NR 474-

8/1-1A.TN 

0 0  



STT 

Thời gian dự kiến công tác 

Đơn vị QLVH 
Đơn vị công 

tác 
Nội dung công tác Phạm vi công tác 

Địa điểm công 

tác 
Biện pháp an toàn 

Số 

lượng 

k/h 

mất 

điện 

Sản 

lượng 

điện 

bị 

mất 

kWh 

Ghi chú 

Ngày 
Giờ bắt 

đầu 

Giờ kết 

thúc 

60  21/09/2026 07:30 17:00 
Điện lực Tam 

Nông 

Công ty Công 

Trình Công 

Cộng 

Nâng cấp lưới HTHH 1P-

1D-220V lên HTHH 3P-

3D-380V Nâng cấp lưới 

HTHH 1P-2D-220V lên 

HTHH 3P-3D-380V Nâng 

cấp lưới HTĐL 1P-3D-

220V lên HTĐL 3P-4D-

380V Cải tạo lưới HTHH 

3P-3D-220V Nâng công 

suất TBA 3x1P-37,5kVA 

lên 3P-250kVA trạm AS Ấp 

4 Hòa Bình 

Từ trụ 56/15/132A/53 đến 

56/15/132A/61 NR 474-

8/4-1/4.TN 

xã Phú Cường 

Cắt 3DS NR 474-8/1-1.TN 

tại trụ 56/15/79 NR 474-

8/1-1A.TN 

0 0  

Điện lực Hồng Ngự          

1  04/09/2026 08:00 17:00 
Điện lực Hồng 

Ngự 

Điện Lực Hồng 

Ngự 

Nâng công suất TBA T1 An 

Bình A  
Tại trụ 51A tuyến 474HN  Phường An Bình  

Cắt CB+03FCO và tháo 

03hotline trạm T1 An Bình 

A tại trụ 51A tuyến 

474HN  

82 702  

2  07/09/2026 08:00 17:00 
Điện lực Hồng 

Ngự 

Điện Lực Hồng 

Ngự 

Nâng công suất TBA CDC 

Số 4  

Tại trụ 63/37/1 tuyến 

479HN  

Phường Hồng 

Ngự  

Cắt CB+01FCO và tháo 

01hotline trạm CDC Số 4 

tại trụ 63/37/1 tuyến 

479HN  

56 306  

3  09/09/2026 08:00 17:00 
Điện lực Hồng 

Ngự 

Điện Lực Hồng 

Ngự 

Nâng công suất TBA Bờ 

Bắc Kênh Mương Lớn  

Tại trụ 47/45/15 tuyến 

473HN  
Phường An Bình  

Cắt CB+01FCO và tháo 

01hotline trạm Bờ Bắc 

Kênh Mương Lớn tại trụ 

47/45/15 tuyến 473HN  

20 135  

4  10/09/2026 08:00 17:00 
Điện lực Hồng 

Ngự 

Điện Lực Hồng 

Ngự 

Hạ công suất TBA Bình 

Hòa Hạ 3  
Tại trụ 205 tuyến 479HN  

Phường Thường 

Lạc   

Cắt CB+01FCO và tháo 

01hotline trạm Bình Hòa 

Hạ 3 tại trụ 205 tuyến 

479HN  

113 162  

5  11/09/2026 08:00 17:00 
Điện lực Hồng 

Ngự 

Điện Lực Hồng 

Ngự 

Hạ công suất TBA Thống 

Nhất 3  
Tại trụ 112 tuyến 472HN  

Phường Hồng 

Ngự  

Cắt CB+01FCO và tháo 

01hotline Thống Nhất 3 tại 

trụ 112 tuyến 472HN  

86 135  

6  14/09/2026 08:00 17:00 
Điện lực Hồng 

Ngự 

Điện Lực Hồng 

Ngự 

Hạ công suất TBA Bình 

Hòa Trung 1  
Tại trụ 201 tuyến 479HN  

Phường Thường 

Lạc   

Cắt CB+01FCO và tháo 

01hotline trạm Bình Hòa 

Trung 1 tại trụ 201 tuyến 

479HN  

90 162  



STT 

Thời gian dự kiến công tác 

Đơn vị QLVH 
Đơn vị công 

tác 
Nội dung công tác Phạm vi công tác 

Địa điểm công 

tác 
Biện pháp an toàn 

Số 

lượng 

k/h 

mất 

điện 

Sản 

lượng 

điện 

bị 

mất 

kWh 

Ghi chú 

Ngày 
Giờ bắt 

đầu 

Giờ kết 

thúc 

7  15/09/2026 08:00 17:00 
Điện lực Hồng 

Ngự 

Điện Lực Hồng 

Ngự 

Hoán chuyển TBA Cầu 

Muống 5 - TDC Biên 

Phòng  

Tại trụ 159/42 tuyến 

479HN, trụ 47/18 tuyến 

473HN  

Phường Thường 

Lạc -An Bình  

Cắt CB+01FCO và tháo 

01hotline trạm Cầu Muống 

5 tại trụ 159/42 tuyến 

479HN, Cắt CB+01FCO 

và tháo 01hotline trạm 

TDC Biên Phòng tại trụ 

47/18 tuyến 473HN  

135 270  

8  16/09/2026 08:00 17:00 
Điện lực Hồng 

Ngự 

Điện Lực Hồng 

Ngự 

Hoán chuyển TBA DC Cả 

Sách 1 - Khóm Bình Hưng  

Tại trụ 243 tuyến 479HN, 

trụ 38/9 tuyến 477HN  

Phường Hồng 

Ngự - Thường 

Lạc  

Cắt CB+03FCO và tháo 

03hotline trạm DC Cả 

Sách 1 tại trụ 243 tuyến 

479HN, Cắt CB+03FCO 

và tháo 03hotline trạm 

Khóm Bình Hưng tại trụ 

38/9 tuyến 477HN  

145 531  

9  17/09/2026 08:00 17:00 
Điện lực Hồng 

Ngự 

Điện Lực Hồng 

Ngự 

Hoán chuyển TBA Trường 

Cấp 2 Thường Lạc - Ấp 

Tân Hòa  

Tại trụ 104A tuyến 

480HN, trụ 79/32B tuyến 

479HN  

Phường Hồng 

Ngự - Thường 

Lạc  

Cắt 03FCO NR Trường 

Cấp 2 Thường Lạc tại trụ 

104A tuyến 480HN, Cắt 

CB+03FCO và tháo 

03hotline trạm Ấp Tân 

Hòa tại trụ 79/32B tuyến 

479HN  

385 882  

10  18/09/2026 08:00 17:00 
Điện lực Hồng 

Ngự 

Điện Lực Hồng 

Ngự 

Hoán chuyển TBA Cầu 

Muống 2 - Bình Hòa 

Thượng  

Tại trụ 159/20 tuyến 

479HN, trụ 234 tuyến 

479HN  

Phường Thường 

Lạc  

Cắt CB+01FCO và tháo 

01hotline trạm Cầu Muống 

2 tại trụ 159/20 tuyến 

479HN, Cắt CB+01FCO 

và tháo 01hotline trạm 

Bình Hòa Thượng tại trụ 

234 tuyến 479HN  

277 333  

11  21/09/2026 08:00 17:00 
Điện lực Hồng 

Ngự 

Điện Lực Hồng 

Ngự 

Thay dây hạ thế TBA 

Nguyễn Thị Minh Khai  

Tại trụ 33/11A/1 đến 

33/11A/1/5B-33/11A/1/5/4 

tuyến 477HN  

Phường Hồng 

Ngự  

Cắt CB+03FCO trạm 

Nguyễn Thi Minh Khai tại 

trụ 33/11A/1 tuyến 477HN  

126 648  

12  22/09/2026 08:00 17:00 
Điện lực Hồng 

Ngự 

Điện Lực Hồng 

Ngự 

Thay dây hạ thế TBA 

Nguyễn Văn Linh  

Tại trụ 33/6A/2 đến 

33/6A/2/7, 33/6A/1 đến 

33/6A/1/6 tuyến 477HN  

Phường Hồng 

Ngự  

Cắt CB+03FCO trạm 

Nguyễn Văn Linh tại trụ 

33/6A/2 tuyến 477HN  

162 702  

13  23/09/2026 08:00 17:00 
Điện lực Hồng 

Ngự 

Điện Lực Hồng 

Ngự 

Thay dây hạ thế TBA 

Mương Nhà Máy  

Tại trụ 38/7 đến 38/10A 

tuyến 477HN  

Phường Hồng 

Ngự  

Cắt CB+03FCO trạm 

Mương Nhà Máy tại trụ 

38/7 tuyến 477HN  

134 702  

14  24/09/2026 08:00 17:00 
Điện lực Hồng 

Ngự 

Điện Lực Hồng 

Ngự 

Thay dây hạ thế TBA Cầu 

Mười Xình  

Từ trụ 17/1 đến 17/1/6B 

tuyến 482HN  
Phường An Bình   

Cắt CB+03FCO trạm Cầu 

Mười Xình tại trụ 17 tuyến 

482HN  

314 234  



STT 

Thời gian dự kiến công tác 

Đơn vị QLVH 
Đơn vị công 

tác 
Nội dung công tác Phạm vi công tác 

Địa điểm công 

tác 
Biện pháp an toàn 

Số 

lượng 

k/h 

mất 

điện 

Sản 

lượng 

điện 

bị 

mất 

kWh 

Ghi chú 

Ngày 
Giờ bắt 

đầu 

Giờ kết 

thúc 

15  25/09/2026 08:00 17:00 
Điện lực Hồng 

Ngự 

Điện Lực Hồng 

Ngự 

Thay dây hạ thế TBA Trần 

Phú  

Từ trụ 19 đến 19/8 tuyến 

474HN  
Phường An Bình   

Cắt CB+03FCO trạm Trần 

Phú tại trụ 19 tuyến 

474HN  

336 234  

16  28/09/2026 08:00 17:00 
Điện lực Hồng 

Ngự 

Điện Lực Hồng 

Ngự 

- Xử lý mối nối trung thế, 

lắp đặt LA, gia cường giáp 

níu   

Từ trụ 41-141 tuyến 473, 

474HN và trụ 32 tuyến 

471HN  

Phường An Bình  

Cô lập tuyến 473HN và 

cắt 03DS PĐ474-10HN trụ 

35 tuyến 474HN  

3232 4878  

17  29/09/2026 08:00 17:00 
Điện lực Hồng 

Ngự 

Điện Lực Hồng 

Ngự 
Vệ sinh TBA An Thạnh B1  Tại trụ 6A/3 tuyến 484HN  Phường An Bình  

- Cắt CB + 03FCO và tháo 

03hotline trạm An Thạnh 

B1 tại trụ 6A/3 tuyến 

484HN  

173 531  

18  29/09/2026 08:00 17:00 
Điện lực Hồng 

Ngự 

Điện Lực Hồng 

Ngự 

Vệ sinh TBA UB An Bình 

A  
Tại trụ 35 tuyến 482HN  Phường An Bình  

- Cắt CB + 03FCO và tháo 

03hotline trạm UB An 

Bình A tại trụ 35 tuyến 

482HN  

150 468  

19  30/09/2026 08:00 17:00 
Điện lực Hồng 

Ngự 

Điện Lực Hồng 

Ngự 

Vệ sinh TBA Ấp 5 Thường 

Lạc  
Tại trụ 77 tuyến 480HN  

Phường Thường 

Lạc  

- Cắt CB + 03FCO và tháo 

03hotline trạm Ấp 5 

Thường Lạc tại trụ 77 

tuyến 480HN  

145 585  

Điện lực Tân Hồng          

1  03/09/2026 07:00 17:00 
Điện lực Tân 

Hồng 

Cty TNHH  

Bách Khoa 

Di dời trụ, kéo dây đấu nối 

NR trung thế tại trụ 52/19, 

sang hạ thế, nhánh rẽ khách 

hàng   

Từ trụ 52/19/1 đến trụ 

52/19/15 tuyến 472THo   
Xã Tân Hồng  

Cắt 01FCO NR 472-

7THo/52/1.D7 tại trụ 52/1 

tuyến 472THo  

125 590 ĐTXD 2026  

2  04/09/2026 07:00 17:00 
Điện lực Tân 

Hồng 

Cty TNHH  

Bách Khoa 

XDM, cải tạo lưới điện 

trung thế 3P-22kV và TBA 

Nhánh rẽ Đuôi Tôm  

Từ trụ 182/2 đến trụ 

182/65 NR 476-

7THo/182/1.D7  tuyến 

476THo   

Xã Tân Hộ Cơ  

Cắt 03 LBFCO NR 476-

7THo/182/1.D7  tại trụ 

182/1 tuyến 476THo  

565 4390 ĐTXD 2026  

3  08/09/2026 07:00 17:00 
Điện lực Tân 

Hồng 

Cty TNHH  

Bách Khoa 

Di dời trụ, sang hạ thế, 

nhánh rẽ khách hàng  

Từ trụ 14 đến trụ 14/14 

tuyến 472THo  
Xã Tân Hồng  

Cắt CB + 03 FCO trạm Y 

Tế Tân Công Chí 1 tại trụ 

15 tuyến 472THo  

217 870 ĐTXD 2026  

4  10/09/2026 07:00 17:00 
Điện lực Tân 

Hồng 

Cty TNHH  

Bách Khoa 

Nâng cấp lưới hạ áp và 

TBA từ 1P lên thành 3P 

TBA Đầu lộ Bắc Trang  

Từ trụ 193/1 đến trụ 

193/10, NR 478-

7THo/193/1.D7 tuyến 

478THo    

Xã Tân Hồng  

Cắt CB+01FCO+tháo 

hotline TBA Đầu lộ Bắc 

Trang tại trụ trụ 193/10, 

NR 478-7THo/193/1.D7 

tuyến 478THo   

62 350 ĐTXD 2026  



STT 

Thời gian dự kiến công tác 

Đơn vị QLVH 
Đơn vị công 

tác 
Nội dung công tác Phạm vi công tác 

Địa điểm công 

tác 
Biện pháp an toàn 

Số 

lượng 

k/h 

mất 

điện 

Sản 

lượng 

điện 

bị 

mất 

kWh 

Ghi chú 

Ngày 
Giờ bắt 

đầu 

Giờ kết 

thúc 

5  11/09/2026 08:00 16:00 
Điện lực Tân 

Hồng 

Điện lực Tân 

Hồng+Đội thí 

nghiệm 

Thí nghiệm định kỳ 

trạmTrường THCS Tân 

Thành B  

Tại trụ 197 PĐ 

476THo/151.D7  tuyến 

476THo   

Xã Tân Hộ Cơ  

Cắt CB+01FCO+tháo 

hotline trạm Trường 

THCS Tân Thành B Tại 

trụ 197 PĐ 

476THo/151.D7  tuyến 

476THo  

63 264 Thí nghiệm CBM  

6  11/09/2026 08:00 16:00 
Điện lực Tân 

Hồng 

Điện lực Tân 

Hồng+Đội thí 

nghiệm 

Thí nghiệm định kỳ trạm 

ẤP 1-2 Tân Thành B  

Tại trụ 226 PĐ 476-

7THo/222.D7  tuyến 

476THo   

Xã Tân Hộ Cơ  

Cắt CB+01FCO+tháo 

hotline trạm ẤP 1-2 Tân 

Thành B Tại trụ 226 PĐ 

476-7THo/222.D7  tuyến 

476THo  

110 352 Thí nghiệm CBM  

7  11/09/2026 08:00 16:00 
Điện lực Tân 

Hồng 

Điện lực Tân 

Hồng+Đội thí 

nghiệm 

Thí nghiệm định kỳ trạm Ba 

Lê Hiếu 1  

Tại trụ 217 PĐ 

476THo/151.D7  tuyến 

476THo   

Xã Tân Hộ Cơ  

Cắt CB+01FCO+tháo 

hotline trạm Ba Lê Hiếu 1 

Tại trụ 217 PĐ 

476THo/151.D7  tuyến 

476THo  

32 160 Thí nghiệm CBM  

8  15/09/2026 07:00 17:00 
Điện lực Tân 

Hồng 

Điện lực Tân 

Hồng 

Tháo gở LBS PĐ 

478THo/3.D7   
Tại trụ 3   tuyến 478THo   Xã Tân Hồng  Cố lập tuyến 478THo  1245 5750 

chuyển tải PĐ 

478THo/126.D7 nhận 

điện tuyến 472HN 

9  18/09/2026 08:00 16:00 
Điện lực Tân 

Hồng 

Điện lực Tân 

Hồng 
Khắc phục ốp đà, thay sứ  

Từ trụ 129/64/2 đến trụ 

129/64/80 NR 480-

7THo/129/64/1.D7 , tuyến 

480THo  

Xã Tân Hồng  

Cắt 03LBFCO NR 480-

7THo/129/64/1.D7 tại trụ 

129/64/1, tuyến 480THo  

938 4280 SCTX  

10  23/09/2026 07:00 17:00 
Điện lực Tân 

Hồng 

Điện lực Tân 

Hồng 
Lắp LBS+03DS  

Tại trụ 125/3 PĐ 474-

7THo/124.D7  tuyến 

474THo   

Xã An Phước  

Cắt REC PĐ 

474THo/95.D7  tại trụ 95, 

Cắt 03DS PĐ 474-

2THo/94.D7  tại trụ 94 

tuyến 474THo, Cắt REC 

PĐ 472THo/120.D7  tại 

trụ 120, Cắt 03DS PĐ 472-

2THo/119.D7  tại trụ 119 

tuyến 472THo  

2226 32410 

chuyển tải PĐ 

474THo/128.D7 nhận 

điện tuyến 476THo  



STT 

Thời gian dự kiến công tác 

Đơn vị QLVH 
Đơn vị công 

tác 
Nội dung công tác Phạm vi công tác 

Địa điểm công 

tác 
Biện pháp an toàn 

Số 

lượng 

k/h 

mất 

điện 

Sản 

lượng 

điện 

bị 

mất 

kWh 

Ghi chú 

Ngày 
Giờ bắt 

đầu 

Giờ kết 

thúc 

11  25/09/2026 07:00 17:00 
Điện lực Tân 

Hồng 

Điện lực Tân 

Hồng 

Thí nghiệm định kỳ LBS 

PĐ 480THo/266.D7   
Tại trụ 266 tuyến 480THo  Xã Tân Hộ Cơ  

Cắt 03 DS PĐ 480-

7THo/162.D7 tuyến 

480THo  

3487 21320 

chuyển tải NR 480-

7THo/265/1.D7 nhận 

điện tuyến 476THo 

12  26/09/2026 07:00 17:00 
Điện lực Tân 

Hồng 

Điện lực Tân 

Hồng 

Di dời MC PĐ 

476THo/151.D7   

Tại trụ 151 PĐ 

476THo/120.D7  tuyến 

476THo   

Xã Tân Hồng  

Cắt REC+03DS PĐ 

476THo/120.D7  tại trụ 

120 tuyến 476THo   

9293 44050 

chuyển tải NR 476-

2THo/278/3.D7 nhận 

điện tuyến 474THo  

13  29/09/2026 08:00 16:00 
Điện lực Tân 

Hồng 

Điện lực Tân 

Hồng+Đội thí 

nghiệm 

Thí nghiệm định kỳ trạm 

Ủy ban Thông Bình  

Tại trụ 334 PĐ 476-

7THo/280.D7 tuyến 

476THo   

Xã Tân Thành  

Cắt CB+01FCO+tháo 

hotline trạm Ủy ban Thông 

Bình Tại trụ 334 PĐ 476-

7THo/280.D7 tuyến 

476THo  

103 472 Thí nghiệm CBM  

14  29/09/2026 08:00 16:00 
Điện lực Tân 

Hồng 

Điện lực Tân 

Hồng+Đội thí 

nghiệm 

Thí nghiệm định kỳ trạm 

TDC Cà Vàng  

Tại trụ 279/31A NR 476-

7THo/279/1.D7 tuyến 

476THo   

Xã Tân Thành  

Cắt CB+03FCO+tháo 

hotline trạm Giồng Găng 7 

Tại trụ 163/8 NR 474-

7THo/163/1.D7 tuyến 

474THo   

79 208 Thí nghiệm CBM  

15  29/09/2026 08:00 16:00 
Điện lực Tân 

Hồng 

Điện lực Tân 

Hồng+Đội thí 

nghiệm 

Thí nghiệm định kỳ trạm Cà 

Vàng 1  

Tại trụ 252/8 NR 

476THo/252/2.D7 tuyến 

476THo   

Xã Tân Thành  

Cắt CB+01FCO+tháo 

hotline trạm Cà Vàng 1 

Tại trụ 252/8 NR 

476THo/252/2.D7 tuyến 

476THo   

60 216 Thí nghiệm CBM  

Điện lực Thường Thới Tiền          

1  04/09/2026 08:00 17:00 

Điện lực 

Thường Thới 

Tiền  

Điện lực 

Thường Thới 

Tiền 

Phát quang cây xanh dự 

phòng lưới trung hạ thế  

Từ trụ 01 đến trụ 104 

tuyến 477-PC và các 

nhánh rẽ phụ thuộc  

Xã Long Phú 

Thuận  
- Không cắt điện  0 0  

2  04/09/2026 08:00 17:00 

Điện lực 

Thường Thới 

Tiền  

Điện lực 

Thường Thới 

Tiền 

Vệ sinh trạm, thay thùng 

CB, ĐK, TI, thay LA, FCO 

TNĐK trạm Long Hưng 1 

(3P-160kVA)  

Tại trụ 10 PĐ 477-10/2 

tuyến 477PC  

Xã Long Phú 

Thuận  

- Cắt CB + 03 FCO và 

tháo 03 hotline trạm Long 

Hưng 1 (3P-160kVA) tại 

trụ 10 PĐ 477-10/2 tuyến 

477PC  

82 414  

3  04/09/2026 08:00 17:00 

Điện lực 

Thường Thới 

Tiền  

Điện lực 

Thường Thới 

Tiền 

Vệ sinh trạm, thay thùng 

CB, ĐK, TI, thay LA, FCO 

TNĐK, thay điện kế trạm 

TDC Long Thuận 7 (1P-

50kVA)  

Tại trụ 28 PĐ 477-10/1A 

tuyến 477PC  

Xã Long Phú 

Thuận  

- Cắt CB + FCO trạm TDC 

Long Thuận 7 (1P-

50kVA) tại trụ 28 PĐ 477-

10/1A tuyến 477PC  

77 459  



STT 

Thời gian dự kiến công tác 

Đơn vị QLVH 
Đơn vị công 

tác 
Nội dung công tác Phạm vi công tác 

Địa điểm công 

tác 
Biện pháp an toàn 

Số 

lượng 

k/h 

mất 

điện 

Sản 

lượng 

điện 

bị 

mất 

kWh 

Ghi chú 

Ngày 
Giờ bắt 

đầu 

Giờ kết 

thúc 

4  07/09/2026 08:00 17:00 

Điện lực 

Thường Thới 

Tiền  

Điện lực 

Thường Thới 

Tiền 

Vệ sinh trạm, thay thùng 

CB, ĐK, TI, thay LA, FCO 

TNĐK, thay điện kế trạm 

TDC Long Thuận 4 (1P-

75kVA)  

Tại trụ 92 PĐ 477-10/1-1 

tuyến 477PC  

Xã Long Phú 

Thuận  

- Cắt CB + FCO trạm TDC 

Long Thuận 4 (1P-

75kVA) tại trụ 92 PĐ 477-

10/1-1 tuyến 477PC  

115 477  

5  07/09/2026 08:00 17:00 

Điện lực 

Thường Thới 

Tiền  

Điện lực 

Thường Thới 

Tiền 

Phát quang cây xanh dự 

phòng lưới trung hạ thế  

Từ trụ 125/1 đến trụ 

125/148 NR 475-13/1 

tuyến 475-HN và các 

nhánh rẽ phụ thuộc  

Xã Long Khánh   - Không cắt điện  0 0  

6  07/09/2026 08:00 17:00 

Điện lực 

Thường Thới 

Tiền  

Điện lực 

Thường Thới 

Tiền 

Vệ sinh trạm, thay thùng 

CB, ĐK, TI, thay LA, FCO 

TNĐK, thay điện kế trạm 

Phú Thạnh A (1P-100kVA)  

Tại trụ 114 PĐ 479-13 

tuyến 479PC  

Xã Long Phú 

Thuận  

- Cắt CB + FCO trạm Phú 

Thạnh A (1P-100kVA) tại 

trụ 114 PĐ 479-13 tuyến 

479PC  

90 720  

7  08/09/2026 08:00 17:00 

Điện lực 

Thường Thới 

Tiền  

Điện lực 

Thường Thới 

Tiền 

Sửa chữa lưới trung thế 3P-

22kV nhánh  rẽ Long Bình 

(từ trụ 182/1-182/22) tuyến 

475-HN  

Từ trụ 182/1 đến trụ 

182/22 NR 475-15/10 

tuyến 475-HN  

Xã Long Khánh  

- Cắt 03 LBFCO tại trụ 

182/1 NR 475-15/10 tuyến 

475-HN  

784 1296  

8  08/09/2026 08:00 17:00 

Điện lực 

Thường Thới 

Tiền  

Điện lực 

Thường Thới 

Tiền 

Phát quang cây xanh dự 

phòng lưới trung hạ thế  

Từ trụ 04 đến trụ 144 PĐ 

479-11 tuyến 479-PC và 

các nhánh rẽ phụ thuộc  

Xã Long Phú 

Thuận  
- Không cắt điện  0 0  

9  08/09/2026 08:00 17:00 

Điện lực 

Thường Thới 

Tiền  

Điện lực 

Thường Thới 

Tiền 

Vệ sinh, ép mối nối và nâng 

cao lưới hạ thế, tăng cường 

cáp suất trạm Phú Hòa B1  

Từ trụ 18B đến trụ 29A 

PĐ 477-12 tuyến 477-PC  

Xã Long Phú 

Thuận  

- Cắt CB + 03 FCO trạm 

Phú Hòa B1 tại trụ 22A 

PĐ 477-12 tuyến 477-PC  

349 711  

10  09/09/2026 08:00 17:00 

Điện lực 

Thường Thới 

Tiền  

Điện lực 

Thường Thới 

Tiền 

Vệ sinh trạm, thay thùng 

CB, TI, phát quang cây 

xanh trạm Phú Thuận B1  

Tại trụ 130/13 NR 477-

10/1-1/9 tuyến 479-PC  

Xã Long Phú 

Thuận  

- Cắt CB + 03 FCO trạm 

Phú Thuận B1 tại trụ 

130/13 NR 477-10/1-1/9 

tuyến 479-PC  

146 261  

11  09/09/2026 08:00 17:00 

Điện lực 

Thường Thới 

Tiền  

Điện lực 

Thường Thới 

Tiền 

Phát quang cây xanh dự 

phòng lưới trung hạ thế  

Từ trụ 01 đến trụ 196 PĐ 

477-10/1 tuyến 477-PC và 

các nhánh rẽ phụ thuộc  

Xã Long Phú 

Thuận  
- Không cắt điện  0 0  

12  09/09/2026 08:00 17:00 

Điện lực 

Thường Thới 

Tiền  

Điện lực 

Thường Thới 

Tiền 

Thay điện kế không truyền 

trạm Cống Số 17 Nối Dài 

(1P-50kVA)  

Tại trụ 130/38/9 NR 477-

10/1-1/9-1 tuyến 477PC  

Xã Long Phú 

Thuận  

- Cắt CB + FCO trạm 

Cống Số 17 Nối Dài (1P-

50kVA) tại trụ 130/38/9 

NR 477-10/1-1/9-1 tuyến 

477PC  

61 378  

13  10/09/2026 08:00 17:00 

Điện lực 

Thường Thới 

Tiền  

Điện lực 

Thường Thới 

Tiền 

Thay điện kế không truyền 

trạm Long Bình 2 (3x1P-

50kVA)  

Tại trụ 137 PĐ 475-14 

tuyến 475HN  
Xã Long Khánh  

- Cắt CB + 03FCO trạm 

Long Bình 2 (3x1P-

50kVA) tại trụ 137 PĐ 

475-14 tuyến 475HN  

177 774  



STT 

Thời gian dự kiến công tác 

Đơn vị QLVH 
Đơn vị công 

tác 
Nội dung công tác Phạm vi công tác 

Địa điểm công 

tác 
Biện pháp an toàn 

Số 

lượng 

k/h 

mất 

điện 

Sản 

lượng 

điện 

bị 

mất 

kWh 

Ghi chú 

Ngày 
Giờ bắt 

đầu 

Giờ kết 

thúc 

14  10/09/2026 08:00 17:00 

Điện lực 

Thường Thới 

Tiền  

Điện lực 

Thường Thới 

Tiền 

Phát quang cây xanh dự 

phòng lưới trung hạ thế  

Từ trụ 298 đến trụ 393 PĐ 

479-17A tuyến 479-HN và 

các nhánh rẽ phụ thuộc  

Phường Thường 

Lạc,  Xã Thường 

Phước  

- Không cắt điện  0 0  

15  10/09/2026 08:00 17:00 

Điện lực 

Thường Thới 

Tiền  

Điện lực 

Thường Thới 

Tiền 

Thay điện kế không truyền 

trạm Trường MG Long 

Thuận (3x1P-50kVA)  

Tại trụ 50 PĐ 477-10/1A 

tuyến 477PC  

Xã Long Phú 

Thuận  

- Cắt CB + 03FCO trạm 

Trường MG Long Thuận 

(3x1P-50kVA) tại trụ 50 

PĐ 477-10/1A tuyến 

477PC  

83 576  

16  11/09/2026 08:00 17:00 

Điện lực 

Thường Thới 

Tiền  

Điện lực 

Thường Thới 

Tiền 

Thay MBA chảy dầu trạm 

SVĐ Thường Thới Tiền 

(3x1P-50kVA)   

Tại trụ 205/16A NR 480-

13/6/1 tuyến 480-HN  

Xã Thường 

Phước  

- Cắt CB + 03 FCO và 

tháo 03 hotline trạm SVĐ 

Thường Thới Tiền (3x1P-

50kVA) tại trụ 205/16A 

NR 480-13/6/1 tuyến 480-

HN  

79 594  

17  11/09/2026 08:00 17:00 

Điện lực 

Thường Thới 

Tiền  

Điện lực 

Thường Thới 

Tiền 

Phát quang cây xanh dự 

phòng lưới trung hạ thế  

Từ trụ 129 đến trụ 327 PĐ 

480-12 tuyến 480-HN và 

các nhánh rẽ phụ thuộc  

Xã Thường 

Phước  
- Không cắt điện  0 0  

18  11/09/2026 08:00 17:00 

Điện lực 

Thường Thới 

Tiền  

Điện lực 

Thường Thới 

Tiền 

Thí nghiệm định kỳ MBA 

Vệ sinh, ép mối nối và nâng 

cao lưới hạ thế trạm TT Phú 

Hòa A1  

Tại trụ 102 PĐ 477-10/2A 

tuyến 477-PC  

Xã Long Phú 

Thuận  

- Cắt CB + 03 FCO trạm 

TT Phú Hòa A1 tại trụ 102 

PĐ 477-10/2A tuyến 477-

PC  

154 558  

19  14/09/2026 08:00 17:00 

Điện lực 

Thường Thới 

Tiền  

Điện lực 

Thường Thới 

Tiền 

Vệ sinh trạm, thay thùng 

CB, TI, phát quang cây 

xanh trạm Bến Đò Số 15  

Trụ 43 PĐ 479-12 tuyến 

479-PC  

Xã Long Phú 

Thuận  

- Cắt CB + 03FCO và tháo 

hotline trạm Bến Đò Số 15 

tại trụ 43 PĐ 479-12 tuyến 

479-PC  

294 702  

20  14/09/2026 08:00 17:00 

Điện lực 

Thường Thới 

Tiền  

Điện lực 

Thường Thới 

Tiền 

Phát quang cây xanh dự 

phòng lưới trung hạ thế  

Từ trụ 01 đến trụ 104 

tuyến 477-PC và các 

nhánh rẽ phụ thuộc  

Xã Long Phú 

Thuận  
- Không cắt điện  0 0  

21  14/09/2026 08:00 17:00 

Điện lực 

Thường Thới 

Tiền  

Điện lực 

Thường Thới 

Tiền 

Vệ sinh trạm, thay thùng 

CB, TI, phát quang cây 

xanh trạm Phú Hòa A2  

Tại trụ 11 PĐ 479-12 

tuyến 479-PC  

Xã Long Phú 

Thuận  

- Cắt CB + 03 FCO trạm 

Phú Hòa A3 tại trụ 11 PĐ 

479-12 tuyến 479-PC  

252 702  

22  15/09/2026 08:00 17:00 

Điện lực 

Thường Thới 

Tiền  

Điện lực 

Thường Thới 

Tiền 

Sửa chữa lưới trung thế 3P-

22kV Phân  đoạn Bến đò số 

18 (từ trụ 78-122) tuyến 

479-PC  

Từ trụ 78 đến trụ 122 PĐ 

479-12 tuyến 479-PC  

Xã Long Phú 

Thuận  

- Cắt 03 DS tại trụ 6 PĐ 

479-12 tuyến 479-PC  
2306 6183  



STT 

Thời gian dự kiến công tác 

Đơn vị QLVH 
Đơn vị công 

tác 
Nội dung công tác Phạm vi công tác 

Địa điểm công 

tác 
Biện pháp an toàn 

Số 

lượng 

k/h 

mất 

điện 

Sản 

lượng 

điện 

bị 

mất 

kWh 

Ghi chú 

Ngày 
Giờ bắt 

đầu 

Giờ kết 

thúc 

23  15/09/2026 08:00 17:00 

Điện lực 

Thường Thới 

Tiền  

Điện lực 

Thường Thới 

Tiền 

Phát quang cây xanh dự 

phòng lưới trung hạ thế  

Từ trụ 113 đến trụ 216 

tuyến 475-HN và các 

nhánh rẽ phụ thuộc  

Xã Long Khánh  - Không cắt điện  0 0  

24  15/09/2026 08:00 17:00 

Điện lực 

Thường Thới 

Tiền  

Điện lực 

Thường Thới 

Tiền 

Vệ sinh trạm, thay thùng 

CB, ĐK, TI, thay dây hạ thế  

trạm Ấp Thượng 2B (3P-

100kVA)  

Tại trụ 205/19A, 

205/19A/1 đến 209/19A/5 

NR 480-13/6/1 tuyến 480-

HN  

Xã Thường 

Phước  

- Cắt CB + 03 FCO và 

tháo 03 hotline trạm Ấp 

Thượng 2B (3P-100kVA) 

tại trụ 205/19A NR 480-

13/6/1 tuyến 480-HN  

121 576  

25  16/09/2026 08:00 17:00 

Điện lực 

Thường Thới 

Tiền  

Điện lực 

Thường Thới 

Tiền 

Phát quang cây xanh dự 

phòng lưới trung hạ thế  

Từ trụ 125/1 đến trụ 

125/148 NR 475-13/1 

tuyến 475-HN và các 

nhánh rẽ phụ thuộc  

Xã Long Khánh  - Không cắt điện  0 0  

26  16/09/2026 08:00 17:00 

Điện lực 

Thường Thới 

Tiền  

Điện lực 

Thường Thới 

Tiền 

Sửa chữa lưới trung thế 3P-

22kV Phân đoạn Bến đò số 

18 (từ trụ 78-122) tuyến 

479-PC  

Từ trụ 78 đến trụ 122 PĐ 

479-12 tuyến 479-PC  

Xã Long Phú 

Thuận  

- Cắt 03 DS tại trụ 6 PĐ 

479-12 tuyến 479-PC  
2306 6183  

27  16/09/2026 08:00 17:00 

Điện lực 

Thường Thới 

Tiền  

Điện lực 

Thường Thới 

Tiền 

Vệ sinh trạm, thay thùng 

CB, TI, phát quang cây 

xanh trạm Bến đò số 17  

Trụ 83B PĐ 479-13 tuyến 

479-PC  

Xã Long Phú 

Thuận  

- Cắt CB + 03FCO và tháo 

hotline trạm Bến Đò Số 17 

tại trụ 83B PĐ 479-13 

tuyến 479-PC  

113 792  

28  17/09/2026 08:00 17:00 

Điện lực 

Thường Thới 

Tiền  

Điện lực 

Thường Thới 

Tiền 

Sửa chữa lưới trung thế 3P-

22kV Phân  đoạn Đình 

Long Thuận (từ trụ 70-104) 

tuyến 477-PC  

Từ trụ 70 đến trụ 104 PĐ 

477-10/2A tuyến 477-PC  

Xã Long Phú 

Thuận  

- Cắt LBS + 03 DS tại trụ 

70 PĐ 477-10/2A tuyến 

477-PC  

1781 4878  

29  17/09/2026 08:00 17:00 

Điện lực 

Thường Thới 

Tiền  

Điện lực 

Thường Thới 

Tiền 

Vệ sinh trạm, thay thùng 

CB, ĐK, TI  trạm Long 

Thái 1 (3x1P-50kVA)  

Tại trụ 125/25 và từ trụ 

125/20 đến trụ 125/28 NR 

475-13/1 tuyến 475-HN   

Xã Long Khánh  

- Cắt CB + 03FCO trạm 

Long Thái 1 (3x1P-

50kVA) tại trụ 125/25 NR 

475-13/1 tuyến 475-HN  

274 810  

30  17/09/2026 08:00 17:00 

Điện lực 

Thường Thới 

Tiền  

Điện lực 

Thường Thới 

Tiền 

Phát quang cây xanh dự 

phòng lưới trung hạ thế  

Từ trụ 01 đến trụ 196 PĐ 

477-10/1 tuyến 477-PC và 

các nhánh rẽ phụ thuộc  

Xã Long Phú 

Thuận  
- Không cắt điện  0 0  

31  18/09/2026 08:00 17:00 

Điện lực 

Thường Thới 

Tiền  

Điện lực 

Thường Thới 

Tiền 

Vệ sinh trạm, thay thùng 

CB, ĐK, TI  trạm Long 

Thái (3x1P-50kVA)  

Tại trụ 125/33 và từ trụ 

125/28 đến trụ 125/35 NR 

475-13/1 tuyến 475-HN   

Xã Long Khánh  

- Cắt CB + 03FCO trạm 

Long Thái (3x1P-50kVA) 

tại trụ 125/33 NR 475-13/1 

tuyến 475-HN  

153 792  



STT 

Thời gian dự kiến công tác 

Đơn vị QLVH 
Đơn vị công 

tác 
Nội dung công tác Phạm vi công tác 

Địa điểm công 

tác 
Biện pháp an toàn 

Số 

lượng 

k/h 

mất 

điện 

Sản 

lượng 

điện 

bị 

mất 

kWh 

Ghi chú 

Ngày 
Giờ bắt 

đầu 

Giờ kết 

thúc 

32  18/09/2026 08:00 17:00 

Điện lực 

Thường Thới 

Tiền  

Điện lực 

Thường Thới 

Tiền 

Lắp đà cơi nâng cao lưới hạ 

áp trạm Trường TH Phú 

Thạnh A2 (3x1P-50kVA)  

Tại trụ 70B, 71A, 72A, 

72B PĐ 479-12 tuyến 479-

PC   

Xã Long Phú 

Thuận  

- Cắt CB + 03FCO trạm 

Trường TH Phú Thạnh A2 

(3x1P-50kVA) tại trụ 71 

PĐ 479-12 tuyến 479-PC   

212 774  

33  18/09/2026 08:00 17:00 

Điện lực 

Thường Thới 

Tiền  

Điện lực 

Thường Thới 

Tiền 

Phát quang cây xanh dự 

phòng lưới trung hạ thế  

Từ trụ 01 đến trụ 104 

tuyến 477-PC và các 

nhánh rẽ phụ thuộc  

Xã Long Phú 

Thuận  
- Không cắt điện  0 0  

34  21/09/2026 08:00 17:00 

Điện lực 

Thường Thới 

Tiền  

Điện lực 

Thường Thới 

Tiền 

Vệ sinh trạm, thay thùng 

CB, ĐK, TI  trạm Chợ Miểu 

AB (3x1P-50kVA)  

Tại trụ 125/16 và từ trụ 

125/13 đến trụ 125/20 NR 

475-13/1 tuyến 475-HN   

Xã Long Khánh  

- Cắt CB + 03FCO trạm 

Chợ Miểu AB (3x1P-

50kVA) tại trụ 125/16 NR 

475-13/1 tuyến 475-HN  

280 918  

35  21/09/2026 08:00 17:00 

Điện lực 

Thường Thới 

Tiền  

Điện lực 

Thường Thới 

Tiền 

Vệ sinh trạm, thay thùng 

CB, TI, phát quang cây 

xanh trạm  Chợ Miểu 1 ND  

Trụ 132 PĐ 475-14 tuyến 

475-HN  
Xã Long Khánh  

- Cắt CB + 03 FCO và 

tháo hotline trạm Chợ 

Miểu 1 ND tại trụ 132 PĐ 

475-14 tuyến 475-HN  

168 855  

36  21/09/2026 08:00 17:00 

Điện lực 

Thường Thới 

Tiền  

Điện lực 

Thường Thới 

Tiền 

Phát quang cây xanh dự 

phòng lưới trung hạ thế 

Từ trụ 04 đến trụ 144 PĐ 

479-11 tuyến 479-PC và 

các nhánh rẽ phụ thuộc  

Xã Long Phú 

Thuận  
- Không cắt điện  0 0  

37  22/09/2026 08:00 17:00 

Điện lực 

Thường Thới 

Tiền  

Điện lực 

Thường Thới 

Tiền 

Thí nghiệm định ký MBA, 

vệ sinh trạm, thay thùng 

CB, ĐK, TI  trạm Vòng 

Xoay huyện Hồng Ngự 

(3x1P-37.5kVA)  

Tại trụ 203 PĐ 480-13 

tuyến 480-HN   

Xã Thường 

Phước  

- Cắt CB + 03FCO và tháo 

03 hotline trạm Vòng 

Xoay huyện Hồng Ngự 

(3x1P-37.5kVA) tại trụ 

203 tuyến 480-HN   

29 468  

38  22/09/2026 08:00 17:00 

Điện lực 

Thường Thới 

Tiền  

Điện lực 

Thường Thới 

Tiền 

Thí nghiệm định ký MBA, 

vệ sinh trạm, thay thùng 

CB, ĐK, TI  trạm Cầu Út 

Gốc (3x1P-50kVA)  

Tại trụ 195 PĐ 480-13 

tuyến 480-HN   

Xã Thường 

Phước  

- Cắt CB + 03FCO và tháo 

03 hotline trạm Cầu Út 

Gốc (3x1P-50kVA) tại trụ 

195 tuyến 480-HN   

85 540  

39  22/09/2026 08:00 17:00 

Điện lực 

Thường Thới 

Tiền  

Điện lực 

Thường Thới 

Tiền 

Phát quang cây xanh dự 

phòng lưới trung hạ thế  

Từ trụ 298 đến trụ 393 PĐ 

479-17A tuyến 479-HN và 

các nhánh rẽ phụ thuộc  

Phường Thường 

Lạc,  Xã Thường 

Phước  

- Không cắt điện  0 0  

40  23/09/2026 08:00 17:00 

Điện lực 

Thường Thới 

Tiền  

Điện lực 

Thường Thới 

Tiền 

Nâng công suất trạm CDC 

Giồng Bàn từ (1P-50kVA) 

thành (1P-75kVA)  

Tại trụ 316 PĐ 479-17A 

tuyến 479-HN  

Xã Thường 

Phước  

- Cắt CB + FCO và tháo 

hotline trạm CDC Giồng 

Bàn (1P-50kVA) tại trụ 

316 PĐ 479-17A tuyến 

479-HN  

113 540  



STT 

Thời gian dự kiến công tác 

Đơn vị QLVH 
Đơn vị công 

tác 
Nội dung công tác Phạm vi công tác 

Địa điểm công 
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Số 
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k/h 
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điện 
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lượng 

điện 

bị 
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Ghi chú 

Ngày 
Giờ bắt 

đầu 

Giờ kết 

thúc 

41  23/09/2026 08:00 17:00 

Điện lực 

Thường Thới 

Tiền  

Điện lực 

Thường Thới 

Tiền 

Di dời trụ hạ thế trạm Long 

Thuận 4 (1P-167kVA)  

Tại trụ 137/44/1 NR 477-

10/1-2/7 tuyến 479-PC  

Xã Long Phú 

Thuận  

- Cắt CB + FCO trạm 

Long Thuận 4 (1P-

167kVA) tại trụ 137/44 

NR 477-10/1-2/7 tuyến 

479-PC  

117 981  

42  23/09/2026 08:00 17:00 

Điện lực 

Thường Thới 

Tiền  

Điện lực 

Thường Thới 

Tiền 

Phát quang cây xanh dự 

phòng lưới trung hạ thế  

Từ trụ 129 đến trụ 327 PĐ 

480-12 tuyến 480-HN và 

các nhánh rẽ phụ thuộc  

Xã Thường 

Phước  
- Không cắt điện  0 0  

43  24/09/2026 08:00 17:00 

Điện lực 

Thường Thới 

Tiền  

Điện lực 

Thường Thới 

Tiền 

Phát quang cây xanh dự 

phòng lưới trung hạ thế  

Từ trụ 04 đến trụ 144 PĐ 

479-11 tuyến 479-PC và 

các nhánh rẽ phụ thuộc  

Xã Long Phú 

Thuận  
- Không cắt điện  0 0  

44  24/09/2026 08:00 17:00 

Điện lực 

Thường Thới 

Tiền  

Điện lực 

Thường Thới 

Tiền 

Thay MBA chảy dầu trạm 

Mỷ Cân (3x1P-50kVA)   

Tại trụ 383 PĐ 479-18 

tuyến 479HN  

Xã Thường 

Phước  

- Cắt CB + 03 FCO và 

tháo 03 hotline trạm Mỷ 

Cân (3x1P-50kVA) tại trụ 

383 PĐ 479-18 tuyến 

479HN  

212 603  

45  24/09/2026 08:00 17:00 

Điện lực 

Thường Thới 

Tiền  

Điện lực 

Thường Thới 

Tiền 

Thay MBA chảy dầu trạm 

Lộ Ba Mướt Nối Dài (3P-

250kVA)   

Tại trụ 383/41/8/12T NR 

479-18/1/5/2 tuyến 479-

HN  

Xã Thường 

Phước  

- Cắt CB + 03 FCO và 

tháo 03 hotline trạm Lộ Ba 

Mướt Nối Dài (3P-

250kVA) tại trụ 

383/41/8/12T NR 479-

18/1/5/2 tuyến 479-HN  

325 846  

46  25/09/2026 08:00 17:00 

Điện lực 

Thường Thới 

Tiền  

Điện lực 

Thường Thới 

Tiền 

Thay điện kế, TI, khắc phục 

tiếp địa trạm Bờ Đập 2 (1P-

37.5kVA)  

Tại trụ 72A/5A/30 NR 

477-10/1A/11/1 tuyến 

477-PC  

Xã Long Phú 

Thuận  

- Cắt CB + FCO trạm Bờ 

Đập 2 (1P-37.5kVA) tại 

trụ 72A/5A/30 NR 477-

10/1A/11/1 tuyến 477-PC  

156 972  

47  25/09/2026 08:00 17:00 

Điện lực 

Thường Thới 

Tiền  

Điện lực 

Thường Thới 

Tiền 

Phát quang cây xanh dự 

phòng lưới trung hạ thế  

Từ trụ 01 đến trụ 196 PĐ 

477-10/1 tuyến 477-PC và 

các nhánh rẽ phụ thuộc  

Xã Long Phú 

Thuận  
- Không cắt điện  0 0  

48  28/09/2026 08:00 17:00 

Điện lực 

Thường Thới 

Tiền  

Điện lực 

Thường Thới 

Tiền 

Vệ sinh trạm, thay thùng 

CB, ĐK, TI  trạm Chợ Long 

Thạnh A (3x1P-50kVA)  

Tại trụ 159 PĐ 475-15 

tuyến 475-HN   
Xã Long Khánh  

- Cắt CB + 03FCO trạm 

Chợ Long Thạnh A (3x1P-

50kVA) tại trụ 159 PĐ 

475-15 tuyến 475-HN   

203 792  

49  28/09/2026 08:00 17:00 

Điện lực 

Thường Thới 

Tiền  

Điện lực 

Thường Thới 

Tiền 

Phát quang cây xanh dự 

phòng lưới trung hạ thế  

Từ trụ 298 đến trụ 393 PĐ 

479-17A tuyến 479-HN và 

các nhánh rẽ phụ thuộc  

Xã Thường 

Phước  
- Không cắt điện  0 0  



STT 

Thời gian dự kiến công tác 

Đơn vị QLVH 
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đầu 

Giờ kết 

thúc 

50  28/09/2026 08:00 17:00 

Điện lực 

Thường Thới 

Tiền  

Điện lực 

Thường Thới 

Tiền 

Di dời lưới điện trung hạ 

thế   

Từ trụ 78 đến trụ 143 PĐ 

479-13 tuyến 479-PC  

Xã Long Phú 

Thuận  

- Cắt LBS + 03 DS tại trụ 

77 PĐ 479-13 tuyến 479-

PC  

2780 6831  

51  28/09/2026 08:00 17:00 

Điện lực 

Thường Thới 

Tiền  

Điện lực 

Thường Thới 

Tiền 

 Thí nghiệm định kỳ MBA 

trạm Nam Hang  

Tại trụ 125/82 NR 475-

13/1-1 tuyến 475-HN  
Xã Long Khánh  

- Cắt CB + 03FCO trạm 

Nam Hang tại trụ 125/82 

NR 475-13/1-1 tuyến 475-

HN  

287 873  

52  29/09/2026 08:00 17:00 

Điện lực 

Thường Thới 

Tiền  

Điện lực 

Thường Thới 

Tiền 

Di dời lưới điện trung hạ 

thế   

Từ trụ 4 đến trụ 76 PĐ 

479-12 tuyến 479-PC  

Xã Long Phú 

Thuận  

- Cắt REC + 03 DS tại trụ 

1, 3 PĐ 479-10 tuyến 479-

PC  

3078 8784  

53  29/09/2026 08:00 17:00 

Điện lực 

Thường Thới 

Tiền  

Điện lực 

Thường Thới 

Tiền 

Lưới trung thế và TBA xử 

lý quá tải và sụt áp TBA 

Mương Đồng Hòa và TBA 

Ấp Thượng 2  

Tại trụ 205/6A/5T NR 

480-13/6/2 tuyến 480-HN  

Xã Thường 

Phước   

- Cắt 03LBFCO tại trụ 

205/6A/1T NR 480-13/6/2 

tuyến 480-HN  

327 855  

54  29/09/2026 08:00 17:00 

Điện lực 

Thường Thới 

Tiền  

Điện lực 

Thường Thới 

Tiền 

Phát quang cây xanh dự 

phòng lưới trung hạ thế  

Từ trụ 125/1 đến trụ 

125/148 NR 475-13/1 

tuyến 475-HN và các 

nhánh rẽ phụ thuộc  

Xã Long Khánh  - Không cắt điện  0 0  

55  30/09/2026 08:00 17:00 

Điện lực 

Thường Thới 

Tiền  

Điện lực 

Thường Thới 

Tiền 

Nâng cấp nhánh rẽ Đường 

Giồng từ 1P-12,7kV lên 3P-

22kV Thay dây 1xACX-50 

bằng 3xACXH-50  

Từ trụ 154/1 đến trụ 154/8 

NR 475-14/6 tuyến 475-

HN  

Xã Long Khánh   

- Cắt 01LBFCO tại trụ 

154/1 NR 475-14/6 tuyến 

475-HN  

438 972  

56  30/09/2026 08:00 17:00 

Điện lực 

Thường Thới 

Tiền  

Điện lực 

Thường Thới 

Tiền 

Nâng cấp nhánh rẽ Long 

Hữu từ 1P-12,7kV lên 3P-

22kV Thay dây 1xACX-70 

bằng 3xACXH-70  

Từ trụ 135 đến trụ 135/19 

NR 475-14/4 tuyến 475-

HN  

Xã Long Khánh   

- Cắt 01LBFCO tại trụ 

135/1 NR 475-14/4 tuyến 

475-HN  

483 972  

57  30/09/2026 08:00 17:00 

Điện lực 

Thường Thới 

Tiền  

Điện lực 

Thường Thới 

Tiền 

Lưới trung thế và TBA 

Đường nội đồng Cẩm Săng 

nối dài Thay dây 1xACX-

50 bằng 3xACXH-50  

Từ trụ 154/8/2B đến trụ 

154/8/2B/9 NR 475-14/6 

tuyến 475-HN  

Xã Long Khánh   

- Cắt 01LBFCO tại trụ 

154/1 NR 475-14/6 tuyến 

475-HN  

438 1620  

58  30/09/2026 08:00 17:00 

Điện lực 

Thường Thới 

Tiền  

Điện lực 

Thường Thới 

Tiền 

Phát quang cây xanh dự 

phòng lưới trung hạ thế  

Từ trụ 298 đến trụ 393 PĐ 

479-17A tuyến 479-HN và 

các nhánh rẽ phụ thuộc  

Xã Thường 

Phước  
- Không cắt điện  0 0  



STT 

Thời gian dự kiến công tác 

Đơn vị QLVH 
Đơn vị công 

tác 
Nội dung công tác Phạm vi công tác 

Địa điểm công 

tác 
Biện pháp an toàn 

Số 

lượng 

k/h 

mất 

điện 
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lượng 

điện 

bị 

mất 
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Ghi chú 

Ngày 
Giờ bắt 

đầu 

Giờ kết 

thúc 

Điện lực Sa Đéc          

1  03/09/2026 07:00 11:30 
Điện lực Sa 

Đéc 
Tổ QLVH Thay FCO thành LBFCO  Tại trụ 36A tuyến 477SĐ  

Đường Nguyễn 

Sinh Sắc, phường 

Sa Đéc  

Cắt 03 FCO + tháo hotline 

NR Võ Phát tại trụ 36A 

tuyến 477SĐ  

361 977  

2  03/09/2026 07:00 11:30 
Điện lực Sa 

Đéc 
Tổ QLVH 

Thay thùng CB + ĐK bị 

mục sét trạm TTTM B  
Tại trụ 31A tuyến 471SĐ  

Đường Hùng 

Vương, phường 

Sa Đéc  

Cắt CB + 03FCO trạm 

TTTM B tại trụ 31A tuyến 

471SĐ  

102 1080  

3  03/09/2026 13:30 17:30 
Điện lực Sa 

Đéc 
Tổ QLVH 

Thay thùng CB + ĐK bị 

mục sét trạm Ủy Ban TX  

Tại trụ 48/3/1 tuyến 

477SĐ  

Đường Tôn Đức 

Thắng, phường 

Sa Đéc  

Cắt CB + 03FCO trạm Ủy 

Ban TX tại trụ 48/3/1 

tuyến 477SĐ  

114 600  

4  04/09/2026 07:00 11:30 
Điện lực Sa 

Đéc 
Tổ QLVH 

Thay thùng CB + ĐK bị 

mục sét trạm Phạm Hữu 

Lầu  

Tại trụ 23/8 tuyến 479AH  

Đường Nguyễn 

Tất Thành, 

phường Sa Đéc  

Cắt CB + 03FCO trạm 

Phạm Hữu Lầu tại trụ 23/8 

tuyến 479AH  

44 405  

5  04/09/2026 13:30 17:00 
Điện lực Sa 

Đéc 
Tổ QLVH 

Thay thùng CB + ĐK bị 

mục sét trạm Cầu Cái đôi  
Tại trụ 8/4/4 tuyến 471SĐ  

Đường Trần Văn 

Voi, phường Sa 

Đéc  

Cắt CB + 03FCO trạm 

Cầu Cái Đôi tại trụ 8/4/4 

tuyến 471SĐ  

165 315  

6  08/09/2026 07:00 11:30 
Điện lực Sa 

Đéc 
Tổ QLVH Thay FCO thành LBFCO  

Tại trụ 108/42B/1 tuyến 

472SĐ  

Đường ĐT852B, 

phường Sa Đéc  

Cắt 03 FCO + tháo hotline 

NR Cầu Sa Đéc 2 tại trụ 

108/42B/1 tuyến 472SĐ  

57 405  

7  09/09/2026 07:00 11:30 
Điện lực Sa 

Đéc 
Tổ QLVH 

Thay thùng CB + ĐK bị 

mục sét trạm Ủy Ban 

Phường 2  

Tại trụ 10 tuyến 471SĐ  

Đường Nguyễn 

Sinh Sắc, phường 

Sa Đéc  

Cắt CB + 03FCO trạm Ủy 

Ban Phường 2 tại trụ 10 

tuyến 471SĐ  

112 405  

8  09/09/2026 13:30 17:00 
Điện lực Sa 

Đéc 
Tổ QLVH 

Thay thùng CB + ĐK bị 

mục sét trạm TDTT P2  
Tại trụ 2 tuyến 471SĐ  

Đường Nguyễn 

Sinh Sắc, phường 

Sa Đéc  

Cắt CB + 03FCO trạm 

TDTT P2 tại trụ 2 tuyến 

471SĐ  

59 158  

9  10/09/2026 07:00 17:00 
Điện lực Sa 

Đéc 
Tổ QLVH 

Nâng cao đầu trụ đỡ lưới 

trung thế bị võng thấp  

Tại trụ 34/8/29A/6, 

34/8/29A/7 tuyến 477SĐ  

Đường KDC Phú 

Long, xã Tân 

Dương  

Cắt 01 FCO NR KDC Phú 

Long tại trụ 34/8/29A/1 

tuyến 477SĐ  

424 2540  

10  10/09/2026 07:00 17:00 
Điện lực Sa 

Đéc 
Tổ QLVH 

Thí nghiệm định kỳ MBA 

KDC Phú Long  

Tại trụ 34/8/29A/6 tuyến 

477SĐ  

Đường KDC Phú 

Long, xã Tân 

Dương  

Cắt 01 FCO trạm KDC 

Phú Long 1 tại trụ 

34/8/29A/6 tuyến 477SĐ  

0 0  

11  10/09/2026 07:00 17:00 
Điện lực Sa 

Đéc 
Tổ QLVH 

Thí nghiệm định kỳ MBA 

Phú Thành  

Tại trụ 34/8/29A/7 tuyến 

477SĐ  

Đường KDC Phú 

Long, xã Tân 

Dương  

Cắt 01 FCO trạm Phú 

Thành tại trụ 34/8/29A/7 

tuyến 477SĐ  

0 0  



STT 

Thời gian dự kiến công tác 

Đơn vị QLVH 
Đơn vị công 

tác 
Nội dung công tác Phạm vi công tác 

Địa điểm công 

tác 
Biện pháp an toàn 

Số 

lượng 

k/h 

mất 

điện 

Sản 

lượng 

điện 

bị 

mất 

kWh 

Ghi chú 

Ngày 
Giờ bắt 

đầu 

Giờ kết 

thúc 

12  11/09/2026 07:00 17:00 
Điện lực Sa 

Đéc 
Tổ QLVH 

 Hạng mục 6: Nâng cấp lưới 

trung thế 1P-12,7kV lên 3P-

22kV 01 mạch 

(3xACXH240 + AC120) từ 

trụ 108/5/51 đến trụ 

108/5/51/22 tuyến 472SĐ.  

Từ trụ 108/5/51 đến trụ 

108/5/51/22 tuyến 472SĐ.  

Đường Phùng 

Khắc Khoan, 

phường Sa Đéc  

Cắt  03 LBFCO Nhánh Rẽ 

Ông Thung - Sa Nhiên  tại 

trụ 108/5/1 tuyến 472-SĐ.  

706 4240  

13  13/09/2026 07:00 17:00 
Điện lực Sa 

Đéc 
Tổ QLVH 

 Hạng mục 4: Cải tạo lưới 

trung thế 3P-22kV 01 mạch 

thành 02 dạng đường dây 

Compact (6xACXH240 + 

AC240) từ trụ 53 tuyến 

473AH đến trụ 52 tuyến 

472SĐ.  

Từ trụ 53 tuyến 473AH 

đến trụ 52 tuyến 472SĐ.  

Đường Lê Lợi, 

ĐT848, phường 

Sa Đéc  

1.  Cắt phân đoạn 472-

10.SĐ (Phân đoạn Cầu 

Hang) tại trụ 47 tuyến 

472-SĐ. 2.  Cắt phân đoạn 

473-10.AH (Phân đoạn  

Đường số 2 C1)  tại trụ 36 

tuyến 473-AH. 3. Cắt LBS 

+ 03 DS Nhánh rẽ Tân 

Hưng  tại trụ 8, 8/1 tuyến 

471-SĐ.  

4734 28400  

14  14/09/2026 07:00 17:00 
Điện lực Sa 

Đéc 
Tổ QLVH 

 Hạng mục 9: Cải tạo lưới 

trung thế 3P-22kV 01 mạch 

(3xACX120+AC70) thành 

1 mạch (3xACXH240 + 

AC120) từ trụ 88 đến trụ 

151 tuyến 478AH.  

Từ trụ 88 đến trụ 151 

tuyến 478AH  

Đường ĐT848, 

phường Sa Đéc  

1.  Cô lập tuyến 471-TH. 

2.  Cắt phân đoạn 478-

10.AH (Phân đoạn  Cầu Sa 

Nhiên 2)  tại trụ 86, 87 

tuyến 478-AH.  

5216 31300  

15  15/09/2026 07:00 11:30 
Điện lực Sa 

Đéc 
Tổ QLVH 

Thay thùng CB + ĐK bị 

mục sét trạm Hòa Thành  
Tại tụ 112 tuyến 474AH  

Đường QL80, xã 

Tân Dương  

Cắt CB + FCO trạm Hòa 

Thành tại trụ 112 tuyến 

474AH  

56 135  

16  15/09/2026 13:30 17:00 
Điện lực Sa 

Đéc 
Tổ QLVH 

Thay thùng CB + ĐK bị 

mục sét trạm Xẻo Ráy  
Tại tụ 92/30 tuyến 481AH  

Đường Phan Văn 

Bảy, xã Tân 

Dương  

Cắt CB + FCO trạm Xẻo 

Ráy tại trụ 92/30 tuyến 

481AH  

98 158  

17  15/09/2026 07:00 17:00 
Điện lực Sa 

Đéc 
Tổ QLVH Thay FCO thành LBFCO  

Tại trụ 23/6/1 tuyến 

479AH  

Đường Hồ Tùng 

Mậu, phường Sa 

Đéc  

Cắt 03 FCO + tháo hotline 

NR KDC Tân An tại trụ 

23/6/1 tuyến 479AH  

267 4270  

18  17/09/2026 07:00 17:00 
Điện lực Sa 

Đéc 
Tổ QLVH 

Tiếp địa tăng cường trụ 

cổng trạm 110kV Sa Đéc  

Tại trụ 1 tuyến 471SĐ, 

472SĐ, 475SĐ, 477SĐ  

Đường QL80, 

phường Sa Đéc  

Cô lập tuyến 471.SĐ.  Cô 

lập tuyến 472.SĐ.  Cô lập 

tuyến 475.SĐ.  Cô lập 

tuyến 477.SĐ.  

0 0  



STT 

Thời gian dự kiến công tác 

Đơn vị QLVH 
Đơn vị công 

tác 
Nội dung công tác Phạm vi công tác 

Địa điểm công 

tác 
Biện pháp an toàn 

Số 

lượng 

k/h 

mất 

điện 

Sản 

lượng 

điện 

bị 

mất 

kWh 

Ghi chú 

Ngày 
Giờ bắt 

đầu 

Giờ kết 

thúc 

19  18/09/2026 07:00 11:30 
Điện lực Sa 

Đéc 
Tổ QLVH 

Thay, tăng cường các bộ 

dây chằng không đảm bảo 

yêu cầu kỹ thuật bằng bộ 

chằng mới  

Tại trụ 30/10/1 tuyến 

471SĐ  

Đường Nguyễn 

Sinh Sắc, phường 

Sa Đéc  

Cắt 03 LBFCO NR 

Nguyễn Sinh Sắc tại trụ 30 

tuyến 471SĐ  

3050 8235  

20  20/09/2026 07:00 17:00 
Điện lực Sa 

Đéc 
Tổ QLVH 

Cải tạo lưới trung thế 3P-

22kV Nâng cấp lưới trung 

thế từ 1P-12,7kV lên 3P-

22kV Nâng cấp lưới HTĐL 

từ 1P-3D-220V lên 3P-4D-

380V Nâng cấp lưới HTHH 

từ 1P-2D-220V lên 3P-3D-

380V Xây dựng mới lưới 

HTĐL 3P-4D-380V Nâng 

cấp TBA từ 1P-50kVA lên 

3x1P-50kVA (MBA SDL) 

Nâng cấp TBA từ 1P-

100kVA lên 3P-250kVA 

Nâng cấp TBA từ 1P-

50kVA lên 3P-250kVA Lắp 

mới tụ bù hạ áp 3P-5kVAr  

Từ trụ 103/5/1B đến trụ 

103/5/38B tuyến 478AH  

Đường Sa Nhiên 

B-Chùa Phước 

Đức, phường Sa 

Đéc  

Cắt 03LBFCO nhánh rẽ Sa 

Nhiên B tại trụ 103/5/1B 

tuyến 478AH 

1385 8310  

21  22/09/2026 07:00 17:00 
Điện lực Sa 

Đéc 
Tổ QLVH 

Thay, tăng cường các bộ 

dây chằng không đảm bảo 

yêu cầu kỹ thuật bằng bộ 

chằng mới  

Tại trụ 124A/3/1A/7, 

124A/3/1A/8, 

124A/3/1A/9 tuyến 

478AH  

Khóm Đông 

Giang, phường Sa 

Đéc  

Cắt 03 LBFCO NR Đông 

Giang tại trụ 124A/3/1A 

tuyến 478AH  

638 3830  

22  22/09/2026 07:00 17:00 
Điện lực Sa 

Đéc 
Tổ QLVH 

Thay dây hạ thế vận hành 

lâu năm  

Tại trụ 46 - 46/1 tuyến 

471SĐ  

Đường Hoàng 

Diệu, phường Sa 

đéc  

Cắt 03 FCO trạm Công 

Đoàn tại trụ 47 tuyến 

471SĐ  

119 710  

23  23/09/2026 07:00 11:30 
Điện lực Sa 

Đéc 
Tổ QLVH Thí nghiệm định kỳ MBA  

Tại trụ 124A/3/13A/3/10A 

tuyến 478AH  

Khóm Đông 

Giang, phường Sa 

Đéc  

Cắt 01 FCO trạm Lòng Lai 

tại trụ 124A/3/13A/3/10A 

tuyến 478AH  

0 0  

24  25/09/2026 07:00 11:30 
Điện lực Sa 

Đéc 
Tổ QLVH Thay FCO thành LBFCO  

Tại trụ 124A/3/13A/1 

tuyến 478AH  

Khóm Đông 

Giang, phường Sa 

Đéc  

Cắt 01 FCO NR Lòng Lai 

tại trụ 124A/3/13A/1 tuyến 

478AH  

81 221  

25  25/09/2026 07:00 17:00 
Điện lực Sa 

Đéc 
Tổ QLVH 

Tiếp địa tăng cường trụ 

cổng trạm 110kV Sa Đéc  

Tại trụ 1 tuyến 473SĐ, 

474SĐ, 476SĐ  

Đường QL80, 

phường Sa Đéc  

Cô lập tuyến 473SĐ Cô 

lập tuyến 474SĐ Cô lập 

tuyến 476SĐ 

0 0  



STT 

Thời gian dự kiến công tác 

Đơn vị QLVH 
Đơn vị công 

tác 
Nội dung công tác Phạm vi công tác 

Địa điểm công 

tác 
Biện pháp an toàn 

Số 

lượng 

k/h 

mất 

điện 

Sản 

lượng 

điện 

bị 

mất 

kWh 

Ghi chú 

Ngày 
Giờ bắt 

đầu 

Giờ kết 

thúc 

26  30/09/2026 07:00 17:00 
Điện lực Sa 

Đéc 
Tổ QLVH 

Tăng cường khoảng dừng 

dây bọc  

Tại trụ 30/10/9 tuyến 

471SĐ  

Đường Nguyễn 

Tất Thành, 

phường Sa Đéc  

Cắt 03 LBFCO NR 

Nguyễn Tất Thành tại trụ 

30/10 tuyến 471SĐ  

1649 9890  

27  30/09/2026 07:00 17:00 
Điện lực Sa 

Đéc 
Tổ QLVH 

Thí nghiệm định kỳ 03 

LBFCO  

Tại trụ 30/10/9 tuyến 

471SĐ  

Đường Nguyễn 

Tất Thành, 

phường Sa Đéc  

Cắt 03 LBFCO NR 

Nguyễn Tất Thành tại trụ 

30/10 tuyến 471SĐ  

0 0  

28  30/09/2026 07:00 17:00 
Điện lực Sa 

Đéc 
Tổ QLVH 

Sửa chữa lưới điện hạ thế 

trạm Trần Phú 1   

Lưới hạ thế trạm Trần Phú 

1   

Đường Trần Phú, 

phường Sa Đéc  

 Cắt FCO trạm Trần Phú 1 

tại trụ 30/10/9/2 tuyến 471 

SĐ  

0 0  

29  30/09/2026 07:00 17:00 
Điện lực Sa 

Đéc 
Tổ QLVH 

Sửa chữa lưới điện hạ thế 

trạm Trần Phú 2   

Lưới hạ thế trạm Trần Phú 

2   

Đường Trần Phú, 

phường Sa Đéc  

 Cắt FCO trạm Trần Phú 2 

tại trụ 30/10/9/6 tuyến 

471SĐ  

0 0  

Điện lực Nha Mân          

1  03/09/2026 08:00 09:30 
Điện lực Nha 

Mân 

Điện lực Nha 

Mân 

Kiểm định định kỳ MBA; 

Thay TI TNĐK trạm Sông 

Dưa 1  

Tại trụ 17/4 tuyến 474-NM  Xã Phú Hựu  

Cắt CB + cắt 01FCO+ 

tháo 01 hotline trạm Sông 

Dưa 1 tại trụ 17/4 tuyến 

474-NM  

63 39 SCTX 

2  03/09/2026 08:30 10:00 
Điện lực Nha 

Mân 

Điện lực Nha 

Mân 

Kiểm định định kỳ MBA; 

Thay TI TNĐK trạm Sông 

Dưa 2  

Tại trụ 17/12 tuyến 474-

NM  
Xã Phú Hựu  

Cắt CB + cắt 01FCO+ 

tháo 01 hotline trạm Sông 

Dưa 2 tại trụ 17/12 tuyến 

474-NM  

56 31.5 SCTX 

3  03/09/2026 10:00 11:00 
Điện lực Nha 

Mân 

Điện lực Nha 

Mân 

Kiểm định định kỳ MBA; 

Thay TI TNĐK trạm Hẻm 

Nhà Lá  

Tại trụ 31/4 tuyến 474-NM  
Xã Tân Nhuận 

Đông  

Cắt CB + cắt 01FCO+ 

tháo 01 hotline trạm Hẻm 

Nhà Lá tại trụ 31/4 tuyến 

474-NM  

69 27 SCTX 

4  03/09/2026 10:30 11:30 
Điện lực Nha 

Mân 

Điện lực Nha 

Mân 

Kiểm định định kỳ MBA; 

Thay TI TNĐK trạm Hai 

Hùng  

Tại trụ 31/8/3P tuyến 474-

NM  

Xã Tân Nhuận 

Đông  

Cắt CB + cắt 01FCO+ 

tháo 01 hotline trạm Hai 

Hùng tại trụ 31/8/3P tuyến 

474-NM  

25 16 SCTX 

5  03/09/2026 13:30 15:00 
Điện lực Nha 

Mân 

Điện lực Nha 

Mân 

Kiểm định định kỳ MBA; 

Thay TI TNĐK trạm Bạch 

Viên 3  

Tại trụ 31/8/9P tuyến 474-

NM  

Xã Tân Nhuận 

Đông  

Cắt CB + cắt 01FCO+ 

tháo 01 hotline trạm Bạch 

Viên 3 tại trụ 31/8/9P 

tuyến 474-NM  

45 51 SCTX 



STT 

Thời gian dự kiến công tác 

Đơn vị QLVH 
Đơn vị công 

tác 
Nội dung công tác Phạm vi công tác 

Địa điểm công 

tác 
Biện pháp an toàn 

Số 

lượng 

k/h 

mất 

điện 

Sản 

lượng 

điện 

bị 

mất 

kWh 

Ghi chú 

Ngày 
Giờ bắt 

đầu 

Giờ kết 

thúc 

6  03/09/2026 14:00 15:30 
Điện lực Nha 

Mân 

Điện lực Nha 

Mân 

Kiểm định định kỳ MBA; 

Thay TI TNĐK trạm Bạch 

Viên 5  

Tại trụ 31/23 tuyến 474-

NM  

Xã Tân Nhuận 

Đông  

Cắt CB + cắt 01FCO+ 

tháo 01 hotline trạm Bạch 

Viên 5 tại trụ 31/23 tuyến 

474-NM  

47 30 SCTX 

7  03/09/2026 08:00 17:00 
Điện lực Nha 

Mân 

Điện lực Nha 

Mân 
Phát quang dự phòng  

Từ trụ 32 đến trụ 

32/50/6/11T tuyến 473-SĐ  

Xã Tân Phú 

Trung  
Không cắt điện  0 0  

8  04/09/2026 08:00 17:00 
Điện lực Nha 

Mân 

Điện lực Nha 

Mân 
Phát quang dự phòng  

Từ trụ 50 đến trụ 50/18P 

tuyến 476-SĐ  

Xã Tân Nhuận 

Đông  
Không cắt điện  0 0  

9  07/09/2026 08:00 09:30 
Điện lực Nha 

Mân 

Điện lực Nha 

Mân 

Thay điện kế, vệ sinh trạm 

Cá Viên Đất Việt  
Tại trụ 27/1 tuyến 472-NM  Xã Phú Hựu  

Cắt CB trạm Cá Viên Đất 

Việt tại trụ 27/1 tuyến 

472-NM Cắt 03FCO NR 

trạm Cá Viên Đất Việt tại 

trụ  27 tuyến 472-NM  

1 249 SCTX 

10  07/09/2026 10:00 11:30 
Điện lực Nha 

Mân 

Điện lực Nha 

Mân 

Thay điện kế, vệ sinh trạm 

Bưu điện huyện Châu 

Thành  

Tại trụ 45/1 tuyến 473-NM  Xã Phú Hựu  

Cắt CB trạm Bưu điện 

huyện Châu Thành tại trụ 

45/1 tuyến 473-NM Cắt 

03FCO NR trạm Bưu điện 

huyện Châu Thành tại trụ 

45 tuyến 473-NM  

1 12 SCTX 

11  07/09/2026 13:30 15:00 
Điện lực Nha 

Mân 

Điện lực Nha 

Mân 

Thay điện kế, vệ sinh trạm 

NM Phong Phú Gold  

Tại trụ 46/24/1 tuyến 475-

NM  
Xã Phú Hựu  

Cắt CB trạm NM Phong 

Phú Gold tại trụ 46/24/1 

tuyến 473-NM Cắt 03FCO 

NR NM Phong Phú Gold 

tại trụ 46/24 tuyến 473-

NM  

1 190.5 SCTX 

12  07/09/2026 15:30 17:00 
Điện lực Nha 

Mân 

Điện lực Nha 

Mân 

Thay điện kế trạm Nhà máy 

nước mặt APT  

Tại trụ 39/8/77/1 tuyến 

473-NM  
Xã Phú Hựu  

Cắt CB trạm Nhà máy 

nước mặt APT tại trụ 

39/8/77/1 tuyến 473-NM 

Cắt 03FCO NR trạm Nhà 

máy nước mặt APT tại trụ 

39/8/77 tuyến 473-NM  

1 114 SCTX 

13  07/09/2026 08:00 17:00 
Điện lực Nha 

Mân 

Điện lực Nha 

Mân 
Phát quang dự phòng  

Từ trụ 34/76/18 đến 

34/76/18/84 tuyến 475-

NM  

Xã Tân Phú 

Trung  
Không cắt điện  0 0  



STT 

Thời gian dự kiến công tác 

Đơn vị QLVH 
Đơn vị công 

tác 
Nội dung công tác Phạm vi công tác 

Địa điểm công 

tác 
Biện pháp an toàn 

Số 

lượng 

k/h 

mất 

điện 

Sản 

lượng 

điện 

bị 

mất 

kWh 

Ghi chú 

Ngày 
Giờ bắt 

đầu 

Giờ kết 

thúc 

14  09/09/2026 08:00 09:30 
Điện lực Nha 

Mân 

Điện lực Nha 

Mân 

Thay điện kế định kỳ vệ 

sinh TBA Nguyễn Văn 

Quốc  

Tại trụ 63/8/20/19/1 tuyến 

474-NM  
Xã Phú Hựu  

Cắt CB trạm Nguyễn Văn 

Quốc tại trụ 63/8/20/19/1 

tuyến 474-NM Cắt 03FCO 

NR trạm Nguyễn Văn 

Quốc tại trụ 63/8/20/19 

tuyến 474-NM  

1 228 SCTX 

15  09/09/2026 10:00 11:30 
Điện lực Nha 

Mân 

Điện lực Nha 

Mân 

Thay điện kế, vệ sinh trạm 

DNTN Vạn Hưng  

Tại trụ 63/8/44/5/45P/2 

tuyến 474-NM  
Xã Phú Hựu  

Cắt CB trạm DNTN Vạn 

Hưng tại trụ 

63/8/44/5/45P/2 tuyến 

474-NM Cắt 03FCO NR 

trạm  DNTN Vạn Hưng  

tại trụ 63/8/44/5/45P/1 

tuyến 474-NM  

1 208.5 SCTX 

16  09/09/2026 13:30 15:00 
Điện lực Nha 

Mân 

Điện lực Nha 

Mân 

Thay điện kế, vệ sinh trạm 

Cty Hòa Phát  
Tại trụ 7/1 tuyến 473-NM  Xã Phú Hựu  

Cắt CB trạm Cty Hòa Phát 

tại trụ 7/1 tuyến 473-NM 

Cắt 03FCO NR trạm Cty 

Hòa Phát tại trụ 7 tuyến 

473-NM  

1 18 SCTX 

17  09/09/2026 15:30 17:00 
Điện lực Nha 

Mân 

Điện lực Nha 

Mân 

Vệ sinh bảo trì trạm Cỏ 

May Châu Thành 2  
Tại trụ 64/3 tuyến 476-NM   

Xã Tân Nhuận 

Đông  

Cắt ACB trạm  Cỏ May 

Châu Thành 2 tại trụ 64/3 

tuyến 476-NM Cắt 

03LBFCO NR trạm Cỏ 

May Châu Thành 2 tại trụ 

64/2 tuyến 476-NM  

1 
1828.

5 
SCTX 

18  09/09/2026 08:00 17:00 
Điện lực Nha 

Mân 

Điện lực Nha 

Mân 
Phát quang dự phòng  

Từ trụ 34/76/23 đến 

34/76/23/55 tuyến 475-

NM  

Xã Tân Phú 

Trung  
Không cắt điện  0 0  

19  10/09/2026 08:00 17:00 
Điện lực Nha 

Mân 

Điện lực Nha 

Mân 
Phát quang dự phòng  

Từ trụ 63/8/14 đến trụ 

63/8/14/39 tuyến 474-NM  
Xã Phú Hựu  Không cắt điện  0 0  

20  11/09/2026 08:00 11:30 
Điện lực Nha 

Mân 

Điện lực Nha 

Mân 

Hạ công suất TBA Sáu Hay 

từ 1P-100kVA thành 1P-

75kVA  

Tại trụ 39/100/33/3T tuyến 

471-NM  

Xã Tân Nhuận 

Đông  

Cắt 01LBFCO NR trạm 

Sáu Hay tại trụ 39/100/33 

tuyến 471-NM  

91 157.5 SCTX 



STT 

Thời gian dự kiến công tác 

Đơn vị QLVH 
Đơn vị công 

tác 
Nội dung công tác Phạm vi công tác 

Địa điểm công 

tác 
Biện pháp an toàn 

Số 

lượng 

k/h 

mất 

điện 

Sản 

lượng 

điện 

bị 

mất 

kWh 

Ghi chú 

Ngày 
Giờ bắt 

đầu 

Giờ kết 

thúc 

21  11/09/2026 13:30 17:00 
Điện lực Nha 

Mân 

Điện lực Nha 

Mân 

Hạ công suất TBA Cầu Sáu 

Hay từ 1P-100kVA thành 

1P-75kVA  

Tại trụ 39/100/33/5T tuyến 

471-NM  

Xã Tân Nhuận 

Đông  

Cắt 01LBFCO NR trạm 

Cầu Sáu Hay tại trụ 

39/100/33/1T tuyến 471-

NM  

86 150.5 SCTX 

22  11/09/2026 08:00 17:00 
Điện lực Nha 

Mân 

Điện lực Nha 

Mân 
Phát quang dự phòng  

Từ trụ 34/76/21 đến 

34/76/21/38A tuyến 475-

NM  

Xã Tân Phú 

Trung  
Không cắt điện  0 0  

23  14/09/2026 08:00 11:30 
Điện lực Nha 

Mân 

Điện lực Nha 

Mân 

Thay điện kế, vệ sinh trạm 

Hữu Lợi 2 và thay điện kế, 

vệ sinh trạm Võ Phước Hữu  

Tại trụ 63/8/44/5/6P/2,  

63/8/44/5/6P/1A tuyến 

474-NM  

Xã Phú Hựu  

Cắt CB trạm Hữu Lợi 2 tại 

trụ 63/8/44/5/6P/2 tuyến 

474-NM Cắt CB trạm Võ 

Phước Hữu tại trụ 

63/8/44/5/6P/1A tuyến 

474-NM Cắt 03FCO + 

Tháo 03 cần FCO NR trạm 

Hữu Lợi 2 tại trụ 

63/8/44/5/6P tuyến 474-

NM  

2 535.5 SCTX 

24  14/09/2026 13:30 17:00 
Điện lực Nha 

Mân 

Điện lực Nha 

Mân 

Thay điện kế, vệ sinh TBA 

khách hàng Hữu Lợi 1  

Tại trụ 63/8/44/5/2P/1 

tuyến 474-NM  

Xã Tân Phú 

Trung  

Cắt CB trạm Hữu Lợi 1 tại 

trụ 63/8/44/5/2P/1 tuyến 

474-NM Cắt 03FCO NR 

trạm Hữu Lợi 1 tại trụ 

63/8/44/5/2P tuyến 474-

NM   

1 479.5 SCTX 

25  14/09/2026 08:00 17:00 
Điện lực Nha 

Mân 

Điện lực Nha 

Mân 
Phát quang dự phòng  

Từ trụ 63/8/20 đến 

63/8/20/20B tuyến 474-

NM  

Xã Phú Hựu  Không cắt điện  0 0  

26  15/09/2026 08:00 11:30 
Điện lực Nha 

Mân 

Điện lực Nha 

Mân 

Nâng công suất từ 1P-

25kVA lên 1P-50kVA trạm 

Kênh Năm Tỏ  

Tại trụ 34/76/55/5 tuyến 

475-NM  

Xã Tân Nhuận 

Đông  

Cắt CB + cắt 01FCO+ 

tháo 01 hotline trạm Kênh 

Năm Tỏ tại trụ 34/76/55/5 

tuyến 475-NM  

67 91 SCTX 

27  15/09/2026 13:30 17:00 
Điện lực Nha 

Mân 

Điện lực Nha 

Mân 

Hạ công suất từ 1P-50kVA 

xuống 1P-25kVA trạm 

Kênh Chí Công  

Tại trụ 16/59/66/47/23 

tuyến 473-SĐ  

Xã Tân Phú 

Trung  

Cắt CB + cắt 01FCO+ 

tháo 01 hotline trạm Kênh 

Chí Công tại trụ 

16/59/66/47/23 tuyến 473-

SĐ  

28 70 SCTX 



STT 

Thời gian dự kiến công tác 

Đơn vị QLVH 
Đơn vị công 

tác 
Nội dung công tác Phạm vi công tác 

Địa điểm công 

tác 
Biện pháp an toàn 

Số 

lượng 

k/h 

mất 

điện 

Sản 

lượng 

điện 

bị 

mất 

kWh 

Ghi chú 

Ngày 
Giờ bắt 

đầu 

Giờ kết 

thúc 

28  15/09/2026 08:00 17:00 
Điện lực Nha 

Mân 

Điện lực Nha 

Mân 
Phát quang dự phòng  

Từ trụ 16/59/66/47 đến 

16/59/66/47/32 tuyến 473-

SĐ 

Xã Tân Phú 

Trung  
Không cắt điện  0 0  

29  16/09/2026 08:00 09:30 
Điện lực Nha 

Mân 

Điện lực Nha 

Mân 

Thay điện kế, vệ sinh  

khách hàng Minh Tuệ Thủy  

Tại trụ 63/8/44/5/21P/1 

tuyến 474-NM  
Xã Phú Hựu  

Cắt ACB trạm Minh Tuệ 

Thủy  tại trụ 

63/8/44/5/21P/1 tuyến 

474-NM Cắt 03FCO NR 

trạm Minh Tuệ Thủy  tại 

trụ 63/8/44/5/21P  tuyến 

474-NM  

1 609 SCTX 

30  16/09/2026 10:00 11:30 
Điện lực Nha 

Mân 

Điện lực Nha 

Mân 

Thay điện kế, vệ sinh trạm 

biến áp khách hàng Thanh 

Tâm 2  

Tại trụ 63/8/44/5/7T/1 

tuyến 474-NM  
Xã Phú Hựu  

Cắt CB trạm Thanh Tâm 2 

tại trụ 63/8/44/5/7T/1 

tuyến 474-NM Cắt 03FCO 

NR trạm Thanh Tâm 2 tại 

trụ 63/8/44/5/7T tuyến 

474-NM  

1 136.5 SCTX 

31  16/09/2026 13:30 17:00 
Điện lực Nha 

Mân 

Điện lực Nha 

Mân 

Vệ sinh trạm Hữu Lợi Châu 

Thành và Thay điện kế, vệ 

sinh trạm Hữu Lợi Châu 

Thành 2  

Tại trụ 63/8/44/5/3P/1,  

63/8/44/5/3P/1A tuyến 

474-NM  

Xã Phú Hựu  

Cắt 03LBFCO NR trạm 

Hữu Lợi Châu Thành tại 

trụ 63/8/44/5/3P tuyến 

474-NM  

2 521.5 SCTX 

32  16/09/2026 08:00 17:00 
Điện lực Nha 

Mân 

Điện lực Nha 

Mân 
Phát quang dự phòng  

Từ trụ 16/59/66/21 đến 

16/59/66/21/10/36 tuyến 

473-SĐ  

Xã Tân Phú 

Trung  
Không cắt điện  0 0  

33  17/09/2026 08:00 11:30 
Điện lực Nha 

Mân 

Điện lực Nha 

Mân 

Thay điện kế, vệ sinh trạm 

khách hàng Nguyễn Lênh 1, 

Nguyễn Lênh 2  

Tại trụ 23/1 tuyến 476-NM  
Xã Tân Nhuận 

Đông  

Cắt CB trạm Nguyễn Lênh 

1 tại trụ 23/3. Cắt CB trạm 

Nguyễn Lênh 2 tại trụ 

23/1/1. Cắt 03LBFCO NR 

trạm Nguyễn Lênh 1 tại 

trụ 23/3 tuyến 476-NM  

2 710.5 SCTX 

34  17/09/2026 13:30 15:00 
Điện lực Nha 

Mân 

Điện lực Nha 

Mân 

Thay điện kế khách hàng 

Công ty TNHH Quốc Phát 

Rice (PB07030061039)  

Tại trụ 67B/2 tuyến 476-

NM  

Xã Tân Nhuận 

Đông  

Cắt MC NR trạm Công ty 

TNHH Quốc Phát Rice tại 

trụ  67B/1 tuyến 476-NM 

Cắt 03DS NR trạm Công 

ty TNHH Quốc Phát Rice 

tại trụ  67B tuyến 476-NM  

1 
3295.

5 
SCTX 



STT 

Thời gian dự kiến công tác 

Đơn vị QLVH 
Đơn vị công 

tác 
Nội dung công tác Phạm vi công tác 

Địa điểm công 

tác 
Biện pháp an toàn 

Số 

lượng 

k/h 

mất 

điện 

Sản 

lượng 

điện 

bị 

mất 

kWh 

Ghi chú 

Ngày 
Giờ bắt 

đầu 

Giờ kết 

thúc 

35  17/09/2026 15:30 17:00 
Điện lực Nha 

Mân 

Điện lực Nha 

Mân 

Thay điện kế, vệ sinh trạm 

Kim Thạch  
Tại trụ 61/4 tuyến 476-NM  

Xã Tân Phú 

Trung  

Cắt CB trạm Kim Thạch 

tại trụ 61/4 tuyến 476-NM 

Cắt 03LBFCO NR trạm 

Kim Thạch tại trụ 61 tuyến 

476-NM  

1 75 SCTX 

36  17/09/2026 08:00 17:00 
Điện lực Nha 

Mân 

Điện lực Nha 

Mân 
Phát quang dự phòng  

Từ trụ 16/59/64/1 đến 

16/59/64/1/37 tuyến 473-

SĐ  

Xã Tân Phú 

Trung  
Không cắt điện  0 0  

37  21/09/2026 08:00 11:30 
Điện lực Nha 

Mân 

Điện lực Nha 

Mân 

Nâng công suất trạm CDC 

Hòa Tân từ 2x1P-37,5 kVA 

thành 1P-100kVA  

Tại trụ 34/154 tuyến 475-

NM  

Xã Tân Nhuận 

Đông  

Cắt CB + cắt 01FCO + 

tháo 01 hotline  trạm CDC 

Hòa Tân tại trụ 34/154 

tuyến 475-NM  

86 171.5 SCTX 

38  21/09/2026 13:30 17:00 
Điện lực Nha 

Mân 

Điện lực Nha 

Mân 

Hạ công suất TBA Ngọn 

Rạch Cầu từ 1P-37,5kVA 

thành 1P-25kVA  

Tại trụ 34/115/28 tuyến 

475-NM  

Xã Tân Nhuận 

Đông  

Cắt CB + cắt 01FCO + 

tháo 01 hotline trạm Ngọn 

Rạch Cầu tại trụ 34/115/28 

tuyến 475-NM  

48 59.5 SCTX 

39  21/09/2026 08:00 17:00 
Điện lực Nha 

Mân 

Điện lực Nha 

Mân 
Phát quang dự phòng  

Từ trụ 34/115 đến 

34/115/47 tuyến 475-NM  

Xã Tân Nhuận 

Đông  
Không cắt điện  0 0  

40  23/09/2026 08:00 17:00 
Điện lực Nha 

Mân 

Điện lực Nha 

Mân 
Phát quang dự phòng  

Từ trụ 39/178 đến 

39/178/24 tuyến 471-NM  

Xã Tân Nhuận 

Đông  
Không cắt điện  0 0  

41  25/09/2026 08:00 17:00 
Điện lực Nha 

Mân 

Điện lực Nha 

Mân 
Phát quang dự phòng  

Từ trụ 39/120 đến 

39/120/120 tuyến 471-NM  

Xã Tân Nhuận 

Đông  
Không cắt điện  0 0  

42  28/09/2026 08:00 11:30 
Điện lực Nha 

Mân 

Điện lực Nha 

Mân 

Nâng công suất từ 1P-

37,5kVA lên 1P-50kVA 

trạm Xóm Cưởi Lớn  

Tại trụ 39/20/13 tuyến 

471-NM  
Xã Phú Hựu  

Cắt CB + cắt 01FCO+ 

tháo 01 hotline trạm Xóm 

Cưởi Lớn tại trụ 39/20/13 

tuyến 471-NM  

90 119 SCTX 

43  28/09/2026 13:30 17:00 
Điện lực Nha 

Mân 

Điện lực Nha 

Mân 

Hạ công suất từ 1P-50kVA 

xuống 1P-37,5kVA trạm 

Rạch Đìa Rún  

Tại trụ 39/100/35/2/2/15 

tuyến 471-NM  

Xã Tân Nhuận 

Đông  

Cắt CB+ 01FCO+ tháo 01 

hotline trạm Rạch Đìa Rún 

tại trụ 39/100/35/2/2/15 

tuyến 471-NM  

38 77 SCTX 



STT 

Thời gian dự kiến công tác 

Đơn vị QLVH 
Đơn vị công 

tác 
Nội dung công tác Phạm vi công tác 

Địa điểm công 

tác 
Biện pháp an toàn 

Số 

lượng 

k/h 

mất 

điện 

Sản 

lượng 

điện 

bị 

mất 

kWh 

Ghi chú 

Ngày 
Giờ bắt 

đầu 

Giờ kết 

thúc 

44  28/09/2026 08:00 17:00 
Điện lực Nha 

Mân 

Điện lực Nha 

Mân 
Phát quang dự phòng  

Từ trụ 39/103A đến 

39/103A/6/27 tuyến 471-

NM  

Xã Phú Hựu  Không cắt điện  0 0  

45  29/09/2026 08:00 17:00 
Điện lực Nha 

Mân 

Điện lực Nha 

Mân 
Phát quang dự phòng  

Từ trụ 39/48 đến 39/48/45 

tuyến 471-NM  
Xã Phú Hựu  Không cắt điện  0 0  

46  30/09/2026 08:00 09:30 
Điện lực Nha 

Mân 

Điện lực Nha 

Mân 

Thay TI TNĐK trạm Cầu 

Bà Khạo 2  

Tại trụ 46/45/3 tuyến 471-

NM  
Xã Phú Hựu  

Cắt CB + FCO trạm Cầu 

Bà Khạo 2 tại trụ 46/45/3 

tuyến 471-NM  

34 22.5 SCTX 

47  30/09/2026 10:00 11:30 
Điện lực Nha 

Mân 

Điện lực Nha 

Mân 

Thay TI TNĐK trạm Út 

Hiện  

Tại trụ 46/45/12 tuyến 

471-NM  
Xã Phú Hựu  

Cắt CB + FCO trạm Út 

Hiện tại trụ 46/45/12 tuyến 

471-NM   

58 30 SCTX 

48  30/09/2026 13:30 15:00 
Điện lực Nha 

Mân 

Điện lực Nha 

Mân 

Thay TI TNĐK trạm Vàm 

Út Hiện  

Tại trụ 46/45/12/10 tuyến 

471-NM  
Xã Phú Hựu  

Cắt CB + FCO trạm Vàm 

Út Hiện tại trụ 46/45/12/10 

tuyến 471-NM  

43 46.5 SCTX 

49  30/09/2026 15:30 17:00 
Điện lực Nha 

Mân 

Điện lực Nha 

Mân 

Thay TI TNĐK trạm Ông 

Kết  

Tại trụ 46/45/12/20 tuyến 

471-NM  
Xã Phú Hựu  

Cắt CB + FCO trạm Ông 

Kết tại trụ 46/45/12/20 

tuyến 471-NM  

43 40.5 SCTX 

50  30/09/2026 08:00 17:00 
Điện lực Nha 

Mân 

Điện lực Nha 

Mân 
Phát quang dự phòng  

Từ trụ 46/45 đến 

46/45/10/20 tuyến 471-

NM  

Xã Phú Hựu  Không cắt điện  0 0  

Điện lực Lai Vung          

1  03/09/2026 05:00 05:30 
Điện lực Lai 

Vung 

Điện lực Lai 

Vung 

Chuyển NR Tân Mỹ Tân 

Phú nhận điện tuyến 475-

SĐ  

Tại trụ 289/35/20/1A, 

289/35/20/12/21 tuyến 

475-SĐ  

Xã Lai Vung  

Cắt 3LBFCO MV 477TH-

475SĐ Tân Thành Tân 

Phước tại trụ 

289/35/20/12/21 tuyến 

475-SĐ. Đóng 3LBFCO 

NR 475-

7SĐ/289/35/20/1A.D11 

Tân Mỹ Tân Phú tại trụ 

289/35/20/1A tuyến 475-

SĐ. 

1883 325 Gián đoạn điện  



STT 

Thời gian dự kiến công tác 

Đơn vị QLVH 
Đơn vị công 

tác 
Nội dung công tác Phạm vi công tác 

Địa điểm công 

tác 
Biện pháp an toàn 

Số 

lượng 

k/h 

mất 

điện 

Sản 

lượng 

điện 

bị 

mất 

kWh 

Ghi chú 

Ngày 
Giờ bắt 

đầu 

Giờ kết 

thúc 

2  03/09/2026 05:00 05:30 
Điện lực Lai 

Vung 

Điện lực Lai 

Vung 

Chuyển NR Tân Mỹ Tân 

Phú nhận điện tuyến 471-

SH  

Tại trụ 289/35/20/1A, 

289/35/20/12/21 tuyến 

475-SĐ  

Xã Lai Vung  

Cắt 3LBFCO NR 475-

7SĐ/289/35/20/1A.D11 

Tân Mỹ Tân Phú tại trụ 

289/35/20/1A tuyến 475-

SĐ. Đóng 3LBFCO MV 

477TH-475SĐ Tân Thành 

Tân Phước tại trụ 

289/35/20/12/21 tuyến 

475-SĐ. 

1883 325 Gián đoạn điện  

3  03/09/2026 06:00 17:00 
Điện lực Lai 

Vung 
Cty ITACO 

Lắp REC+3DS MV475SH-

477TH/288.D11 Đình Tân 

Thành tại trụ 288 tuyến 

477-TH. Tháo thu hồi lưới 

trung thế vượt đường từ trụ 

288 đến trụ 289, từ trụ 303 

đến trụ 304 tuyến 477-TH. 

Đấu nối lưới trung thế 

XDM từ trụ 288 đến trụ 303 

tuyến 477-TH. Đấu nối lưới 

trung thế XDM, chuyển đấu 

nối NR Tân Thành 2 tại trụ 

297A tuyến 477-TH. 

Từ trụ 288 đến trụ 311 

tuyến 472-TH, 477-TH. 

Từ trụ 295 đến trụ 306 

tuyến 471-SH. Tại trụ 289, 

từ trụ 297/2 đến trụ 297/3, 

tại trụ 297A, từ trụ 303 

đến trụ 304 tuyến 477-TH. 

Xã Lai Vung  

Cắt 3DS PĐ Tạm tại trụ 

257 tuyến 477-TH. Cắt 

REC+3DS PĐ 472-

14A.TH Chùa Hội Phước 

tại trụ 287 tuyến 472-TH. 

Cắt LBS+3DS MV TTDV 

Nông Nghiệp tại trụ 294 

tuyến 471-SH. Cắt 

LBS+3DS PĐ 475-12.SH 

Cầu Cái Sơn tại trụ 254 

tuyến 475-SH. Kiểm tra 

LBS PĐ 480-12.SH UB 

Lai Vung tại trụ 255 tuyến 

480-SH đang cắt;  Cắt 

3DS PĐ 480-12.SH UB 

Lai Vung tại trụ 255 tuyến 

480-SH. 

2630 60500 

Chuyển NR Việt 

Thắng nhận điện 

tuyến 471-SH. NR 

Tân Mỹ Tân Phú 

ngưng nhận điện 

tuyến 475-SH. 

4  04/09/2026 07:30 18:00 
Điện lực Lai 

Vung 

Công ty TNHH 

Điện - Điện 

lạnh Hưng Lộc 

Thay dây trung thế, thay trụ 

từ 80/50 đến trụ 80/68; đấu 

nối MV Ngã Ba Định Hòa  

Từ trụ 80/50 đến trụ 80/68 

tuyến 478-SH  

Xã Phong Hòa, xã 

Hòa Long  

Cắt REC+3DS NR 478-

11/1.SH Nhà Thờ tại trụ 

80/1 tuyến 478-SH. Cẳ 

LBFCO NR 471-10/1-

1.SH Định Mỹ tại trụ 

70/27 tuyến 471-SH. 

3164 12600 

Chuyển PĐ Cầu San 

Trắng nhận điện tuyến 

474-AH  

5  04/09/2026 06:00 06:30 
Điện lực Lai 

Vung 

Điện lực Lai 

Vung 

Chuyển PĐ Cầu San Trắng 

nhận điện tuyến 474-AH  

Tại trụ 80/106 tuyến 478-

SH, trụ 211/1 tuyến 474-

AH  

Xã Hòa Long  

Cắt 3LBFCO NR 478-

11/1-2.SH tại trụ 80/106 

tuyến 478-SH. Đóng 

3LBFCO NR 474-13/6.SH 

Long Thắng tại trụ 211/1 

tuyến 474-AH. 

5589 900 Gián đoạn điện  



STT 

Thời gian dự kiến công tác 

Đơn vị QLVH 
Đơn vị công 

tác 
Nội dung công tác Phạm vi công tác 

Địa điểm công 

tác 
Biện pháp an toàn 

Số 

lượng 

k/h 

mất 

điện 

Sản 

lượng 

điện 

bị 

mất 

kWh 

Ghi chú 

Ngày 
Giờ bắt 

đầu 

Giờ kết 

thúc 

6  04/09/2026 17:30 18:00 
Điện lực Lai 

Vung 

Điện lực Lai 

Vung 

Chuyển PĐ Cầu San Trắng 

nhận điện tuyến 478-SH  

Tại trụ 80/106 tuyến 478-

SH, trụ 211/1 tuyến 474-

AH  

Xã Hòa Long  

Cắt 3LBFCO NR 474-

13/6.SH Long Thắng tại 

trụ 211/1 tuyến 474-AH. 

Đóng 3LBFCO NR 478-

11/1-2.SH tại trụ 80/106 

tuyến 478-SH. 

5589 900 Gián đoạn điện  

7  07/09/2026 07:30 17:30 
Điện lực Lai 

Vung 

Công ty TNHH 

Điện - Điện 

lạnh Hưng Lộc 

Thay dây hạ thế TBA Kênh 

Năm Thướt  
Tại trụ 265 tuyến 475-SĐ  Xã Hòa Long  

Cắt CB+3FCO TBA Kênh 

Năm Thướt tại trụ 265 

tuyến 475-SĐ  

99 280  

8  07/09/2026 07:30 07:35 
Điện lực Lai 

Vung 

Điện lực Lai 

Vung 

Chuyển NR 476-11/1.TH 

Cái Tắc Rạch Dông nhận 

điện tuyến 476-TH  

Tại trụ 216/1, 216/31/1 

tuyến 476-TH  
Xã Hòa Long  

Cắt 3LBFCO MV 475SĐ-

476TH Cua Khoai Mì tại 

trụ 216/31/1 tuyến 476-

TH. Đóng 3LBFCO NR 

476-11/1.TH Cái Tắc Rạch 

Dông tại trụ 216/1 tuyến 

476-TH. 

830 68 Gián đoạn điện  

9  07/09/2026 07:30 18:00 
Điện lực Lai 

Vung 

Điện lực Lai 

Vung 

Di dời LBFCO MV Cầu 

Long Hậu từ trụ 209/44 về 

209/43  

Tại trụ 209/43, 209/44 

tuyến 474-AH  
Xã Hòa Long  

Cắt 3LBFCO NR 474-

13/5.AH Rạch Dông tại trụ 

209 tuyến 474-AH. Cắt 

3LBFCO NR 475-13/1.SĐ 

Lai Vung 1 tại trụ 239/1 

tuyến 475-SĐ. 

1761 11025 

Chuyển NR 476-

11/1.TH Cái Tắc Rạch 

Dông nhận điện tuyến 

476-TH  

10  07/09/2026 17:55 18:00 
Điện lực Lai 

Vung 

Điện lực Lai 

Vung 

Chuyển NR 476-11/1.TH 

Cái Tắc Rạch Dông nhận 

điện tuyến 475-SĐ  

Tại trụ 216/1, 216/31/1 

tuyến 476-TH  
Xã Hòa Long  

Cắt 3LBFCO NR 476-

11/1.TH Cái Tắc Rạch 

Dông tại trụ 216/1 tuyến 

476-TH. Đóng3LBFCO 

MV 475SĐ-476TH Cua 

Khoai Mì tại trụ 216/31/1 

tuyến 476-TH. 

830 68 Gián đoạn điện  

11  08/09/2026 07:30 17:30 
Điện lực Lai 

Vung 

Công ty TNHH 

Điện - Điện 

lạnh Hưng Lộc 

Thay dây hạ thế TBA Lộ 

Lỡ  
Tại trụ 273 tuyến 475-SĐ  Xã Hòa Long  

Cẳt CB+3FCO TBA Lộ 

Lỡ tại trụ 273 tuyến 475-

SĐ  

75 290  

12  08/09/2026 07:30 17:30 
Điện lực Lai 

Vung 

Cty TNHH 

Minh Thanh 

Lắp đà cơi, thay dây hạ thế 

TBA Út Bì  

Từ trụ 289/35/45/15 đến 

trụ 289/35/45/15/14 tuyến 

475-SĐ  

Xã Lai Vung  

Cắt CB+FCO TBA Út Bì 

tại trụ 289/35/45/15 tuyến 

475-SĐ  

63 250  

13  09/09/2026 07:30 17:30 
Điện lực Lai 

Vung 

Công ty TNHH 

Điện - Điện 

lạnh Hưng Lộc 

Thay dây hạ thế TBA 

Thông Dông 3  
Tại trụ 286 tuyến 475-SĐ  Xã Hòa Long  

Cắt CB+3FCO TBA 

Thông Dông 3 tại trụ 286 

tuyến 475-SĐ  

135 480  

14  09/09/2026 07:30 17:30 
Điện lực Lai 

Vung 

Điện lực Lai 

Vung 

Thay, tăng cường các bộ 

chằng không đảm bảo yêu 

cầu kỹ thuật bằng bộ chằng 

mớ NR Cái Bần Dưới  

Tại trụ 232/29, 232/53 

tuyến 471-SH  
Xã Phong Hòa  

Cắt 3LBFCO NR Cái Bần 

Dưới tại trụ 232/1 tuyến 

471-SH  

859 3900  



STT 

Thời gian dự kiến công tác 

Đơn vị QLVH 
Đơn vị công 

tác 
Nội dung công tác Phạm vi công tác 

Địa điểm công 

tác 
Biện pháp an toàn 

Số 

lượng 

k/h 

mất 

điện 

Sản 

lượng 

điện 

bị 

mất 

kWh 

Ghi chú 

Ngày 
Giờ bắt 

đầu 

Giờ kết 

thúc 

15  10/09/2026 07:30 17:30 
Điện lực Lai 

Vung 

Công ty TNHH 

Điện - Điện 

lạnh Hưng Lộc 

Thay dây hạ thế TBA Cây 

Xăng Thạnh Dung  
Tại trụ 297 tuyến 475-SĐ  Xã Lai Vung  

Cắt CB+3FCO TBA Cây 

Xăng Thạnh Dung tại trụ 

297 tuyến 475-SĐ  

145 510  

16  10/09/2026 08:00 17:00 
Điện lực Lai 

Vung 

Điện lực Lai 

Vung 

Thay dây dẫn bộ cáp xuất 

lên, xuống hạ áp các TBA 

bị tưa, tróc vỏ và có nhiều 

mối nối không đảm bảo yêu 

cầu vận hành TBA Huyện 

Ủy  

Tại trụ 214 tuyến 474-AH  Xã Hòa Long  

Cắt CB+3FCO và tháo 3 

hotlien TBA Huyện Ủy tại 

trụ 214 tuyến 474-AH  

215 2286  

17  11/09/2026 07:30 17:30 
Điện lực Lai 

Vung 

Cty TNHH 

Minh Thanh 

Lắp đà cơi, thay dây hạ thế 

TBA Bà Đày 1  

Từ trụ 289/54A/14 đến trụ 

289/54A/14/7 tuyến 475-

SĐ  

Xã Hòa Long  

Cắt CB+FCO TBA Bà 

Đày 1 tại 289/54A/14 

tuyến 475-SĐ  

60 180  

18  14/09/2026 07:30 17:30 
Điện lực Lai 

Vung 

Điện lực Lai 

Vung 

Thay trụ vận hành lâu năm 

bị răn nứt không đảm bảo 

vận hành NR Xẻo Nga  

Tại trụ 81/122/39/3PA, 

81/122/39/3P tuyến 478-

SH  

Xã Hòa Long  

Cắt LBFCO NR Xẻo Nga 

tại trụ 81/122/39/1P tuyến 

478-SH  

402 2100  

19  15/09/2026 07:30 17:30 
Điện lực Lai 

Vung 

Cty TNHH 

Minh Thanh 

Lắp đà cơi, thay dây hạ thế 

TBA Cầu Bà Đày  

Từ trụ 289/54A/1 đến trụ 

289/54A/1/17P, từ trụ 

289/54A/1 đến trụ 

289/54A/1/14T, từ trụ 

289/54A/1 đến trụ 

289/54A/14 tuyến 475-SĐ  

Xã Hòa Long  

Cắt CB+3FCO TBA Cầu 

Bà Đày tại trụ 289/54A/1 

tuyến 475-SĐ  

434 1800  

20  15/09/2026 07:30 17:30 
Điện lực Lai 

Vung 

Công ty TNHH 

Điện - Điện 

lạnh Hưng Lộc 

Thay dây hạ thế TBA Dũng 

Sáng  
Tại trụ 323 tuyến 475-SĐ  Xã Lai Vung  

Cắt CB+3FCO TBA Dũng 

Sáng tại trụ 323 tuyến 

475-SĐ  

97 320  

21  16/09/2026 07:30 17:30 
Điện lực Lai 

Vung 

Cty TNHH 

Minh Thanh 

Lắp đà cơi, thay dây hạ thế 

TBA Mương Khai Vĩnh 

Thới  

Từ trụ 219/21/18 đến trụ 

219/21/22, từ trụ 

219/21/22 đến trụ 

219/21/22/19 tuyến 471-

SH  

Xã Phong Hòa  

Cắt CB+FCO TBA 

Mương Khai Vĩnh Thới tại 

trụ 219/21/22 tuyến 471-

SH  

73 400  

22  17/09/2026 06:00 18:00 
Điện lực Lai 

Vung 
Cty ITACO 

Tháo thu hồi 3DS PĐ tạm 

trụ 255 tuyến 472-TH. Tháo 

thu hồi 3DS PĐ tạm trụ 257 

tuyến 477-TH. Khắc phục 

tồn tại lưới điện từ trụ 219 

đến trụ 286 tuyến 472-TH, 

477-TH. 

Từ trụ 219 đến trụ 286 

tuyến 472-TH, 477-TH  
Xã Lai Vung  

Cắt LBS PĐ 477-12.TH 

Xẻo Lò tại trụ 218 tuyến 

477-TH. Cắt 3DS PĐ 477-

12.TH Xẻo Lò tại trụ 217 

tuyến 477-TH. Cắt LBS 

PĐ 472-14.TH Cái Đôi tại 

trụ 218A tuyến 472-TH. 

Cắt 3DS PĐ 472-14.TH 

Cái Đôi tại trụ 218A tuyến 

472-TH. 

1156 66000  

23  18/09/2026 08:00 12:00 
Điện lực Lai 

Vung 

Điện lực Lai 

Vung 

Thay thùng CB bị mục, rỉ 

sét TBA Rạch Cái Sao  

Tại trụ 194/4 tuyến 474-

AH  
Xã Hòa Long  

Cắt CB+FCO TBA Rạch 

Cái Sao tại trụ 194/4 tuyến 

474-AH  

122 172  



STT 

Thời gian dự kiến công tác 

Đơn vị QLVH 
Đơn vị công 

tác 
Nội dung công tác Phạm vi công tác 

Địa điểm công 

tác 
Biện pháp an toàn 

Số 

lượng 

k/h 

mất 

điện 

Sản 

lượng 

điện 

bị 

mất 

kWh 

Ghi chú 

Ngày 
Giờ bắt 

đầu 

Giờ kết 

thúc 

24  18/09/2026 13:30 17:00 
Điện lực Lai 

Vung 

Điện lực Lai 

Vung 

Thay thùng CB bị mục, rỉ 

sét TBA Trạm Xá Long 

Hậu 2  

Tại trụ 289/25 tuyến 475-

SĐ  
Xã Hòa Long  

Cắt CB+FCO TBA Trạm 

Xá Long Hậu 2 tại trụ 

289/25 tuyến 475-SĐ  

112 88  

25  21/09/2026 07:30 17:30 
Điện lực Lai 

Vung 

Cty TNHH 

Minh Thanh 

Lắp đà cơi, thay dây hạ thế 

TBA Long Hòa  

Từ trụ 289/74/1 đến trụ 

289/74/1/13, từ trụ 

289/74/1/3 đến trụ 

289/74/1/3/2 tuyến 475-

SĐ  

Xã Hòa Long  

Cắt CB+FCO TBA Long 

Hòa tại trụ 289/74/1 tuyến 

475-SĐ  

101 360  

26  22/09/2026 07:30 18:00 
Điện lực Lai 

Vung 

Công ty TNHH 

Điện - Điện 

lạnh Hưng Lộc 

Thu hồi các TBA. Xây 

dựng mới HTHH 3P-3D 

380V tuyến 471SH.  

Tại các vị trí trụ 70/32, 

70/33, 70/37, 70/40, 70/40, 

70/45, 70/49, 70/52, 70/64 

và 70/65 tuyến 471-SH  

Xã Phong Hòa  

Cắt 3LBFCO NR 471-

10/1.SH Định Hòa tại trụ 

70/1 tuyến 471-SH  

2102 14700  

27  23/09/2026 08:00 12:00 
Điện lực Lai 

Vung 

Điện lực Lai 

Vung 

Thay thùng CB bị mục, rỉ 

sét TBA Tân Mỹ  

Tại trụ 289/35/2 tuyến 

475-SĐ  
Xã Lai Vung  

Cắt CB+FCO TBA Tân 

Mỹ tại trụ 289/35/2 tuyến 

475-SĐ  

78 128  

28  23/09/2026 13:30 17:00 
Điện lực Lai 

Vung 

Điện lực Lai 

Vung 

Thay thùng CB bị mục, rỉ 

sét TBA Tân Khánh - R 

Long Hậu  

Tại trụ 289/35/11/25 tuyến 

475-SĐ  
Xã Lai Vung  

Cắt CB+FCO R Long Hậu 

tại trụ 289/35/11/25 tuyến 

475-SĐ  

94 74  

29  23/09/2026 07:30 17:30 
Điện lực Lai 

Vung 

Cty TNHH 

Minh Thanh 

Lắp đà cơi, thay dây hạ thế 

TBA Ngã Năm Bến Đò, 

Ngã Năm Bến Đò 2  

Từ trụ 304/1 đến trụ 

304/10 tuyến 472-TH  
Xã Lai Vung  

Cắt CB+3FCO TBA Ngã 

Năm Bến Đò tại trụ 304/6 

tuyến 472-TH. Cắt 

CB+3FCO TBA Ngã Năm 

Bến Đò 2 tại trụ 304/3 

tuyến 472-TH. 

141 1650  

30  24/09/2026 08:00 12:00 
Điện lực Lai 

Vung 

Điện lực Lai 

Vung 

Thay thùng CB bị mục, rỉ 

sét TBA Cầu Rạch Ngang  

Tại trụ 289/35/45/10 tuyến 

475-SĐ  
Xã Lai Vung  

Cắt CB+FCO TBA Cầu 

Rạch Ngang tại trụ 

289/35/45/10 tuyến 475-

SĐ  

102 136  

31  24/09/2026 13:30 17:00 
Điện lực Lai 

Vung 

Điện lực Lai 

Vung 

Thay thùng CB bị mục, rỉ 

sét TBA Kinh Mới 2  

Tại trụ 289/35/45/28 tuyến 

475-SĐ  
Xã Lai Vung  

Cắt CB+FCO TBA Kinh 

Mới 2 tại trụ 289/35/45/28 

tuyến 475-SĐ  

101 154  

32  24/09/2026 07:30 17:30 
Điện lực Lai 

Vung 

Cty TNHH 

Minh Thanh 

Lắp đà cơi, thay dây hạ thế 

TBA Tư Hương, Chùa Bửu 

Hòa  

Từ trụ 80/122/39/1P đến 

trụ 80/122/39/33P tuyến 

478-SH  

Xã Hòa Long  

Cắt CB+FCO TBA Tư 

Hương tại trụ 

80/122/39/10P tuyến 478-

SH. Cắt CB+FCO TBA 

Chùa Bửu Hòa tại trụ 

80/122/39/25P tuyến 478-

SH. 

176 580  



STT 

Thời gian dự kiến công tác 

Đơn vị QLVH 
Đơn vị công 

tác 
Nội dung công tác Phạm vi công tác 

Địa điểm công 

tác 
Biện pháp an toàn 

Số 

lượng 

k/h 

mất 

điện 

Sản 

lượng 

điện 

bị 

mất 

kWh 

Ghi chú 

Ngày 
Giờ bắt 

đầu 

Giờ kết 

thúc 

33  25/09/2026 08:00 12:00 
Điện lực Lai 

Vung 

Điện lực Lai 

Vung 

Thay thùng CB bị mục, rỉ 

sét TBA Cầu Năm Mi  

Tại trụ 289/35/55/13 tuyến 

475-SĐ  
Xã Lai Vung  

Cắt CB+FCO Cầu Năm 

Mi tại trụ 289/35/55/13 

tuyến 475-SĐ  

65 116  

34  25/09/2026 13:30 17:00 
Điện lực Lai 

Vung 

Điện lực Lai 

Vung 

Thay thùng CB bị mục, rỉ 

sét TBA CDC Tân Thành 2  

Tại trụ 289/3 tuyến 472-

TH  
Xã Lai Vung  

Cắt CB+FCO CDC Tân 

Thành 2 tại trụ 289/3 

tuyến 472-TH  

45 81  

35  25/09/2026 07:30 17:30 
Điện lực Lai 

Vung 

Cty TNHH 

Minh Thanh 

Lắp đà cơi, thay dây hạ thế 

TBA Ngã Tư Tầm Vu  

Từ trụ 80/122/39/33P đến 

trụ 80/122/39/38P, từ 

80/122/39/38P đến trụ 

80/122/39/38P/10T tuyến 

478-SH  

Xã Hòa Long  

Cắt CB+FCO TBA Ngã 

Tư Tầm Vu tại trụ 

80/122/39/38P tuyến 478-

SH  

82 270  

36  28/09/2026 08:00 12:00 
Điện lực Lai 

Vung 

Điện lực Lai 

Vung 

Thay thùng CB bị mục, rỉ 

sét TBA Xẻo Lò  

Tại trụ 216A/13 tuyến 

477-TH  
Xã Lai Vung  

Cắt CB+FCO TBA Xẻo 

Lò tại trụ 216A/13 tuyến 

477-TH  

157 264  

37  28/09/2026 13:30 17:00 
Điện lực Lai 

Vung 

Điện lực Lai 

Vung 

Thay thùng CB bị mục, rỉ 

sét TBA Đường Số 6  

Tại trụ 294/6 tuyến 477-

TH  
Xã Lai Vung  

Cắt CB+FCO TBA Đường 

Số 6 tại trụ 294/6 tuyến 

477-TH  

42 95  

38  29/09/2026 07:30 17:30 
Điện lực Lai 

Vung 

Công ty TNHH 

Điện - Điện 

lạnh Hưng Lộc 

Thay dây hạ thế TBA Viễn 

Thông Điện Lực  
Tại trụ 236 tuyến 475-SĐ  Xã Hòa Long  

Cắt CB+3FCO TBA Viễn 

Thông Điện Lực tại trụ 

236 tuyến 475-SĐ  

77 420  

39  30/09/2026 07:30 17:30 
Điện lực Lai 

Vung 

Công ty TNHH 

Điện - Điện 

lạnh Hưng Lộc 

Thay dây hạ thế TBA 

Trường Dạy Nghề  
Tại trụ 244 tuyến 475-SĐ  Xã Hòa Long  

Cắt CB+3FCO TBA 

Trường Dạy Nghề tại trụ 

244 tuyến 475-SĐ  

184 640  

Điện lực Lấp Vò           

1  04/09/2026 08:00 17:00 
Điện lực Lấp 

Vò 

Điện lực Lấp 

Vò 

Thay 03TU, 03TI trạm 

Dương Văn Nam tuyến 

472-AH  

Trụ 137/31/7P/2 tuyến 

472-AH  

Xã Tân Khánh 

Trung  

Cắt 03FCO NR Dương 

Văn Nam trụ 137/31/7P 

tuyến 472-AH  

1 1116  

2  07/09/2026 08:00 17:00 
Điện lực Lấp 

Vò 

Điện lực Lấp 

Vò 

Thay 03TU, 03TI trạm 

Phạm Văn Bảy tuyến 472-

AH  

Trụ 137/68/2 tuyến 472-

AH  

Xã Tân Khánh 

Trung  

Cắt 03FCO NR Phạm Văn 

Bảy trụ 137/68 tuyến 472-

AH  

1 1368  

3  08/09/2026 08:00 17:00 
Điện lực Lấp 

Vò 

Điện lực Lấp 

Vò 

Thay 03TU, 03TI trạm bơm 

Số 1 tuyến 474-TH  
Trụ 52/3 tuyến 474-TH  Xã Lấp Vò  

Cắt CB+03FCO (Tháo 

Hotline) trạm bơm Số 1 trụ 

52/3 tuyến 474-TH  

1 72  



STT 

Thời gian dự kiến công tác 

Đơn vị QLVH 
Đơn vị công 

tác 
Nội dung công tác Phạm vi công tác 

Địa điểm công 

tác 
Biện pháp an toàn 

Số 

lượng 

k/h 

mất 

điện 

Sản 

lượng 

điện 

bị 

mất 

kWh 

Ghi chú 

Ngày 
Giờ bắt 

đầu 

Giờ kết 

thúc 

4  09/09/2026 08:00 17:00 
Điện lực Lấp 

Vò 

Điện lực Lấp 

Vò 

Thay 03TU, 03TI trạm Hiệp 

Thành tuyến 474-TH  
Trụ 37/9 tuyến 474-TH  Xã Lấp Vò  

Cắt CB+03FCO trạm Hiệp 

Thành trụ 37/9 tuyến 474-

TH  

1 1818  

5  10/09/2026 08:00 17:00 
Điện lực Lấp 

Vò 

Điện lực Lấp 

Vò 

Thay thùng CB+ĐK trạm 

CDC An Thuận tuyến 480-

TH  

Trụ 306B tuyến 480-TH  Xã Mỹ An Hưng  

Cắt CB+FCO trạm CDC 

An Thuận trụ 306B tuyến 

480-TH  

28 162  

6  11/09/2026 08:00 17:00 
Điện lực Lấp 

Vò 

Điện lực Lấp 

Vò 

Cơi trụ hạ thết trạm Ngã 

Cạy (MAHB) tuyến 480-

TH  

Trụ 330/13A/12/17 tuyến 

480-TH  
Xã Mỹ An Hưng  

Cắt CB+FCO trạm Ngã 

Cạy (MAHB) trụ 

310/13A/12 tuyến 480-TH  

117 486  

7  14/09/2026 08:00 17:00 
Điện lực Lấp 

Vò 

Điện lực Lấp 

Vò 

Tháo gỡ dây bưu điện buộc 

chung hạ thế, cơi trụ và di 

dời dây chằng lên cơi, căng 

dây trung hòa, hạ thế chùng 

thấp trạm Củ Đính tuyến 

480-TH  

Trụ 310/66/3 - 310/66/7 

tuyến 480-TH  
Xã Mỹ An Hưng  

Cắt CB+FCO trạm Củ 

Đính trụ 310/65 tuyến 

480-TH  

102 396  

8  15/09/2026 08:00 17:00 
Điện lực Lấp 

Vò 

Điện lực Lấp 

Vò 

Thay thùng CB+ĐK trạm 

bơm Ba Tưởng tuyến 472-

TH  

Trụ 57/15 tuyến 472-TH  Xã Lấp Vò  

Cắt CB+03FCO TB Ba 

Tưởng trụ 57/15 tuyến 

472-TH  

1 126  

9  16/09/2026 08:00 17:00 
Điện lực Lấp 

Vò 

Điện lực Lấp 

Vò 

Thay, nâng thùng CB, xử lý 

tróc vỏ dây hạ thế, căng dây 

hạ thế chùng thấp trạm Bến 

Đò Thầy Lâm tuyến 472-

AH  

Trụ 137/6, 137/9 - 137/11 

tuyến 472-AH  

Xã Tân Khánh 

Trung  

Cắt CB+FCO trạm Bến Đò 

Thầy Lâm trụ 137/6 tuyến 

472-AH  

27 144  

10  17/09/2026 08:00 17:00 
Điện lực Lấp 

Vò 

Điện lực Lấp 

Vò 

Thí nghiệm định kỳ 

LBS=03DS MV Bệnh Viện 

Lấp Vò tuyến 

478TH=480TH  

Trụ 26/41, 26/42 tuyến 

478-TH (trụ 30/1, 30/2 

tuyến 480-TH)  

Xã Lấp Vò  

Không cắt điện và khóa 

Rơ le 79 tuyến 478,480TH 

tại rạm 110kV Thạnh 

Hưng  

0 0  

11  18/09/2026 08:00 17:00 
Điện lực Lấp 

Vò 

Điện lực Lấp 

Vò 

Thí nghiệm định kỳ MBA 

và thiết bị trạm Chùa An 

Long tuyến 480-TH  

Trụ 204/1/7P tuyến 480-

TH  
Xã Mỹ An Hưng  

Cắt CB+FCO (Tháo 

Hotline) trạm Chùa An 

Long trụ 204/1/7P tuyến 

480-TH  

113 432  

12  21/09/2026 08:00 17:00 
Điện lực Lấp 

Vò 

Điện lực Lấp 

Vò 

Thí nghiệm định kỳ MBA 

và thiết bị trạm Lăng Ông 

tuyến 480-TH  

Trụ 204/1/1P tuyến 480-

TH  
Xã Mỹ An Hưng  

Cắt CB+FCO (Tháo 

Hotline) trạm Lăng Ông 

trụ 204/1/1P tuyến 480-TH  

83 306  

13  22/09/2026 08:00 17:00 
Điện lực Lấp 

Vò 

Điện lực Lấp 

Vò 

Thí nghiệm định kỳ MBA 

và thiết bị trạm An Bình - 

MAHA tuyến 480-TH  

Trụ 204/1/14T tuyến 480-

TH  
Xã Mỹ An Hưng  

Cắt CB+FCO (Tháo 

Hotline) trạm An Bình - 

MAHA trụ 204/1/14T 

tuyến 480-TH  

92 342  



STT 

Thời gian dự kiến công tác 

Đơn vị QLVH 
Đơn vị công 

tác 
Nội dung công tác Phạm vi công tác 

Địa điểm công 

tác 
Biện pháp an toàn 

Số 

lượng 

k/h 

mất 

điện 

Sản 

lượng 

điện 

bị 

mất 

kWh 

Ghi chú 

Ngày 
Giờ bắt 

đầu 

Giờ kết 

thúc 

14  23/09/2026 08:00 17:00 
Điện lực Lấp 

Vò 

Điện lực Lấp 

Vò 

Thí nghiệm định kỳ MBA 

và thiết bị trạm TT Cao Đài 

tuyến 480-TH  

Trụ 220/5 tuyến 480-TH  Xã Mỹ An Hưng  

Cắt CB+FCO (Tháo 

Hotline) trạm TT Cao Đài 

trụ 220/5 tuyến 480-TH  

116 468  

15  24/09/2026 08:00 17:00 
Điện lực Lấp 

Vò 

Điện lực Lấp 

Vò 

Thí nghiệm định kỳ MBA 

và thiết bị trạm An Thái 

tuyến 480-TH  

Trụ 271 tuyến 480-TH  Xã Mỹ An Hưng  

Cắt CB+FCO (Tháo 

Hotline) trạm An Thái trụ 

271 tuyến 480-TH  

132 576  

16  25/09/2026 08:00 17:00 
Điện lực Lấp 

Vò 

Điện lực Lấp 

Vò 

Căng dây trung hòa, hạ thế 

chùng thấp trạm Bình 

Thạnh Trung 4 tuyến 478-

TH  

Trụ 26/33/62/1 - 

26/33/62/10 tuyến 478-TH  
Xã Lấp Vò  

Cắt CB+FCO trạm Bình 

Thạnh Trung 4 trụ 

26/33/62 tuyến 478-TH  

107 432  

17  28/09/2026 08:00 17:00 
Điện lực Lấp 

Vò 

Điện lực Lấp 

Vò 

Thay MBA thí nghiệm 

không đạt trạm Hội An 

Đông 2B tuyến 480-TH  

Trụ 75 tuyến 480-TH  Xã Mỹ An Hưng  

Cắt CB+FCO (Tháo 

Hotline) trạm Hội An 

Đông 2B trụ 75 tuyến 480-

TH  

80 306  

18  29/09/2026 08:00 17:00 
Điện lực Lấp 

Vò 

Điện lực Lấp 

Vò 

Thay LA bị hỏng trạm An 

Phú tuyến 480-TH  
Trụ 332 tuyến 480-TH  Xã Lấp Vò  

Cắt CB+FCO (Tháo 

Hotline) trạm An Phú trụ 

332 tuyến 480-TH  

73 252  

19  30/09/2026 08:00 17:00 
Điện lực Lấp 

Vò 

Điện lực Lấp 

Vò 

Thay cáp ABC-2x50mm2 

bị tróc vỏ, tạo dừng hạ thế, 

nâng và căng lại dây trung 

hòa, dây hạ thế trạm Rạch 

Mốc 1 tuyến 480-TH  

Trụ 350-353 tuyến 480-

TH  
Xã Mỹ An Hưng  

Cắt CB+FCO trạm Rạch 

Mốc 1 trụ 352 tuyến 480-

TH  

85 378  

Điện lực Tân Phú Đông          

1  12/09/2026 07:00 17:00 
Điện lực Tân 

Phú Đông 
Tổ QLVH 

Hạ công suất TBA Tân Hoà 

3 từ 1x50KVA xuống 

1x25kVA  

Trụ 11 tuyến 47244-7  Xã Tân Thới  
Cắt 01 LBFCO 47244-7 

trụ 14/1 tuyến 4724-7  
7 123  

2  12/09/2026 07:00 17:00 
Điện lực Tân 

Phú Đông 
Tổ QLVH 

Nâng công suất TBA Cồn 

Bà 1 từ 1x25KVA lên 

1x50kVA  

Trụ 52 tuyến 4726-7  Xã Tân Thới  

Cắt LBS 4726 và 03 

LBFCO 4726-7 tại trụ 09 

tuyến 4722-8  

1534 3494  

3  15/09/2026 07:00 17:00 
Điện lực Tân 

Phú Đông 
Tổ QLVH 

Hạ công suất TBA Nhà Thờ 

Tân Thạnh 3 từ 1x50KVA 

xuống 1x25kVA  

Trụ 13T tuyến 47386-7  Xã Tân Thới  
Cắt 01 LBFCO 47386-7 

tại trụ 7/1T tuyến 47186-7  
33 263  

4  15/09/2026 07:00 17:00 
Điện lực Tân 

Phú Đông 
Tổ QLVH 

Nâng công suất TBA Cồn 

Bà 12 từ 1x25KVA lên 

1x50kVA  

Trụ 6 tuyến 47195-7  Xã Tân Thới  

Cắt 01 LBFCO 47195-7 

tại trụ 164/1 tuyến 47194-

7  

99 112  

5  25/09/2026 07:00 17:00 
Điện lực Tân 

Phú Đông 
Tổ QLVH 

Hạ công suất TBA Nhà Thờ 

Rạch Cầu từ 1x75KVA 

xuống 1x50kVA  

Trụ 10 tuyến 4714-7  Xã Tân Thới  
Cắt 01 LBFCO 4714-7 tại 

trụ 119/1 tuyến K12-8  
78 450  



STT 

Thời gian dự kiến công tác 

Đơn vị QLVH 
Đơn vị công 

tác 
Nội dung công tác Phạm vi công tác 

Địa điểm công 

tác 
Biện pháp an toàn 

Số 

lượng 

k/h 

mất 

điện 

Sản 

lượng 

điện 

bị 

mất 

kWh 

Ghi chú 

Ngày 
Giờ bắt 

đầu 

Giờ kết 

thúc 

6  25/09/2026 07:00 17:00 
Điện lực Tân 

Phú Đông 
Tổ QLVH 

Nâng công suất TBA Tám 

Rô từ 1x50KVA lên 

1x75kVA  

Trụ 7 tuyến 47187-7  Xã Tân Thới  

Cắt 01 LBFCO 47187-7 

tại trụ 145/1 tuyến 47184-

7  

191 231  

Điện lực Cái Bè           

1  03/09/2026 07:30 17:00 
Điện lực Cái 

Bè 
Tổ VHCB  NCS trạm Tân Thanh 3-3  

Trụ 514/9 nhánh rẽ 4713-7 

(Bà Chữ- Cái Sơn )  
Xã Thanh Hưng Cắt1 LBFCO  4713-7  1533 3363  

2  03/09/2026 07:30 17:00 
Điện lực Cái 

Bè 
Tổ QLVH  NCS trạm Tân Thanh 2-12  

Trụ 483/42 nhánh rẽ 

47161-7 tuyến  479-7 (Bà 

Rớ- Rạch Giồng )  

Xã Thanh Hưng Cắt1 LBFCO   47161-7  219 266  

3  06/09/2026 06:30 17:30 
Điện lực Cái 

Bè 

Tổ VH;  

XNDV Đồng 

Tháp; 

CtyThuận 

Phát; Cty 

Thịnh Vượng; 

Cty Tiến 

Trường Thịnh; 

Cty Bách 

Khoa; Cty Thái 

Hải.    

Phát quang cây xanh dự 

phòng lưới trung hạ thế,   

khắc phục tác tồn tại trên 

lưới điện   Hoán chuyến 

TBA non quá tải  CBM  

thiết bị và TBA; Di dời trụ 

điện; Lắp trạm; ĐTXD; 

SCL  

Từ trụ số 221 đến trụ số 

400  ( phân đoạn G35 đến 

G 34) dọc QL1A Phát 

tuyến 476MTh   

Xã Thanh Hưng, 

Mỹ Lợi, Mỹ Đức 

tây 

Cắt LBS G 35 Cắt DS G 

35-8. Cắt DSMV 

476MTh- 480CB/239.D14 

Trụ 239 Cắt LBSMV 

476MTh-480CB/239.D14 

Trụ 239 Cắt DSMV 

476CB-476MTh/221.D14 

Trụ 221 

20861 
11711

7 

Kêt hợp công tác 110 

kV  

4  08/09/2026 07:30 17:00 
Điện lực Cái 

Bè 
Tổ VHCB 

 NCS trạm Mỹ Đức Tây 3-

10   

Trụ 312/27/15/11 nhánh rẽ 

4789-7 tuyến  47131-7 

(Mỹ Đức Tây- Chùa Phật)  

Xã Mỹ Đức Tây Cắt1 LBFCO   4789-7  308 798  

5  08/09/2026 07:30 17:00 
Điện lực Cái 

Bè 
Tổ VHCB 

 NCS trạm Mỹ Đức Tây 3-

15   

Trụ 56/23/6 nhánh rẽ 

47341-7 tuyến  4763-7 

(MLA- Chùa Phật)  

Xã Mỹ Đức Tây Cắt1 LBFCO   47341-7  110 218.5  

6  10/09/2026 07:30 17:00 
Điện lực Cái 

Bè 
Tổ VHCB 

NCS trạm Mỹ Tân 1-5, thu 

hồi trụ không sử dụng   

Trụ 161&163  tuyến  

47141-7 ( Cổ Cò- Mỹ Tân)  
Xã Mỹ Thiện Cắt 3 LBFCO   47141-7  4698 

15228

.5 
 

7  10/09/2026 07:30 17:00 
Điện lực Cái 

Bè 
Tổ VHCB NCS trạm Mỹ Lợi A 3-6  

Trụ 85/9/1 nhánh rẽ 

47393-7  tuyến  4751-7 

( Cổ Cò- Mỹ Tân)  

Xã Mỹ Lợi Cắt 1 LBFCO   47393-7  156 370.5  

8  15/09/2026 07:30 17:00 
Điện lực Cái 

Bè 
Tổ VHCB 

 NCS trạm Mỹ Đức Đông 

2-25  

Trụ 284/35/16 nhánh rẽ 

47405-7 tuyến  4767-7 

(Mỹ Hưng C)  

Xã Mỹ Đức Tây Cắt 1 LBFCO   47405-7  229 646  

9  15/09/2026 07:30 17:00 
Điện lực Cái 

Bè 
Tổ VHCB NCS trạm Rạch Miễu 2   

Trụ 36/5 nhánh rẽ 47391-7  

tuyến  4751-7 ( Cổ Cò- 

Mỹ Tân)  

Xã Mỹ Lợi Cắt 1 LBFCO   47391-7  512 323  



STT 

Thời gian dự kiến công tác 

Đơn vị QLVH 
Đơn vị công 

tác 
Nội dung công tác Phạm vi công tác 

Địa điểm công 
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Số 
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điện 

Sản 

lượng 
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bị 
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Ngày 
Giờ bắt 

đầu 

Giờ kết 

thúc 

10  20/09/2026 06:30 17:30 
Điện lực Cái 

Bè 

Tổ VH;  

XNDV Đồng 

Tháp; 

CtyThuận 

Phát; Cty 

Thịnh Vượng; 

Cty Tiến 

Trường Thịnh; 

Cty Bách 

Khoa; Cty Thái 

Hải.    

Phát quang cây xanh dự 

phòng lưới trung hạ thế,   

khắc phục tác tồn tại trên 

lưới điện   Hoán chuyến 

TBA non quá tải  CBM  

thiết bị và TBA; Di dời trụ 

điện; Lắp trạm; ĐTXD; 

SCL  

Từ trụ số 221 đến trụ số 

400  ( phân đoạn G35 đến 

G 34) dọc QL1A Phát 

tuyến 476MTh   

Xã Thanh Hưng, 

Mỹ Lợi, Mỹ Đức 

Tây 

Cắt LBS G 35 Cắt DS G 

35-8. Cắt DSMV 

476MTh- 480CB/239.D14 

Trụ 239 Cắt LBSMV 

476MTh-480CB/239.D14 

Trụ 239 Cắt DSMV 

476CB-476MTh/221.D14 

Trụ 221   

20861 
11711

7 

Kêt hợp công tác 110 

kV  

Điện lực Cai Lậy           

1  04/09/2026 08:00 17:00 
Điện lực Cai 

Lậy 
Tổ QLVH 

Phát quang bảo trì lưới 

điện, băng keo mối hở 

Từ trụ 2-14 nhánh 47935-7 

Quý Lợi 
Phường Nhị Quý Cắt LBFCO 47935-7 179 360  

2  07/09/2026 08:00 17:00 
Điện lực Cai 

Lậy 
Tổ QLVH 

Phát quang bảo trì lưới 

điện, băng keo mối hở 

Từ trụ 2-9 nhánh 47931-7 

Đường Liên Ấp 
Phường Nhị Quý Cắt LBFCO 47931-7 346 720  

3  08/09/2026 08:00 17:00 
Điện lực Cai 

Lậy 
Tổ QLVH 

Phát quang bảo trì lưới điện 

băng keo mối hở 

Từ trụ 1-22 nhánh 47927-7 

Quý Thành 
Phường Nhị Quý Cắt LBFCO 47927-7 258 540  

4  09/09/2026 08:00 17:00 
Điện lực Cai 

Lậy 
Tổ QLVH 

Phát quang bảo trì lưới 

điện, băng keo mối hở 

Từ trụ 2-16 nhánh 47933-7 

Kênh 19/5 
Phường Nhị Quý Cắt LBFCO 47933-7 275 540  

5  10/09/2026 08:00 17:00 
Điện lực Cai 

Lậy 
Tổ QLVH Phát quang bảo trì lưới điện 

Từ trụ 1-15 nhánh 47917-7 

Mỹ Phú 
Xã Long Tiên Cắt LBFCO 47917-7 285 540  

6  11/09/2026 08:00 17:00 
Điện lực Cai 

Lậy 
Tổ QLVH Phát quang bảo trì lưới điện 

Từ trụ 2 - 26 nhánh 47921-

7 Huyện Lộ 35 
Xã Long Tiên Cắt LBFCO 47921-7 320 720  

7  26/09/2026 07:00 18:00 
Điện lực Cai 

Lậy 

Truyền Tải 

Đồng Tháp, 

ĐLCLA 

- Truyền Tải Đồng Tháp 

Thí nghiệm định kỳ MBT 

T3 - ĐLCLA bảo trì phát 

quang lưới điện, thi công 

công trình ĐTXD 

MBT T3, phát tuyến 

471CLa, 473CLa, 

475CLa, 477CLa,  

479CLa 

Phường Cai Lậy, 

Mỹ Phước Tây, 

Nhị Quý, Thạnh 

Phú 

Cắt MC 471CLa+DS 471-

3CLa/1C.D15, MC 

473CLa+DS473-

3CLa/1D.D15, MC 

475CLa+DS 475-

3CLa/1B.D15, MC 

477CLa+DS 477-

3CLa/1C.D15, MC 

479CLa/1A.D15 

53707 
19877

0 
 



STT 

Thời gian dự kiến công tác 
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Giờ bắt 

đầu 

Giờ kết 

thúc 

Điện lực Tân Phước          

1  04/09/2026 07:00 17:00 
Điện lực Tân 

Phước 
Tổ VH 

Khắc phục hệ thống đo 

đếm thay điện kế định bất 

thường, khắc phục khiếm 

khuyết lưới điện, phát 

quang hành lang lưới 

điện, kiểm tra khách hàng 

thuê QLVH 

Khu vực lưới điện Điện 

lực Tân Phước 

Khu vực lưới 

điện Điện lực 

Tân Phước 

Không cắt điện 0 0  

2  06/09/2026 07:00 11:30 
Điện lực Tân 

Phước 
Tổ VH 

Lắp điện kế tổng trạm 

công cộng 

Trạm bơm Ô 1 Rạch 

Đào, Xã Tân Phước 1, 

tỉnh Đồng Tháp 

Xã Tân Phước 1, 

tỉnh Đồng Tháp 

Cắt CB, FCO trạm bơm 

Ô1 Rạch Đào 
3 40  

3  06/09/2026 13:30 17:00 
Điện lực Tân 

Phước 
Tổ VH 

Lắp điện kế tổng trạm 

công cộng 

Trạm bơm Ô 3-4 Hưng 

Thạnh nhánh 47303-7, 

Xã Hưng Thạnh, tỉnh 

Đồng Tháp 

Xã Hưng Thạnh, 

tỉnh Đồng Tháp 

Cắt CB, FCO trạm bơm 

Ô 3-4 Hưng Thạnh 
5 24  

4  10/09/2026 06:00 18:00 
Điện lực Tân 

Phước 

Cty TNHH 

Ngọc Dung 1 

- Cty TNHH Ngọc Dung 

1, kéo dây sang dây trung 

hạ thế và TBA, phụ kiện, 

công trình cải tạo nâng 

cấp lưới điện khu vực 

Tân Phước; - Tổ VH Bảo 

trì khắc phục khiếm 

khuyết lưới điện, thay 

thùng tole mục 

Tuyến 47141-7 xã Tân 

Phước 1, tỉnh Đồng 

Tháp 

Xã Tân Phước 1, 

tỉnh Đồng Tháp 

Cắt Rec H141, 3DS 141-

8 
830 2832  

5  12/09/2026 07:00 17:00 
Điện lực Tân 

Phước 
Tổ VH 

Thay FCO, LBFCO, LA 

các tram biến áp phục vụ 

bảo trì thí nghiệm định kỳ 

thiết bị do ngành điện 

quản lý, thay thùng tole 

trạm mục 

Tuyến 47117-7 xã Tân 

Phước 3, tỉnh Đồng 

Tháp 

Xã Tân Phước 3, 

tỉnh Đồng Tháp 

Cắt Rec 47117, 3DS 1p 

47117-8 
1906 3290  

6  13/09/2026 06:00 18:00 
Điện lực Tân 

Phước 

Cty TNHH 

XLĐ Xuân 

Phát, Tổ VH 

- Cty TNHH XLĐ Xuân 

Phát sang dây trung hạ 

thế và TBA, phụ kiện, 

công trình cải tạo nâng 

cấp lưới điện khu vực 

Tân Phước; - Tổ VH Bảo 

trì khắc phục khiếm 

khuyết lưới điện, thay 

thùng tole mục  

Phân đoạn FH170 đến 

H27 

Phường Mỹ 

Phước Tây, tỉnh 

Đồng Tháp 

Tuyến 475CLa: Cắt LBS 

FH170, DS 3p FH 170-

8, trụ 131; Cắt DS 3p 

H27-7, trụ 60;  - Thiết bị 

thường mở: LBS H27 

2083 3312  
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7  21/09/2026 07:00 11:30 
Điện lực Tân 

Phước 
Tổ VH 

Lắp điện kế tổng trạm 

công cộng 

Trạm bơm Ô 1 Cóng 

bọng, Xã Hưng Thạnh, 

tỉnh Đồng Tháp 

Xã Hưng Thạnh, 

tỉnh Đồng Tháp 

Cắt CB, FCO trạm bơm 

Ô1 Cống bọng 
2 27  

8  21/09/2026 13:30 17:00 
Điện lực Tân 

Phước 
Tổ VH 

Lắp điện kế tổng trạm 

công cộng 

Trạm bơm Ô 2 Hưng 

Điền 47343-7, Xã Hưng 

Thạnh, tỉnh Đồng Tháp 

Xã Hưng Thạnh, 

tỉnh Đồng Tháp 

Cắt CB, FCO trạm bơm 

Ô1 Cống bọng 
2 24  

9  24/09/2026 07:30 11:30 
Điện lực Tân 

Phước 
Tổ VH 

Lắp điện kế tổng trạm 

công cộng 

Trạm bơm bơm Đội 5 

4757-7 xã Tân Phước 3 

tỉnh Đồng Tháp 

Xã Tân Phước 3, 

tỉnh Đồng Tháp 

Cắt CB, FCO trạm bơm 

Đội 5 
2 32  

10  25/09/2026 07:00 17:00 
Điện lực Tân 

Phước 
Tổ VH 

Thay FCO, LBFCO, LA 

các tram biến áp phục vụ 

bảo trì thí nghiệm định kỳ 

thiết bị do ngành điện 

quản lý, thay thùng tole 

trạm mục  

Tuyến 47333-7 xã Tân 

Phước 3, tỉnh Đồng 

Tháp 

Xã Tân Phước 3, 

tỉnh Đồng Tháp 

Cắt 3 LBFCO nhánh 

47333-7 
131 780  

11  26/09/2026 07:00 11:30 
Điện lực Tân 

Phước 
Tổ VH 

Lắp điện kế tổng trạm 

công cộng 

Trạm bơm tát Ô5 C-D 

Thạnh Mỹ 47129-7 xã 

Tân Phước 1, tỉnh Đồng 

Tháp 

Xã tân Phước 1, 

tỉnh Đồng Tháp 

Cắt CB, FCO trạm bơm 

tát Ô5 A-B Thạnh Mỹ 
2 77  

12  26/09/2026 13:30 17:00 
Điện lực Tân 

Phước 
Tổ VH 

Lắp điện kế tổng trạm 

công cộng 

Trạm bơm kênh Xáng 

Đồn 47409-7 xã Tân 

Phước 3, tỉnh Đồng 

Tháp 

Xã Tân Phước 3, 

tỉnh Đồng Tháp 

Cắt CB, FCO trạm bơm 

kênh Xáng Đồn 
2 81  

13  27/09/2026 06:00 18:00 
Điện lực Tân 

Phước 
ĐLTP 

(Kết hợp ĐLCT công 

tác)- Tổ VH bảo trì lưới 

điện, thí nghiệm CBM, 

khắc phục khiếm khuyết 

lưới điện, thay LBFCO, 

FCO, LA vận hành lâu 

năm  

Tuyến EH19 xã Hưng 

Thạnh, Tân Phước 1, 

tỉnh Đồng Tháp. 

Xã Hưng Thạnh, 

tỉnh Đồng Tháp 

Tuyến 475THu: Cắt Rec 

EH19, DS EH19-8 trụ 

70; Cắt LTD H113-8 trụ 

65; Cắt DS H121-8 trụ 

1. - Thiết bị thường mở: 

LBS H113; LBS H121; 

H131-7 

11114 9468  

Điện lực Châu Thành          

1  11/09/2026 07:30 15:00 
Điện lực Châu 

Thành 
Tổ QLVH 

Thay TU, TI trung áp định 

kỳ trạm Nguyễn Trung Hữu 

Nhánh rẽ 47787-7 Trần 

Hữu Dũng 
Xã Mỹ Tịnh An 

Cắt CB 3FCO Nguyễn 

Hữu Dũng 
2 3750  

2  11/09/2026 07:00 11:30 
Điện lực Châu 

Thành 
Tổ QLVH. 

Thay cáp bọc từ trụ 04 đến 

trụ 05 nhánh rẽ 4743-7 Gò 

Luỹ bị hỏng. 

Nhánh rẽ 4743-7 Gò Luỹ. Xã Long Định 
Cắt 03 LBFCO nhánh rẽ 

4743-7 Gò Luỹ 
2414 3375  
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3  13/09/2026 06:00 18:00 
Điện lực Châu 

Thành 

Công ty TNHH 

Ngọc Dung 1, 

Tổ QLVH và 

XNDV Điện 

lực Đồng Tháp 

Công ty TNHH Ngọc Dung 

1 dựng trụ BTLT 18m, lắp 

xà sứ kéo dây, sang trạm và 

hạ thế, khắc phục khiếm 

khuyết thuộc Công trình 

ĐTXD 2026. - Tổ QLVH 

và XNDV Điện lực Đồng 

Tháp sửa chữa bảo trì lưới 

và thí nghiệm (CBM) cấp 

độ 2 các trạm, thay định kỳ 

hệ thống đo đếm.  

Phân đoạn FL49-8+FL59-

8 Cai Lậy - Long Định. 

Xã Bình Trưng, 

Long Định. 

Tuyến 472CLa: Cắt LBS 

FL49-8 trụ 111, 03DS 1P 

FL49-8 tại trụ 110; - 

Tuyến 479CLa: Cắt 

Recloser FL59-8, 03LTD 

FL59-8 tại trụ 110. - Thiết 

bị đang mở: LBS L12 và 

DS L12-8a tại trụ 221, 

03LTD L21-8 tại trụ 175.   

10303 43440  

4  17/09/2026 07:30 15:00 
Điện lực Châu 

Thành 
Tổ QLVH 

Thay TU, TI trung áp định 

kỳ trạm Lê Ngọc Hoài 

Thương 

Nhánh rẽ 47774-7 Lê 

Ngọc Hoài Thương 
Xã Mỹ Tịnh An 

Cắt CB, 3FCO Lê Ngọc 

Hoài Thương 
1 1500  

5  20/09/2026 06:00 18:00 
Điện lực Châu 

Thành 

Tổ QLVH, 

XNDV Điện 

lực Đồng Tháp 

Kết hợp XNLĐ Cao Thế cắt 

điện công tác trạm 110kV 

Bình Đức - Điện lực Châu 

Thành sửa chữa bảo trì và 

phát quang lưới điện, thí 

nghiệm (CBM) các trạm và 

thiết bị.  

Tuyến 478BD, 473BĐ 

Song Thuận - Phú Phong. 

Xã Vĩnh Kim, 

Kim Sơn. 

XNLĐ Cao Thế cắt điện 

tuyến 478BĐ và 473BĐ, 

Điện lực Châu Thành mất 

điện sau đo ghi DL16, 

DL17 và kết hợp cắt điện 

công tác: - Cắt DS 3p 

DL17-8 tại trụ 43/23/1 

tuyến 473BĐ. - Cắt LBS 

FL76 và 03LTD FL76-8 

tại trụ 153 tuyến 478BĐ. 

9615 
16800

0 

Chuyển phân đoạn 

L33-8 đến L35-8 nhận 

điện PT 471MTo. - 

Điện lực Cai Lậy 

chuyển nguồn sau 

FL76-8. 

6  22/09/2026 07:30 17:00 
Điện lực Châu 

Thành 
Tổ QLVH 

Tháo gở trạm Thân Đức 2P, 

chuyển tải sang trạm Thân 

Đức 18P-4 - NCS trạm 

Thân Đức 18P-4 từ 

1x75kVA thành 2x50kVA 

Nhánh rẽ 47741-7 Thân 

Đức 18P 
Xã Châu Thành 

Cắt LBFCO Nhánh rẽ 

47741-7 Thân Đức 18P 
179 712.5  

7  24/09/2026 07:30 17:00 
Điện lực Châu 

Thành 
Tổ QLVH 

Thay TU, TI trung áp định 

kỳ trạm Việt Nam An Phú, 

Trần Phước Thành 

Nhánh rẽ Trần Phước 

Thành, 47270-7 Việt Nam 

An Phú 

Xã Mỹ Tịnh An 

Cắt CB, 3FCO Nhánh rẽ 

Trần Phước Thành, 47270-

7 Việt Nam An Phú 

0 0  

8  27/09/2026 06:00 18:00 
Điện lực Châu 

Thành 

ĐLTP; Tổ 

QLVH 

 ĐLTP công tác   - Tổ VH 

thay trụ số 8a lưới hạ áp 

hỗn hợp trạm UB.Tân Hội 

Đông Thay định kỳ HTĐĐ; 

thí nghiệm CBM; Phát 

quang lưới điện 

Tuyến E18-8 Phú Mỹ Xã Tân Hương 

Tuyến 475THu: Cắt LBS 

E18, 3LTD E18-8 tại trụ 

số 2 

2803 24000  
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mất 

điện 

Sản 

lượng 

điện 

bị 

mất 

kWh 

Ghi chú 

Ngày 
Giờ bắt 

đầu 

Giờ kết 

thúc 

9  27/09/2026 07:30 17:00 
Điện lực Châu 

Thành 
Tổ QLVH 

Thay TU, TI trung áp định 

kỳ trạm Đô thị Môi trường, 

Nước đá Khang Thịnh 

Nhánh rẽ 47381-7 Đô thị 

Môi trường, 47845-7 

Nước đá Khang Thịnh 

Xã Tân Hương 

Cắt 3LBFCO Nhánh rẽ 

47381-7 Đô thị Môi 

trường, 47845-7 Nước đá 

Khang Thịnh 

2 3800  

10  29/09/2026 08:00 16:00 
Điện lực Châu 

Thành 

Tổ QLVH; 

Hotline 
NCS trạm Thân Đức 13 

Nhánh rẽ 4732-7 Thân 

Đức 
Xã Châu Thành 

OFF RL79 MC 473MTo; 

Khóa chức năng tự đóng 

lại recloser E2; Cắt FCO 

NCS trạm Thân Đức 13 

84 400  

Điện lực Mỹ Tho          

1  04/09/2026 07:00 17:00 
Điện lực Mỹ 

Tho 

Cty 19/5 + Tổ 

QLVH 

Dựng trụ, kéo dây trung áp   

Bảo trì phát quang hành 

lang tuyến  

Lưới hạ trung áp sau NR 

47306-7, tuyến 474BĐ  

Một phần Tỉnh Lộ 

870 phường 

Trung An, xã 

Long Hưng  

Tuyến 471MTo; Cắt 3 

LBFCO 47306-7  
342 2810  (ĐTXD) 

2  05/09/2026 07:00 17:00 
Điện lực Mỹ 

Tho 
Cty 19/5 Thay dây hạ áp  

Lưới hạ áp trạm Ấp 8 

Trung An, tuyến 472MTo  

Một phần Tỉnh Lộ 

870B, Phường 

Trung An  

Cắt CB + 3 FCO trạm Ấp 

8 Trung An  
280 2250  (ĐTXD) 

3  06/09/2026 06:30 17:30 
Điện lực Mỹ 

Tho 

Cty 19/5 + Tổ 

QLVH + 

XNDVĐLĐT 

Dựng trụ, lắp trạm, NCS lên 

250kVA , thu hồi trạm cũ   

Phát quang bảo trì lưới 

điện, tháo 3LTD   

Tuyến 473MTo; Lưới 

trung, hạ áp sau D7-8 đến 

D36-8, đến D350-8 đến 

DE3-8, tuyến 473MTo  

Một phần Quốc 

Lộ 1A , thuộc 

phường Trung 

An.  

Tuyến 473MTo; Cắt LBS 

D7. DS3P D7-8 (trụ 30), 

Cắt DS 3P D36-8 , LBS 

D36 (T/Mở, trụ 39); Cắt 

DS (T/mở trụ 46/4); Cắt 

LBS DE3, DE3-8 (Châu 

Thành)  

1526 28457  (ĐTXD) 

4  07/09/2026 07:00 17:00 
Điện lực Mỹ 

Tho 

Cty 19/5 + Tổ 

QLVH 

Dựng trụ kéo dây trung áp , 

kết lưới, lắp trạm + Phát 

quang bảo trì lưới điện  

Lưới hạ, trung áp sau NR 

47803-7, tuyến 476MTo  

Một phần Khu 

phố 8, phường 

Đạo Thạnh  

Tuyến 476MTo; Cắt 

3LBFCO 47803-7  
522 4950  (ĐTXD) 

5  08/09/2026 07:00 17:00 
Điện lực Mỹ 

Tho 

Cty 19/5 + Tổ 

QLVH 

Dựng trụ, kéo dây trung áp   

Bảo trì phát quang hành 

lang tuyến  

Lưới hạ trung áp sau NR 

4742-7, tuyến 474BĐ  

Một phần tỉnh lộ 

870 phường 

Trung An, xã 

Vĩnh Kim  

Tuyến 474BĐ; Cắt LBS 

4742, Cắt 03 LBFCO 

4742-7  

2531 35370  (ĐTXD) 

6  09/09/2026 07:00 17:00 
Điện lực Mỹ 

Tho 
Cty 19/5 

Kéo dây hạ, trung áp, lắp 

trạm  

Lưới hạ áp trạm Nguyễn 

Trung Trực tuyến 471MT  

Một phần đường 

Nguyễn Trung 

Trực, Anh Giác, 

phường Mỹ 

Phong  

Tuyến 471MT; Cắt CB + 

3FCO trạm Nguyễn Trung 

Trực   

575 5670  (ĐTXD) 



STT 

Thời gian dự kiến công tác 

Đơn vị QLVH 
Đơn vị công 

tác 
Nội dung công tác Phạm vi công tác 

Địa điểm công 

tác 
Biện pháp an toàn 

Số 

lượng 

k/h 

mất 

điện 

Sản 

lượng 

điện 

bị 

mất 

kWh 

Ghi chú 

Ngày 
Giờ bắt 

đầu 

Giờ kết 

thúc 

7  10/09/2026 07:00 17:00 
Điện lực Mỹ 

Tho 
Cty 19/5 Dựng trụ, kéo dây hạ áp  

Lưới hạ áp trạm Ty Lương 

Thực, tuyến 473MTo  

Một phần  Quốc 

Lộ 1A, phường 

Trung An  

Tuyến 473MTo; Cắt 

CB+3FCO Ty Lương 

Thực, CB+3FCo trạm Khu 

Nhà Ở Trung Lương  

2 3600  (ĐTXD) 

8  11/09/2026 07:00 17:00 
Điện lực Mỹ 

Tho 
Cty 19/5 

Dựng trụ, kéo dây hạ trung 

áp, lắp trạm   

Lưới trung, hạ áp sau NR 

47201-7, tuyến 476MTo  

Một phần phường 

Mỹ Tho, Mỹ 

Phong  

Cắt 03 LBFCO 47201-7  415 6790  (ĐTXD) 

9  12/09/2026 07:00 17:00 
Điện lực Mỹ 

Tho 
Cty 19/5 

NCS trạm Thủy Lợi 6 từ 

100kVA lên 250kVA  

Tại trạm Thủy Lợi 6, 

tuyến 474CG  

Nột phần Quốc 

Lộ 50, phường 

Mỹ Phong  

Tuyến 474CG; Cắt 

CB+3FCO trạm Thủy Lợi 

6  

60 900  (ĐTXD) 

10  13/09/2026 06:30 17:00 
Điện lực Mỹ 

Tho 
 Tổ QLVH 

Thay LTD bằng DS 1P; 

D342-8a; D342-8b, bảo trì 

lưới + phát quang  

Tuyến 473CG sau D353-8, 

đến D 354-8  

Một phần  

phường Mỹ 

Phong  

Tuyến 473CG; Cắt LBS 

D353, 3DS 1p D353-8 (trụ 

140); Cắt LBS D354, cắt 

3LTD D354-8 (trụ 127)  

572 
16314

9 
 

11  14/09/2026 07:00 17:00 
Điện lực Mỹ 

Tho 
Cty 19/5 

Kéo dây hạ áp, sang tải qua 

trạm mới  

Lưới hạ áp trạm Ao cá Hai 

Sữa, tuyến 473MTo  

Một phần Quốc 

Lộ 1A, phường 

Trung An  

Tuyến 473MTo; Cắt 

CB+FCO trạm Ao Cá Hai 

Sữa  

26 450  (ĐTXD) 

12  15/09/2026 07:00 17:00 
Điện lực Mỹ 

Tho 
Cty 19/5 

Kéo dây hạ áp, sang tải qua 

trạm mới  

Lưới hạ áp trạm Ao Cá 1, 

tuyến 473MTo  

Một phần Quốc 

Lộ 1A, phường 

Trung An  

Tuyến 473MTo; Cắt 

CB+FCO trạm Ao Cá 1  
142 670  (ĐTXD) 

13  17/09/2026 07:00 17:00 
Điện lực Mỹ 

Tho 

Cty 19/5 + Tổ 

QLVH 

Dựng trụ, kéo dây hạ, trung 

áp, lắp trạm; Bảo trì, phát 

quang hành lang tuyến  

Lưới hạ, trung áp sau NR 

47296-7 tuyến 476MTo  

Một phần Ấp 5, 

xã Long Hưng  
Cắt 3LBFCO NR 47296-7  609 7480  (ĐTXD) 

14  18/09/2026 07:00 13:00 
Điện lực Mỹ 

Tho 
Tổ QlVH 

 Bảo trì, phát quang hành 

lang tuyến  

Lưới hạ, trung áp sau NR 

47300-7  tuyến 472MTo  

Một phần Ấp 3,  

xã Long Hưng  
Cắt 3LBFCO NR 47300-7  609 4494  

15  20/09/2026 06:00 18:00 
Điện lực Mỹ 

Tho 

Cty 19/5 + Tổ 

QLVH 

Dựng trụ 14m; Thay dây 

trung áp ACX 185mm2 

tuyến 476MTo từ trụ 118-

133, kéo dây kết lưới trạm 

250kVA (ĐTXD 2026); Tổ 

QLVH; Thay LBFCO D55-

7 thành LBS +DS; bảo trì, 

phát quang lưới điện   

Tuyến 476MT2 sau D50-8 

đến D52-8 đến D96-8, đến 

D55-7; Tuyến 471MT sau 

D11-8 đến D9-8; Tuyến 

473CG sau DC42-8 đến 

D353-8, đên D52-8; Tuyến 

474CG sau DC15-8 đến 

D9-8  

Một phần phường 

Mỹ Tho, phường 

Mỹ Phong  

Tuyến 476MT2; Cắt Rec 

D50 (trụ 69), 3DS 1P D50-

8 (trụ 77); Cắt D96 (trụ 

128), DS3P D96-8 (tru 

129),Tuyến 471MT; Cắt 

Rec D11, 03 LTD D11-8 

(trụ 79), Tuyến 473CG; 

Cắt LBS DC42; 3DS 1P 

D42-8 (Chợ Gạo TT); Cắt 

LBS D353, 3DS 1p D353-

8 (trụ 140); Tuyến 474CG; 

Cắt LBS DC15; DS3P 

DC15-8 (Chợ Gạo TT)  

15620 
52060

8 

Chuyển tải Sau D353-

8, D96-8  



STT 

Thời gian dự kiến công tác 

Đơn vị QLVH 
Đơn vị công 

tác 
Nội dung công tác Phạm vi công tác 

Địa điểm công 

tác 
Biện pháp an toàn 

Số 

lượng 

k/h 

mất 

điện 

Sản 

lượng 

điện 

bị 

mất 

kWh 

Ghi chú 

Ngày 
Giờ bắt 

đầu 

Giờ kết 

thúc 

16  21/09/2026 07:00 17:00 
Điện lực Mỹ 

Tho 
Cty 19/5 

Dựng trụ, kéo dây hạ, trung 

áp, lắp trạm (Công trình 

ĐTXD 2026)  

Lưới hạ, trung áp sau NR 

47807-7 tuyến 476MTo  

Một phần đường 

Trần Văn Hiển, 

phường Trung An  

Cắt 3LBFCO NR 47807-7  363 5850  

17  24/09/2026 07:00 17:00 
Điện lực Mỹ 

Tho 

Tổ QLVH + 

Cty Thuận 

Tiến 

Dời trạm + lưới trung, hạ áp 

(công trình mở rộng lộ 

phường Thới Sơn) + Bảo 

trì, phát quang  

Lưới trung, hạ áp sau 

D151-7, tuyến 472BT  

Toàn bộ khu vực 

Cồn Thới Sơn, 

thuộc phường 

Thới Sơn.  

Tuyến 472BT; Cắt Rec 

D151 (trụ 3), Cắt 03 

LBFCO D151-7 (trụ 1)  

2764 
13050

0 
 

18  27/09/2026 06:30 17:30 
Điện lực Mỹ 

Tho 

Cty 19/5 + Tổ 

QLVH  

Dựng trụ, lắp trạm, NCS lên 

250kVA, thu hồi trạm cũ, 

kéo dây hạ áp  (ĐTXD) + 

Dời D12, D12-8,  Phát 

quang bảo trì lưới điện  

Tuyến 476MTo; từ trạm 

đến D102-8, đến  4790-7 

(T/mở) ; Tuyến 478MTo; 

từ  trạm  đến D104-8, đến 

D19-8 (T/mở)  

Một phần khu vực 

phường Trung 

An, phường Đạo 

Thạnh, phường 

Thới Sơn  

Tuyến 478MTo; Cắt MC 

478, CD 478-7 (trạm 

MT2), Cắt LBS D104, 

DS3P D104-8 (trụ 83), 

Tuyến 476MTo. Cắt MC 

476, CD 476-7 (trạm 

MT2), Cắt LBS D102, 

3LTD D102-8 (`trụ 5), 

LBFCO 4790-7 (T/mở), 

LBS D19, 3DS 1P D19-8 

(T/mở)  

11480 
23487

2 

Chuyển tải Sau D102-

8, D104-8 

19  30/09/2026 07:00 17:00 
Điện lực Mỹ 

Tho 

Cty 19/5 + Tổ 

QLVH 

Dựng trụ, kéo dây trung áp  

(Công trình ĐTXD 2026) + 

Bảo trì phát quang hành 

lang tuyến  

Lưới hạ trung áp sau NR 

4742-7, tuyến 474BĐ  

Một phần tỉnh lộ 

870 phường 

Trung An, xã 

Vĩnh Kim  

Tuyến 474BĐ; Cắt LBS 

4742, Cắt 03 LBFCO 

4742-7  

2531 39300  

Điện lực Chợ Gạo          

1  
01/09/2026 07:00 11:30 

Điện lực Chợ 

Gạo Tổ QLVH Thay thùng tole trạm bị mụt Trạm Dũng Sĩ Xóm Ao 1 

Xã Lương Hòa 

Lạc 

Cắt FCO tarm5 Dũng Sĩ 

Xóm Ao 1 42 113  

2  
05/09/2026 07:00 11:30 

Điện lực Chợ 

Gạo Tổ QLVH Thay thùng tole trạm bị mụt Trạm Bình Khương 2 

Xã An Thạnh 

Thủy 

Cắt FCO trạm Bình 

Khương 2 147 338  

3  
05/09/2026 13:30 17:00 

Điện lực Chợ 

Gạo Tổ QLVH Thay thùng tole trạm bị mụt Tram5 Bình Khương 2A 

Xã An Thạnh 

Thủy 

Cắt FCO trạm Bình 

Khương 2A 81 175  

4  
07/09/2026 07:00 11:30 

Điện lực Chợ 

Gạo Tổ QLVH 

Thay FCO trạm vận hành 

lâu năm 

Trạm kinh Lộ Mới, Bình 

Phong Xã Chợ gạo Cắt 03LBFCO 4717-7 1759 12812  

5  
08/09/2026 07:00 09:00 

Điện lực Chợ 

Gạo Tổ QLVH 

Thay FCO trạm vận hành 

lâu năm Trạm Nhơn Hòa 1 Xã Bình Ninh Cắt LBFCO 47177-7 187 250  



STT 

Thời gian dự kiến công tác 

Đơn vị QLVH 
Đơn vị công 

tác 
Nội dung công tác Phạm vi công tác 

Địa điểm công 

tác 
Biện pháp an toàn 

Số 

lượng 

k/h 

mất 

điện 

Sản 

lượng 

điện 

bị 

mất 

kWh 

Ghi chú 

Ngày 
Giờ bắt 

đầu 

Giờ kết 

thúc 

6  
09/09/2026 07:00 11:30 

Điện lực Chợ 

Gạo Tổ QLVH Thay thùng tole trạm bị mụt Trạm Bình Khương 2C 

Xã An Thạnh 

Thủy 

Cắt FCO trạm Bình 

Khương 2C 139 392  

7  
09/09/2026 13:30 17:00 

Điện lực Chợ 

Gạo Tổ QLVH Thay thùng tole trạm bị mụt 

Trạm Bình Phú 2, Phú 

Bình 2 

Xã An Thạnh 

Thủy 

Cắt FCO trạm Bình Phú 1, 

Phú Bình 2 186 350  

8  
10/09/2026 07:00 11:30 

Điện lực Chợ 

Gạo Tổ QLVH 

Thay FCO trạm vận hành 

lâu năm 

Trạm Kinh Nổi, Kinh Nổi 

1 Xã Chợ Gạo 

Cắt FCO 47131-7, 47205-

7 531 2417  

9  
15/09/2026 07:00 11:30 

Điện lực Chợ 

Gạo Tổ QLVH Thay thùng tole trạm bị mụt Trạm Ngã Tư Kênh 

Xã An Thạnh 

Thủy 

Cắt FCO trạm Ngã Tư 

kênh 122 450  

10  
15/09/2026 13:30 17:00 

Điện lực Chợ 

Gạo Tổ QLVH Thay thùng tole trạm bị mụt Trạm Cầu Cống 3 

Xã An Thạnh 

Thủy Cắt FCO trạm Cầu Cống 3 0 172  

11  
17/09/2026 07:00 11:30 

Điện lực Chợ 

Gạo Tổ QLVH Thay thùng tole trạm bị mụt Trạm Bình Quới 1 

Xã An Thạnh 

Thủy Cắt FCO trạm Bình Quới 1 103 338  

12  
17/09/2026 13:30 17:00 

Điện lực Chợ 

Gạo Tổ QLVH Thay thùng tole trạm bị mụt Trạm Bình Quới 2 

Xã An Thạnh 

Thủy Cắt FCO trạm Bình Quới 2 58 88  

13  
19/09/2026 07:00 11:30 

Điện lực Chợ 

Gạo Tổ QLVH Thay thùng tole trạm bị mụt Trạm Bình Thọ Đông 1 

Xã An Thạnh 

Thủy 

Cắt FCO trạm Bình Thọ 

Đông 1 45 167  

14  
19/09/2026 13:30 17:00 

Điện lực Chợ 

Gạo Tổ QLVH Thay thùng tole trạm bị mụt Trạm Bình Thọ Thượng 

Xã An Thạnh 

Thủy 

Cắt FCO trạm Bình Thọ 

Thượng 103 175  

15  
20/09/2026 07:00 13:00 

Điện lực Chợ 

Gạo Tổ QLVH 

Thay FCO trạm vận hành 

lâu năm Nhánh rẽ 3 pha kênh Số 7 Xã Chợ gạo 

Cắt LBS C275, DS C275-

8 2010 21630  

16  
21/09/2026 07:00 11:30 

Điện lực Chợ 

Gạo Tổ QLVH Thay thùng tole trạm bị mụt Trạm Thanh Bình 2 

Xã Lương Hòa 

lạc 

Cắt FCO trạm Thanh Bình 

2 97 450  

17  
21/09/2026 13:30 17:00 

Điện lực Chợ 

Gạo Tổ QLVH Thay thùng tole trạm bị mụt Trạm Lộ Dương 

Xã Lương Hòa 

Lạc Cắt FCO trạm Lộ Dương 22 88  

18  
22/09/2026 13:30 17:00 

Điện lực Chợ 

Gạo Tổ QLVH 

Thay FCO trạm vận hành 

lâu năm 

Trạm Xóm Thường, bến 

Lội Xã Chợ gạo 

Cắt LBFCO 47964-7, 

47291-7 1120 4592  

Điện lực Vĩnh Bình          

1  01/07/2026 07:30 17:00 
Điện lực Vĩnh 

Bình 
Tổ QLVH 

 - Kiểm tra định kỳ đường 

dây và TBA, Recloser, 

LBS, tụ bù, FCI. 

 + PT 474GCT: từ B97 

đến B7, B49, 47357-7;   + 

PT 475GCT: từ B32 đến 

B33, B35;   + PT 472GCT: 

Từ B45 đến B6, B10. 

Các xã: Vĩnh 

Bình, Đồng Sơn, 

Phú Thành 

Không cắt điện  0 0  



STT 

Thời gian dự kiến công tác 

Đơn vị QLVH 
Đơn vị công 

tác 
Nội dung công tác Phạm vi công tác 

Địa điểm công 

tác 
Biện pháp an toàn 

Số 

lượng 

k/h 

mất 

điện 

Sản 

lượng 

điện 

bị 

mất 

kWh 

Ghi chú 

Ngày 
Giờ bắt 

đầu 

Giờ kết 

thúc 

2  01/07/2026 07:30 17:00 
Điện lực Vĩnh 

Bình 
Tổ QLVH 

 - Kiểm tra định kỳ đường 

dây và TBA, Recloser, 

LBS, tụ bù 

 + PT 474GCT: Trục chính 

và nhánh rẽ từ B49 đến 

B131, B129, BI238;   + PT 

475GCT: Trục chính và 

nhánh rẽ từ B31 đến B32, 

B40, IB5, B131;   + PT 

480GC: Từ IB73 đến B27, 

B10. 

Các xã: Đồng 

Sơn, Phú Thành, 

Vĩnh Bình  

Không cắt điện  0 0  

3  01/07/2026 07:30 17:00 
Điện lực Vĩnh 

Bình 
Tổ QLVH 

 - Kiểm tra định kỳ đường 

dây và TBA, Recloser, 

LBS, tụ bù 

  + PT 477GCT: Trục 

chính và nhánh rẽ từ B9 

đến B21;   + PT 479GCT: 

Từ BC203 đến BK25. 

Các xã: Đồng 

Sơn, Phú Thành, 

Vĩnh Bình  

Không cắt điện  0 0  

4  02/07/2026 07:30 17:00 
Điện lực Vĩnh 

Bình 
Tổ QLVH 

 - Kiểm tra định kỳ đường 

dây và TBA, Recloser, 

LBS, tụ bù 

Từ DS 475GCT-8 đến 

B31; Từ DS 477GCT-8 

đến B6, B9; Từ DS 

472GCT-8 đến B45;  Từ 

DS 474GCT-8 đến B97;   

+ PT 478GCT: Trục chính 

và nhánh rẽ từ DS 

478GCT-8 đến BC115;   + 

PT 479GCT: Trục chính 

và nhánh rẽ từ DS 

479GCT-8 đến BC41, 

BC8;   + PT 473GCT: 

Trục chính và nhánh rẽ từ 

DS 473GCT-8 đến BC22. 

Các xã: Vĩnh 

Bình, Đồng Sơn  
Không cắt điện  0 0  

5  02/07/2026 07:30 17:00 
Điện lực Vĩnh 

Bình 
Tổ QLVH 

 - Kiểm tra định kỳ đường 

dây và TBA, Recloser, 

LBS, tụ bù 

+ PT 475GCT: Trục chính 

và nhánh rẽ từ B40 đến 

B38, B63, B25;   + PT 

475GCT: Trục chính và 

nhánh rẽ từ B35 đến B21, 

B63;   + PT 480GC: Từ 

B27 đến B25. 

Các xã: Vĩnh 

Hựu, Long Bình, 

Phú Thành  

Không cắt điện  0 0  

6  04/07/2026 06:00 18:00 
Điện lực Vĩnh 

Bình 

Công ty An 

Đức Thịnh, 

ĐLVB 

Thi công công trình ĐTXD 

2026 

Phân đoạn B31 đến B32, 

B40, IB5 

xã Đồng Sơn, 

Vĩnh Bình, Phú 

Thành 

- Tuyến 475GCT: Cắt 

B31, B31-8, B32, B32-8, 

B40, B40-8, IB5-8, B131-

8; - Tuyến 480GC: Cắt 

IB73, IB73-8; - Tuyến 

472GCT: Cắt B45, B45-8. 

4049 10425 
- Chuyển tải sau B32, 

B40. 



STT 

Thời gian dự kiến công tác 

Đơn vị QLVH 
Đơn vị công 

tác 
Nội dung công tác Phạm vi công tác 

Địa điểm công 

tác 
Biện pháp an toàn 

Số 

lượng 

k/h 

mất 

điện 

Sản 

lượng 

điện 

bị 

mất 

kWh 

Ghi chú 

Ngày 
Giờ bắt 

đầu 

Giờ kết 

thúc 

7  05/07/2026 06:00 18:00 
Điện lực Vĩnh 

Bình 

Công ty AĐT, 

Cty 19/5, 

ĐLVB 

- Thi công trình ĐTXD 

2026; - Phát hoang, bảo trì 

lưới điện. 

 Từ trụ 09 đến 61 Phân 

đoạn 475GCT-8 đến B31, 

B31-8; 477GCT-8 đến B6, 

B6-8, B9, B9-8. 

xã Vĩnh Bình 

- Tuyến 477GCT: Cắt MC 

477GCT; Cắt DS 

477GCT-8 tại trụ 01; Cắt 

LBS B9+DS B9 tại trụ 

63/1, Cắt 3 LTD B6-8; - 

Tuyến 475GCT: Cắt MC 

475GCT; Cắt DS 

475GCT-8 tại trụ 02; Cắt 

LBS B31+DS B31 tại trụ 

65. - Các thiết bị thường 

mở: B6, B7, B7-8 

3456 6660 
- Chuyển tải sau B11, 

B31. 

8  09/07/2026 07:00 17:00 
Điện lực Vĩnh 

Bình 

Công ty AĐT, 

Cty 19/5, 

ĐLVB 

Thi công công trình ĐTXD 

2026 
Phân đoạn B49 đến B26 xã Phú Thành 

Tuyến 474GCT: Cắt B49, 

B49-8, B26, B26-8 
3028 8446 Chuyển tải sau B26 

9  12/07/2026 06:00 18:00 
Điện lực Vĩnh 

Bình 

Công ty AĐT, 

Công ty 19/5, 

ĐLVB 

- Công ty AĐT, công ty 

19/5: Thi công Công trình 

ĐTXD 2026; - ĐLVB: Bảo 

trì đầu cáp ngầm tại sau MC 

hộp bộ các phát tuyến. 

- Tuyến 473GCT: Từ sau 

MC 473GCT đến BC22; - 

Tuyến 475GCT: Từ sau 

MC 475GCT đến B1; - 

Tuyến 477GCT: Từ sau 

MC 477GCT đến B15, 

B33; - Tuyến 479GCT: Từ 

sau MC 479GCT đến 

BC41, BC8; - Tuyến 

472GCT: Từ sau MC 

472GCT đến B16; - Tuyến 

474GCT: Từ sau MC 

474GCT đến B49; - Tuyến 

476GCT: Từ sau MC 

476GCT đến 476GCT-8; - 

Tuyến 485GCT: Từ sau 

MC 478GCT đến BC115; 

xã Vĩnh Bình, 

Đồng Sơn 

- Tuyến 473GCT: Từ sau 

MC 473GCT đến BC22; - 

Tuyến 475GCT: Từ sau 

MC 475GCT đến B1; - 

Tuyến 477GCT: Từ sau 

MC 477GCT đến B15, 

B33; - Tuyến 479GCT: Từ 

sau MC 479GCT đến 

BC41, BC8; - Tuyến 

472GCT: Từ sau MC 

472GCT đến B16; - Tuyến 

474GCT: Từ sau MC 

474GCT đến B49; - Tuyến 

476GCT: Từ sau MC 

476GCT đến 476GCT-8; - 

Tuyến 478GCT: Từ sau 

MC 478GCT đến BC115; 

30522 
11163

7 

Chuyển tải sau B15, 

B1, B49 

10  19/07/2026 06:00 18:00 
Điện lực Vĩnh 

Bình 

Công ty AĐT, 

Cty 19/5, 

ĐLVB 

Thi công Công trình ĐTXD 

2026 

 Từ trụ 09 đến 61 Phân 

đoạn 475GCT-8 đến B31, 

B31-8; 477GCT-8 đến B9, 

B9-8, B6-8. 

xã Vĩnh Bình, 

Đồng Sơn 

- Tuyến 477GCT: Cắt MC 

477GCT; Cắt DS 

477GCT-8, Cắt LBS 

B9+DS B9, 3LTD B6-8; - 

Tuyến 475GCT: Cắt MC 

475GCT; Cắt DS 

475GCT-8; Cắt LBS 

B31+DS B31.  

3456 6660 
- Chuyển tải sau B9, 

B31. 



STT 

Thời gian dự kiến công tác 

Đơn vị QLVH 
Đơn vị công 

tác 
Nội dung công tác Phạm vi công tác 

Địa điểm công 

tác 
Biện pháp an toàn 

Số 

lượng 

k/h 

mất 

điện 

Sản 

lượng 

điện 

bị 

mất 

kWh 

Ghi chú 

Ngày 
Giờ bắt 

đầu 

Giờ kết 

thúc 

11  20/07/2026 07:30 17:00 
Điện lực Vĩnh 

Bình 
Tổ QLVH  - Phát hoang lưới điện  

- PT 475GCT: Phân đoạn 

475GCT-8 đến B31; - PT 

477GCT: Phân đoạn 

477GCT-8 đến B6, B9; - 

PT 472GCT: Phân đoạn 

472GCT-8 đến B45; - PT 

474GCT: Phân đoạn 

474GCT-8 đến B97; - PT 

478GCT: Phân đoạn 

478GCT-8 đến BC115; - 

PT 479GCT: Phân đoạn 

479GCT-8 đến BC41, 

BC8; Nhánh rẽ BC20. 

Các xã: Vĩnh 

Bình, Đồng Sơn  
Không cắt điện  0 0  

12  21/07/2026 07:30 17:00 
Điện lực Vĩnh 

Bình 
Tổ QLVH  - Phát hoang lưới điện  

  + PT 477GCT: Trục 

chính và nhánh rẽ từ B9 

đến B21;   + PT 479GCT: 

Từ BC203 đến BK25. 

Các xã: Vĩnh 

Bình, Vĩnh Hựu, 

Long Bình  

Không cắt điện  0 0  

13  22/07/2026 07:30 17:00 
Điện lực Vĩnh 

Bình 
Tổ QLVH  - Phát hoang lưới điện 

PT 474GCT: Từ B49 đến 

B131, B129, BI238; + PT 

475GCT: Từ B31 đến 

B32, B40, IB5, B131;   + 

PT 480GC: Từ IB73 đến 

B27, B10. 

Các xã: Đồng 

Sơn, Phú Thành, 

Vĩnh Bình 

Không cắt điện  0 0  

14  23/07/2026 07:30 17:00 
Điện lực Vĩnh 

Bình 
Tổ QLVH  - Phát hoang lưới điện  

  + PT 474GCT: Trục 

chính và nhánh rẽ từ B97 

đến B7, B49, 47357-7;   + 

PT 475GCT: Trục chính 

và nhánh rẽ từ B32 đến 

B33, B35;   + PT 472GCT: 

Từ B45 đến B6, B10. 

Các xã: Vĩnh 

Bình, Đồng Sơn, 

Phú Thành  

Không cắt điện  0 0  

15  24/07/2026 07:30 17:00 
Điện lực Vĩnh 

Bình 
Tổ QLVH  - Phát hoang lưới điện  

"  + PT 475GCT: Trục 

chính và nhánh rẽ từ B40 

đến B38, B63, B25;   + PT 

475GCT: Trục chính và 

nhánh rẽ từ B35 đến B21, 

B63;   + PT 480GC: Từ 

B27 đến B25. 

Các xã: Vĩnh 

Hựu, Long Bình, 

Phú Thành  

Không cắt điện 0 0  



STT 

Thời gian dự kiến công tác 

Đơn vị QLVH 
Đơn vị công 

tác 
Nội dung công tác Phạm vi công tác 

Địa điểm công 

tác 
Biện pháp an toàn 

Số 

lượng 

k/h 

mất 

điện 

Sản 

lượng 

điện 

bị 

mất 

kWh 

Ghi chú 

Ngày 
Giờ bắt 

đầu 

Giờ kết 

thúc 

Điện lực Gò Công          

1  04/09/2026 07:30 11:30 
Điện lực Gò 

Công 

Tồ Quản lý vận 

hành 

Bảo trì và đóng tiếp đất 

trạm Bình Thành 2  

 Lưới hạ áp thuộc trạm 

Bình Thành 2 - 

PT474GCT  

Phường Bình 

Xuân 

 - Cắt CB và FCO trạm 

Bình Thành 2.  
110 197  

2  04/09/2026 07:30 11:30 
Điện lực Gò 

Công 

Tồ Quản lý vận 

hành 

Bảo trì và đóng tiếp đất 

trạm Bình Thành 7  

 Lưới hạ áp thuộc trạm 

Bình Thành 7 - 

PT474GCT  

Phường Bình 

Xuân 

 - Cắt CB và FCO trạm 

Bình Thành 7.  
72 197  

3  04/09/2026 12:30 17:30 
Điện lực Gò 

Công 

Tồ Quản lý vận 

hành 

Bảo trì và đóng tiếp đất 

trạm Cầu Bình Thành 1  

 Lưới hạ áp thuộc trạm 

Cầu Bình Thành 1 - 

PT474GCT  

Phường Bình 

Xuân 

 - Cắt CB và FCO trạm 

Cầu Bình Thành 1  
42 247  

4  04/09/2026 12:30 17:30 
Điện lực Gò 

Công 

Tồ Quản lý vận 

hành 

Bảo trì và đóng tiếp đất 

trạm Xóm Mới 1  

 Lưới hạ áp thuộc trạm 

Xóm Mới 1 - PT474GCT  

Phường Bình 

Xuân 

 - Cắt CB và FCO trạm 

Xóm Mới 1  
34 247  

5  04/09/2026 12:30 17:30 
Điện lực Gò 

Công 

Tồ Quản lý vận 

hành 

Bảo trì và đóng tiếp đất 

trạm Xóm Mới 5  

 Lưới hạ áp thuộc trạm 

Xóm Mới 5 - PT474GCT  

Phường Bình 

Xuân 

 - Cắt CB và FCO trạm 

Xóm Mới 5.  
52 247  

6  05/09/2026 07:30 11:30 
Điện lực Gò 

Công 

Tồ Quản lý vận 

hành 

Bảo trì và đóng tiếp đất 

trạm Xóm Cò 1  

 Lưới hạ áp thuộc trạm 

Xóm Cò 1 - PT474GC  

Phường Bình 

Xuân 

 - Cắt CB và FCO trạm 

Xóm Cò 1.  
86 197  

7  05/09/2026 07:30 11:30 
Điện lực Gò 

Công 

Tồ Quản lý vận 

hành 

Bảo trì và đóng tiếp đất 

trạm Cống Rầm Vé  

 Lưới hạ áp thuộc trạm 

Cống Rầm Vé - 

PT474GCT  

Phường Bình 

Xuân  

 - Cắt CB và FCO trạm 

Cống Rầm Ve  
215 197  

8  05/09/2026 07:30 11:30 
Điện lực Gò 

Công 

Tồ Quản lý vận 

hành 

Bảo trì và đóng tiếp đất 

trạm Cống Rầm Vé 1.  

 Lưới hạ áp thuộc trạm 

Cống Rầm Vé 1 - 

PT474GCT  

Phường Bình 

Xuân 

 - Cắt CB và FCO trạm 

Cống Rầm Vé 1.  
9 197  

9  05/09/2026 12:30 17:30 
Điện lực Gò 

Công 

Tồ Quản lý vận 

hành 

Bảo trì và đóng tiếp đất 

trạm Rạch Sâu 2  

 Lưới hạ áp thuộc trạm 

Rạch Sâu 2 - PT474GCT  

Phường Bình 

Xuân 

 - Cắt CB và FCO trạm 

Rạch Sâu 2.  
56 247  

10  05/09/2026 12:30 17:30 
Điện lực Gò 

Công 

Tồ Quản lý vận 

hành 

Bảo trì và đóng tiếp đất 

trạm Rạch Sâu 3    

 Lưới hạ áp thuộc trạm 

Rạch Sâu 3 - PT474GCT  

Phường Bình 

Xuân 

 - Cắt CB và FCO trạm 

Rạch Sâu 3.  
94 247  

11  07/09/2026 07:30 17:30 
Điện lực Gò 

Công 

Tồ Quản lý vận 

hành 

Thay giáp buột nhánh 

47136-7 Chợ Xã Lới - 

PT477GC.  

Từ trụ trung áp số 1 đến 10 

nhánh 47136-7 Chợ Xã 

Lới - PT477GC.     

Phường Sơn Qui Cắt LBFCO 47136-7  49 5430  

12  08/09/2026 07:30 17:30 
Điện lực Gò 

Công 

Tồ Quản lý vận 

hành 

Nâng công suất trạm Bình 

Đông 2 từ 1x75KVA 

+1x50kVA   

tại trụ trung áp số 35 phân 

đoạn 4788; 4788-8 Bến 

Phà Mỹ Lợi - PT477GC.   

Phường Sơn Qui 
 - Cắt LBS I4788; DS 

4788-8  
2121 

21719

3 
 

13  10/09/2026 07:30 17:30 
Điện lực Gò 

Công 

Tồ Quản lý vận 

hành 

Nâng công suất trạm Lợi 

An _Việt Hùng từ 

1x75kVA lên 1x100kVA.  

tại trụ trung áp số 3/4 

nhánh 47221-7 Lợi 

An_Việt Hùng - 

PT471GC.   

Phường Gò Công  - Cắt LBFCO 47221-7  209 5430  



STT 

Thời gian dự kiến công tác 

Đơn vị QLVH 
Đơn vị công 

tác 
Nội dung công tác Phạm vi công tác 

Địa điểm công 

tác 
Biện pháp an toàn 

Số 

lượng 

k/h 

mất 

điện 

Sản 

lượng 

điện 

bị 

mất 

kWh 

Ghi chú 

Ngày 
Giờ bắt 

đầu 

Giờ kết 

thúc 

14  13/09/2026 07:30 13:30 
Điện lực Gò 

Công 

Tồ Quản lý vận 

hành và XNDV 
Thay 3LTD I131-8  

Tại trụ trung áp số 5B - 

PT471GC  

Phường Bình 

Xu6n 

 - Cắt 3LTD I131-8 và sa 

thải phụ tải sau I131-8.  
249 5430  

15  16/09/2026 07:30 17:30 
Điện lực Gò 

Công 

Tồ Quản lý vận 

hành 

Lắp tiếp đất đầu cáp ngầm 

và lắp tiếp đất an toàn cho 

DS 473-8 và lắp LA đường 

dây.  

 Tại trụ trung áp số 1 tuyến 

473GC  

Phường Bình 

Xuân 

" - Cắt LBS B129 và DS 

B129-8; - Cắt MC 473GC;  

- Đóng DNĐ 473-76. - Cắt 

DS 473GC -8."  

2981 10860  

16  23/09/2026 07:30 17:30 
Điện lực Gò 

Công 

Tồ Quản lý vận 

hành 

Thay đà đơn các vị trí vượt 

lộ 71; 71A; 49; 24; 25 - 

PT472GC  

 Tại các vị trí vượt lộ: 71; 

71A; 49; 24; 25.  

Phường Long 

Thuận 

 - Cắt MC472GC; DS 

472GC-8.  
49 74670  

17  25/09/2026 07:30 17:30 
Điện lực Gò 

Công 

Tồ Quản lý vận 

hành 

Nâng công suất trạm Ủy 

Ban Bình Xuân 1 từ 

1x50kVA lên 1x75kVA  

tại trụ trung áp số 52 

nhánh 4712; 4712-8 Bình 

Xuân - PT477GC  

Phường Bình 

Xuân 

 - Cắt 4712; 4712-8 Bình 

Xuân  
4305 18099  

18  25/09/2026 07:30 17:30 
Điện lực Gò 

Công 

Tồ Quản lý vận 

hành 

Hạ công suất trạm Cống 

Rầm Vé từ 1x75kVA xuống 

1x50kVA  

Hạ công suất trạm Cống 

Rầm Vé từ 1x75kVA 

xuống 1x50kVA  

Phường Bình 

Xuân 
 - Cắt LBFCO 47240-7  30 5430  

Điện lực Gò Công Đông          

1  04/09/2026 07:00 17:00 
Điện lực Gò 

Công Đông 
 Tổ QLVH 

Bảo trì, kiểm tra đo điện trở 

đất, chỉnh trụ nghiêng và 

phát quang Trạm Xóm 

Bưng 1  

Lưới hạ áp Trạm Xóm 

Bưng 1  
Xã Tân Hòa  

Cắt FCO trạm Xóm Bưng 

1 tại trụ số 16  
134 921  

2  05/09/2026 07:00 17:00 
Điện lực Gò 

Công Đông 
 Tổ QLVH 

Bảo trì, kiểm tra đo điện trở 

đất, chỉnh trụ nghiêng và 

phát quang Trạm Xóm 

Bưng 3  

Lưới hạ áp Trạm Xóm 

Bưng 3  
Xã Tân Hòa  

Cắt FCO trạm Xóm Bưng 

3 tại trụ số 11/12  
80 724  

3  05/09/2026 07:00 17:00 
Điện lực Gò 

Công Đông 
 Tổ QLVH 

Bảo trì, kiểm tra đo điện trở 

đất, chỉnh trụ nghiêng và 

phát quang Trạm Giáo Hộ 4  

Lưới hạ áp Trạm Giáo Hộ 

4  
Xã Tân Đông  

Cắt FCO trạm Giáo Hộ 4 

tại trụ số 3  
68 658  

4  08/09/2026 07:00 17:00 
Điện lực Gò 

Công Đông 
 Tổ QLVH 

Bảo trì, kiểm tra đo điện trở 

đất, chỉnh trụ trung áp 

nghiêng và phát quang 

nhánh Lò Gạch  

Nhánh 47265-7 Lò Gạch  Xã Tân Hòa  

Cắt 1LBFCO Nhánh 

47265-7 Lò Gạch tại trụ số 

1  

220 1086  

5  10/09/2026 07:00 17:00 
Điện lực Gò 

Công Đông 
 Tổ QLVH 

Bảo trì, kiểm tra đo điện trở 

đất, chỉnh trụ trung áp 

nghiêng và phát quang 

nhánh Xóm Mới  

Nhánh 4745-7 Xóm Mới  
Xã Tân Điền, Tân 

Hòa  

Cắt 1LBFCO Nhánh 4745-

7 Xóm Mới tại trụ số 41  
116 362  

6  12/09/2026 07:00 17:00 
Điện lực Gò 

Công Đông 
 Tổ QLVH 

Bảo trì, kiểm tra đo điện trở 

đất, chỉnh trụ nghiêng và 

phát quang Trạm Gò Me 3  

Lưới hạ áp Trạm Gò Me 3  Xã Tân Điền  
Cắt FCO trạm Gò Me 3 tại 

trụ số 21  
144 987  



STT 

Thời gian dự kiến công tác 

Đơn vị QLVH 
Đơn vị công 

tác 
Nội dung công tác Phạm vi công tác 

Địa điểm công 

tác 
Biện pháp an toàn 

Số 

lượng 

k/h 

mất 

điện 

Sản 

lượng 

điện 

bị 

mất 

kWh 

Ghi chú 

Ngày 
Giờ bắt 

đầu 

Giờ kết 

thúc 

7  12/09/2026 07:00 17:00 
Điện lực Gò 

Công Đông 
 Tổ QLVH 

Bảo trì, kiểm tra đo điện trở 

đất, chỉnh trụ nghiêng và 

phát quang Trạm Ngã Tư 

Bình Ân  

Lưới hạ áp Trạm Ngã Tư 

Bình Ân  
Xã Tân Điền  

Cắt FCO trạm Ngã Tư 

Bình Ân tại trụ số 10  
172 1185  

8  14/09/2026 07:00 17:00 
Điện lực Gò 

Công Đông 
 Tổ QLVH 

Bảo trì, kiểm tra đo điện trở 

đất, chỉnh trụ nghiêng và 

phát quang Trạm Kênh Trần 

Văn Dõng 1  

Lưới hạ áp Trạm Kênh 

Trần Văn Dõng 1  
Xã Tân Điền  

Cắt FCO trạm Kênh Trần 

Văn Dõng 1 tại trụ số 18  
52 461  

9  16/09/2026 07:00 17:00 
Điện lực Gò 

Công Đông 
 Tổ QLVH 

Bảo trì, kiểm tra đo điện trở 

đất, chỉnh trụ nghiêng và 

phát quang Trạm Cầu Muôn 

Năm  

Lưới hạ áp Trạm Cầu 

Muôn Năm  
Xã Tân Điền  

Cắt FCO trạm Cầu Muôn 

Năm tại trụ số 9  
145 987  

10  16/09/2026 07:00 17:00 
Điện lực Gò 

Công Đông 
 Tổ QLVH 

Bảo trì, kiểm tra đo điện trở 

đất, chỉnh trụ nghiêng và 

phát quang Trạm Xóm 

Gồng 2  

Lưới hạ áp Trạm Xóm 

Gồng 2  
Xã Tân Điền  

Cắt FCO trạm Xóm Gồng 

2 tại trụ số 13  
40 395  

11  18/09/2026 07:00 17:00 
Điện lực Gò 

Công Đông 
 Tổ QLVH 

Bảo trì, kiểm tra đo điện trở 

đất, chỉnh trụ nghiêng và 

phát quang Trạm Bình Nghị 

3  

Lưới hạ áp Trạm Bình 

Nghị 3  
Xã Tân Hòa  

Cắt FCO trạm Bình Nghị 3 

tại trụ số 7  
173 1185  

12  19/09/2026 07:00 17:00 
Điện lực Gò 

Công Đông 
 Tổ QLVH 

Bảo trì, kiểm tra đo điện trở 

đất, chỉnh trụ nghiêng và 

phát quang Trạm Ấp Hộ  

Lưới hạ áp Trạm Ấp Hộ  Xã Tân Điền  
Cắt FCO trạm Âp Hộ tại 

trụ số 33  
73 559  

13  21/09/2026 07:00 17:00 
Điện lực Gò 

Công Đông 
 Tổ QLVH 

Bảo trì, kiểm tra đo điện trở 

đất, chỉnh trụ nghiêng và 

phát quang Trạm Chợ Bến 2  

Lưới hạ áp Trạm Chợ Bến 

2  
Xã Tân Điền  

Cắt FCO trạm Chợ Bến 2 

tại trụ số 14  
79 592  

14  23/09/2026 07:00 17:00 
Điện lực Gò 

Công Đông 
 Tổ QLVH 

Bảo trì, kiểm tra đo điện trở 

đất, chỉnh trụ nghiêng và 

phát quang Trạm Ấp Nam 7  

Lưới hạ áp Trạm Ấp Nam 

7  
Xã Tân Điền  

Cắt FCO trạm Ấp Nam 7 

tại trụ số 7  
61 658  

15  24/09/2026 07:00 17:00 
Điện lực Gò 

Công Đông 
 Tổ QLVH 

Bảo trì, kiểm tra đo điện trở 

đất, chỉnh trụ nghiêng và 

phát quang Trạm Ao Miễu 

1  

Lưới hạ áp Trạm Ao Miễu 

1  
Xã Tân Điền  

Cắt FCO trạm Ao Miễu 1 

tại trụ số 9  
90 790  

16  26/09/2026 07:00 17:00 
Điện lực Gò 

Công Đông 
 Tổ QLVH Bảo trì, kiểm tra đo điện trở 

đất, chỉnh trụ nghiêng và 

Lưới hạ áp Trạm Xóm 

Chủ 2  
Xã Gia Thuận  

Cắt FCO trạm Xóm Chủ 2 

tại trụ số 18  
188 1316  



STT 

Thời gian dự kiến công tác 

Đơn vị QLVH 
Đơn vị công 

tác 
Nội dung công tác Phạm vi công tác 

Địa điểm công 

tác 
Biện pháp an toàn 

Số 

lượng 

k/h 

mất 

điện 

Sản 

lượng 

điện 

bị 

mất 

kWh 

Ghi chú 

Ngày 
Giờ bắt 

đầu 

Giờ kết 

thúc 

phát quang Trạm Xóm Chủ 

2  

17  29/09/2026 07:00 17:00 
Điện lực Gò 

Công Đông 
 Tổ QLVH 

Bảo trì, kiểm tra đo điện trở 

đất, chỉnh trụ nghiêng và 

phát quang Trạm Cống Cần 

Lộc 3  

Lưới hạ áp Trạm Cống 

Cần Lộc 3  
Xã Gia Thuận  

Cắt FCO trạm Cống Cần 

Lộc 3 tại trụ số 5A  
97 856  

18  29/09/2026 07:00 17:00 
Điện lực Gò 

Công Đông 
 Tổ QLVH 

Bảo trì, kiểm tra đo điện trở 

đất, chỉnh trụ nghiêng và 

phát quang Trạm Cống Cần 

Lộc 1  

Lưới hạ áp Trạm Cống 

Cần Lộc 1  
Xã Gia Thuận  

Cắt FCO trạm Cống Cần 

Lộc 1 tại trụ số 21  
34 395  

Điện lực Bình Phú          

1  03/09/2026 07:30 17:00 
Điện lực Vĩnh 

Bình 
Tổ QLVH 

 - Kiểm tra định kỳ đường 

dây và TBA, Recloser, 

LBS, tụ bù 

"  + PT 475GCT: Trục 

chính và nhánh rẽ từ DS 

475GCT-8 đến B31;   + 

PT 477GCT: Trục chính 

và nhánh rẽ từ DS 

477GCT-8 đến B6, B9;   + 

PT 472GCT: Trục chính 

và nhánh rẽ từ DS 

472GCT-8 đến B45;   + 

PT 474GCT: Trục chính 

và nhánh rẽ từ DS 

474GCT-8 đến B97;   + 

PT 478GCT: Trục chính 

và nhánh rẽ từ DS 

478GCT-8 đến BC115;   + 

PT 479GCT: Trục chính 

và nhánh rẽ từ DS 

479GCT-8 đến BC41, 

BC8;   + PT 473GCT: 

Trục chính và nhánh rẽ từ 

DS 473GCT-8 đến BC22. 

Các xã: Vĩnh 

Bình, Đồng Sơn  
Không cắt điện  0 0  

2  03/09/2026 07:30 17:00 
Điện lực Vĩnh 

Bình 
Tổ QLVH 

 - Kiểm tra định kỳ đường 

dây và TBA, Recloser, 

LBS, tụ bù, FCI. 

 + PT 474GCT: Trục chính 

và nhánh rẽ từ B97 đến 

B7, B49, 47357-7;   + PT 

475GCT: Trục chính và 

nhánh rẽ từ B32 đến B33, 

B35;   + PT 472GCT: Từ 

B45 đến B6, B10. 

Các xã: Vĩnh 

Bình, Đồng Sơn, 

Phú Thành 

Không cắt điện  0 0  



STT 

Thời gian dự kiến công tác 

Đơn vị QLVH 
Đơn vị công 

tác 
Nội dung công tác Phạm vi công tác 

Địa điểm công 

tác 
Biện pháp an toàn 

Số 

lượng 

k/h 

mất 

điện 

Sản 

lượng 

điện 

bị 

mất 

kWh 

Ghi chú 

Ngày 
Giờ bắt 

đầu 

Giờ kết 

thúc 

3  03/09/2026 08:00 16:00 
Điện lực Vĩnh 

Bình 
Tổ QLVH 

Thay trụ mục gốc, rún trụ 

nghiêng 

Trụ 4/1, 4/2 đường dây hạ 

áp trạm Bình Phú 13 
xã Phú Thành 

Tuyến 474GCT: Cắt 

CB+FCO trạm Bình Phú 

13 

67 140  

4  04/09/2026 08:00 16:00 
Điện lực Vĩnh 

Bình 
Tổ QLVH 

Xử lý quá tải trạm Xóm Cội 

5, Xóm Cội 2 
Nhánh rẽ 47201-7 xã Phú Thành 

Tuyến 475GCT: Cắt 

LBFCO 47201-7 
395 290  

5  04/09/2026 07:30 17:00 
Điện lực Vĩnh 

Bình 
Tổ QLVH 

 - Kiểm tra định kỳ đường 

dây và TBA, Recloser, 

LBS, tụ bù 

 + PT 474GCT: Trục chính 

và nhánh rẽ từ B49 đến 

B131, B129, BI238;   + PT 

475GCT: Trục chính và 

nhánh rẽ từ B31 đến B32, 

B40, IB5, B131;   + PT 

480GC: Từ IB73 đến B27, 

B10. 

Các xã: Đồng 

Sơn, Phú Thành, 

Vĩnh Bình  

Không cắt điện  0 0  

6  04/09/2026 07:30 17:00 
Điện lực Vĩnh 

Bình 
Tổ QLVH 

 - Kiểm tra định kỳ đường 

dây và TBA, Recloser, 

LBS, tụ bù 

  + PT 477GCT: Trục 

chính và nhánh rẽ từ B9 

đến B21;   + PT 479GCT: 

Từ BC203 đến BK25. 

Các xã: Đồng 

Sơn, Phú Thành, 

Vĩnh Bình  

Không cắt điện  0 0  

7  04/09/2026 07:30 17:00 
Điện lực Vĩnh 

Bình 
Tổ QLVH 

 - Kiểm tra định kỳ đường 

dây và TBA, Recloser, 

LBS, tụ bù 

"  + PT 475GCT: Trục 

chính và nhánh rẽ từ B40 

đến B38, B63, B25;   + PT 

475GCT: Trục chính và 

nhánh rẽ từ B35 đến B21, 

B63;   + PT 480GC: Từ 

B27 đến B25. 

Các xã: Vĩnh 

Hựu, Long Bình, 

Phú Thành  

Không cắt điện  0 0  

8  10/09/2026 08:00 16:00 
Điện lực Vĩnh 

Bình 
Tổ QLVH 

Xử lý quá tải trạm Yên 

Luông 5 
Trụ 27 nhánh rẽ 4759-7 xã Phú Thành 

Tuyến 475GCT: Cắt 3 

LBFCO 4759-7 
959 3176  

9  16/09/2026 07:30 17:00 
Điện lực Vĩnh 

Bình 

Công ty An 

Đức Thịnh 

Di dời điện kế từ trụ cũ qua 

trụ mới 

Lưới điện hạ áp trạm Yên 

Luông 1A 
xã Phú Thành 

Tuyến 475GCT: Cắt 

CB+3FCO trạm Yên 

Luông 1A 

43 123  

10  17/09/2026 07:30 17:00 
Điện lực Vĩnh 

Bình 

Công ty An 

Đức Thịnh 

Di dời điện kế từ trụ cũ qua 

trụ mới 

Lưới điện hạ áp trạm Yên 

Luông 1 
xã Phú Thành 

Tuyến 475GCT: Cắt 

CB+3FCO trạm Yên 

Luông 1 

58 200  

11  18/09/2026 07:30 17:00 
Điện lực Vĩnh 

Bình 

Công ty An 

Đức Thịnh 

Di dời điện kế từ trụ cũ qua 

trụ mới 

Lưới điện hạ áp trạm Yên 

Luông 3 
xã Phú Thành 

Tuyến 475GCT: Cắt 

CB+3FCO trạm Yên 

Luông 3 

93 294  



STT 

Thời gian dự kiến công tác 

Đơn vị QLVH 
Đơn vị công 

tác 
Nội dung công tác Phạm vi công tác 

Địa điểm công 

tác 
Biện pháp an toàn 

Số 

lượng 

k/h 

mất 

điện 

Sản 

lượng 

điện 

bị 

mất 

kWh 

Ghi chú 

Ngày 
Giờ bắt 

đầu 

Giờ kết 

thúc 

12  19/09/2026 07:30 17:00 
Điện lực Vĩnh 

Bình 

Công ty An 

Đức Thịnh 

Di dời điện kế từ trụ cũ qua 

trụ mới 

Lưới điện hạ áp trạm Yên 

Luông 
xã Phú Thành 

Tuyến 475GCT: Cắt 

CB+3FCO trạm Yên 

Luông 

41 179  

13  21/09/2026 07:30 17:00 
Điện lực Vĩnh 

Bình 

Công ty An 

Đức Thịnh 

Di dời điện kế từ trụ cũ qua 

trụ mới 

Lưới điện hạ áp trạm 

Thạnh Trị 1 
xã Vĩnh Bình 

Tuyến 475GCT: Cắt 

CB+FCO trạm Thạnh Trị 

1 

74 221  

14  21/09/2026 07:30 17:00 
Điện lực Vĩnh 

Bình 
Tổ QLVH  - Phát hoang lưới điện  

- PT 475GCT: Phân đoạn 

475GCT-8 đến B31; - PT 

477GCT: Phân đoạn 

477GCT-8 đến B6, B9; - 

PT 472GCT: Phân đoạn 

472GCT-8 đến B45; - PT 

474GCT: Phân đoạn 

474GCT-8 đến B97; - PT 

478GCT: Phân đoạn 

478GCT-8 đến BC115; - 

PT 479GCT: Phân đoạn 

479GCT-8 đến BC41, 

BC8; Nhánh rẽ BC20. 

Các xã: Vĩnh 

Bình, Đồng Sơn  
Không cắt điện  0 0  

15  22/09/2026 07:30 17:00 
Điện lực Vĩnh 

Bình 
Tổ QLVH  - Phát hoang lưới điện  

  + PT 477GCT: Trục 

chính và nhánh rẽ từ B9 

đến B21;   + PT 479GCT: 

Từ BC203 đến BK25. 

Các xã: Vĩnh 

Bình, Vĩnh Hựu, 

Long Bình  

Không cắt điện  0 0  

16  22/09/2026 07:30 17:00 
Điện lực Vĩnh 

Bình 

Công ty An 

Đức Thịnh 

Di dời điện kế từ trụ cũ qua 

trụ mới 

Lưới điện hạ áp trạm 

Thạnh Trị 8 
xã Vĩnh Bình 

Tuyến 475GCT: Cắt 

CB+FCO trạm Thạnh Trị 

8 

26 69  

17  23/09/2026 07:30 17:00 
Điện lực Vĩnh 

Bình 

Công ty An 

Đức Thịnh 

Di dời điện kế từ trụ cũ qua 

trụ mới 

Lưới điện hạ áp trạm 

Thạnh Trị 2 
xã Vĩnh Bình 

Tuyến 475GCT: Cắt 

CB+FCO trạm Thạnh Trị 

2 

118 424  

18  23/09/2026 07:30 17:00 
Điện lực Vĩnh 

Bình 
Tổ QLVH  - Phát hoang lưới điện 

"  + PT 474GCT: Trục 

chính và nhánh rẽ từ B49 

đến B131, B129, BI238;   

+ PT 475GCT: Trục chính 

và nhánh rẽ từ B31 đến 

B32, B40, IB5, B131;   + 

PT 480GC: Từ IB73 đến 

B27, B10. 

Các xã: Đồng 

Sơn, Phú Thành, 

Vĩnh Bình 

Không cắt điện  0 0  



STT 

Thời gian dự kiến công tác 

Đơn vị QLVH 
Đơn vị công 

tác 
Nội dung công tác Phạm vi công tác 

Địa điểm công 

tác 
Biện pháp an toàn 

Số 

lượng 

k/h 

mất 

điện 

Sản 

lượng 

điện 

bị 

mất 

kWh 

Ghi chú 

Ngày 
Giờ bắt 

đầu 

Giờ kết 

thúc 

19  24/09/2026 07:30 17:00 
Điện lực Vĩnh 

Bình 
Tổ QLVH  - Phát hoang lưới điện  

  + PT 474GCT: Trục 

chính và nhánh rẽ từ B97 

đến B7, B49, 47357-7;   + 

PT 475GCT: Trục chính 

và nhánh rẽ từ B32 đến 

B33, B35;   + PT 472GCT: 

Từ B45 đến B6, B10. 

Các xã: Vĩnh 

Bình, Đồng Sơn, 

Phú Thành  

Không cắt điện  0 0  

20  24/09/2026 07:30 17:00 
Điện lực Vĩnh 

Bình 

Công ty An 

Đức Thịnh 

Di dời điện kế từ trụ cũ qua 

trụ mới 

Lưới điện hạ áp trạm 

Thạnh Trị 2A 
xã Vĩnh Bình 

Tuyến 475GCT: Cắt 

CB+FCO trạm Thạnh Trị 

2A 

73 150  

21  25/09/2026 07:30 17:00 
Điện lực Vĩnh 

Bình 
Tổ QLVH  - Phát hoang lưới điện  

"  + PT 475GCT: Trục 

chính và nhánh rẽ từ B40 

đến B38, B63, B25;   + PT 

475GCT: Trục chính và 

nhánh rẽ từ B35 đến B21, 

B63;   + PT 480GC: Từ 

B27 đến B25. 

Các xã: Vĩnh 

Hựu, Long Bình, 

Phú Thành  

Không cắt điện 0 0  
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